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I. Nghề Kế toán doanh nghiệp

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 06, diện tích: 386 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 05, diện tích: 350 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành kế toán số 1

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán ảo cho giáo viên
	 
	

	2. 
	Phần mềm dành cho học viên
	20
	

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	20
	Máy để bàn

	5. 
	Bộ máy chiếu
	1
	

	6. 
	Giá treo máy chiếu
	1
	

	7. 
	Dây tín hiệu máy chiếu
	2
	

	8. 
	Hộp cáp mạng Cat6
	2
	

	9. 
	Hạt bấm mạng Cate6
	1
	

	10. 
	Đầu chụp mạng Cat6
	1
	

	11. 
	Bàn giáo viên
	1
	

	12. 
	Bàn trưởng nhóm
	4
	

	13. 
	Bàn đôi cho học viên
	8
	

	14. 
	Ghế giáo viên
	1
	

	15. 
	Ghế học viên
	20
	

	16. 
	Tủ đựng thiết bị điều khiển
	1
	

	17. 
	Vật tư điện trọn gói để lắp đặt cho phòng máy tính
	1
	

	18. 
	Máy trạm lưu trữ dữ liệu
	1
	

	19. 
	Thiết bị chuyển mạch lớp 2
	1
	

	20. 
	Amply kèm trộn
	1
	

	21. 
	Bộ Micro không dây
	1
	

	22. 
	Loa hộp treo tường
	4
	

	23. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.2. Phòng thực hành kế toán số 2

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiếu
	1
	Optoma

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Thiết bị mạng Lan
	2
	

	11. 
	Máy hút ẩm
	1
	Nakagawa

	12. 
	Ổn áp 
	2
	Lioa 15KVA

	13. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng Sumikura

	14. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	15. 
	Quạt cây
	2
	Quạt công nghiệp


2.3. Phòng thực hành kế toán số 3

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.4. Phòng thực hành kế toán số 4

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.5. Phòng thực hành kế toán số 5

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	Optoma

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Máy hút bụi
	1
	Hitachi

	11. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 15KVA

	12. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng Sumikura

	13. 
	Quạt cây
	2
	Quạt công nghiệp


2.6. Phòng Lab học tiếng Anh số 1

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn


	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	Hòa phát

	9. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	10. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	

	11. 
	Winshool Twite w/ps 2KB
	35
	

	12. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng LG

	13. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	14. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 10KVA

	15. 
	Quạt cây
	1
	Quạt công nghiệp


2.7. Phòng Lab học tiếng Anh số 2

	STT
	Tên thiết bị, dụng cụ đào tạo
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Phần mềm kế toán 
	1
	Misa

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	4. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	5. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	6. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	7. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	8. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	9. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	10. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	11. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công GD

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP

GDĐH
	
	Giáo dục

thể chất

	3. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP

GDĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	4. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân 

SP tin học
	CC SP

GDĐH
	
	Tin học

	5. 
	Lê Thị Thanh Hồng
	Kỹ sư 

tin học
	CCSP
	
	

	6. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP

GDĐH
	
	Tiếng Anh

	7. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP

GDĐH
	
	

	8. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP

GDĐH
	
	

	9. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP 

GDĐH
	
	

	10. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP 

GDĐH
	
	

	11. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP 

GDĐH
	
	

	12. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	CC SP 

GDĐH
	
	Kinh tế

chính trị

	13. 
	Trần Thị 

Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Pháp luật

Luật kinh tế

	14. 
	Hà Trọng Nhân
	Cử nhân Luật
	CCSP GD CĐ
	
	

	15. 
	Thịnh Thị Ngọc
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Nguyên lý

kế toán

	16. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ QL kinh tế
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Marketing

căn bản

	17. 
	Trần Thị 

Hương Giang
	Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Thống kê

doanh nghiệp

	18. 
	Võ Quang Thắng
	Cử nhân Kế toán thương mại
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	

	19. 
	Nguyễn Thị Thường
	Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Tài chính doanh nghiệp

	20. 
	Tạ Quốc Mạnh
	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành TCNH
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	

	21. 
	Hoàng Thu Hà
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kế toán

doanh nghiệp 1


	22. 
	Lê Thanh Huyền
	Cử nhân Kế toán TC
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	

	23. 
	Cao Thị Thường
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kế toán

doanh nghiệp 2

	24. 
	Đỗ Thị 

Thanh Huyền
	Cử nhân Kế toán TC

Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	

	25. 
	Nguyễn Thị 

Như Quỳnh
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kiểm toán

	26. 
	Hoàng Kim Oanh
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kế toán máy

	27. 
	Đặng Thị Ngọc
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Thực tập

nghề nghiệp

	28. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Cử nhân Kế toán TM;

Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thực tập tốt nghiệp

	29. 
	Nguyễn Thùy Dương
	Thạc sỹ QL kinh tế
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH; CC SP dạy nghề
	
	Khởi tạo

doanh nghiệp

	30. 
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kế toán thuế

	31. 
	Nguyễn Thành Công
	Cử nhân TCKT

Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kế toán hành chính sự nghiệp

	32. 
	Lê Thị Trang Nhung
	Cử nhân Kế toán tài chính
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	

	33. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Kỹ năng mềm

	34. 
	Phạm Ngọc Trường
	Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CC SP 

GDĐH
	
	Thuế

	35. 
	Lê Thị Hà
	Thạc sỹ Lý luận văn học
	CC SP 

GDĐH
	
	Soạn thảo

văn bản

	36. 
	Đặng Thị 

Thanh Hà
	Cử nhân ngữ văn
	CC SP 

GDĐH
	
	

	37. 
	Đậu Quang Nghĩa
	Cử nhân 
	CCSP
	
	Soạn thảo

văn bản


4. Về chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019                    của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã ngành, nghề:  5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

 Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Kế toán doanh nghiệp; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Biết được những kiến thức tin học phổ thông trong công tác kế toán;

+ Hiểu được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán;

+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực Kế toán (tương đương Bậc 1 được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

+ Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm kế toán thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, học sinh có cơ hội làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ.

- Có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

4. 2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 21


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1230 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 386 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1099 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	45
	1230
	292
	887
	51

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	9
	195
	75
	108
	12

	MH07
	Kinh tế chính trị
	3
	60
	30
	26
	4

	MH08
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	MH09
	Nguyên lý kế toán
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	30
	900
	172
	698
	30

	MH11
	Tài chính doanh nghiệp
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ12
	Kế toán doanh nghiệp 1
	5
	120
	45
	67
	8

	MĐ13
	Kế toán doanh nghiệp 2
	5
	120
	45
	67
	8

	MH14
	Thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH15
	Kiểm toán
	2
	30
	22
	6
	2

	MĐ16
	Kế toán máy
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ17
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ18
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn 
(chọn 03 trong số 06 MH/MĐ)
	6
	135
	45
	81
	9

	MH19
	Kế toán thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ20
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH22
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	57
	1485
	386
	1035
	64


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


4.4.5. Các chú ý khác 

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung thực hành nghề tại cơ sở:

- Thực hành nghề được đào tạo ngay tại Trường, trong quá trình đào tạo có thể sử dụng mô hình kế toán ảo để đào tạo nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh;

- Nội dung thực hành nghề đã được cụ thể theo đề cương đào tạo của mô đun thực hành nghề. Sau khi hướng dẫn chung có thể phân nhóm thực hành trên các bộ chứng từ của từng loại hình doanh nghiệp;

- Thực tập tốt nghiệp:

+ Thời gian và nội dung theo chương trình khung;

+ Nhà trường xây dựng đề cương báo cáo thực tập.

                              

HIỆU TRƯỞNG



                     (Đã ký)

                                              TS. Lê Văn Kỳ                         

II. Nghề Kỹ thuật chế biến món ăn
1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 4, diện tích: 270 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 350 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành số 1

	
	Phòng thực hành bếp
	ĐVT 
	Số lượng

	1
	Lò hấp đa năng
	Cái
	1

	 
	Hãng sản xuất: Eloma
	 
	 

	 
	Model: GENIUS MT 10-11
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Đức
	 
	 

	 
	Tính năng:
	 
	 

	 
	9 chế độ hoạt động từ 30˚C đến 300˚C
	 
	 

	 
	Màn hình cảm ứng đa điểm 7"
	 
	 

	 
	Tự động làm sạch
	 
	 

	 
	Cài đặt nhanh
	 
	 

	 
	Hệ thống phun hơi nước trực tiếp
	 
	 

	 
	Steptronic
	 
	 

	 
	Climatic® MT
	 
	 

	 
	Tốc độ quạt ở 5 mức
	 
	 

	 
	Tự động đảo chiều quay quạt cho kết quả đồng đều
	 
	 

	 
	Chế độ tiết kiệm năng lượng e/2
	 
	 

	 
	Đồng hồ thiết lập thời gian lên tới 24h
	 
	 

	 
	400 không gian chương trình
	 
	 

	 
	Lọc và đánh dấu chương trình ưu thích
	 
	 

	 
	Chế độ nahnh
	 
	 

	 
	Hiển thị và ghi dữ liệu HACCP/LMHV
	 
	 

	 
	Last®20
	 
	 

	 
	Cảm biến nhiệt đa điểm
	 
	 

	 
	Nhiệt độ kích hoạt
	 
	 

	 
	Khóa cửa an toàn
	 
	 

	 
	Tích hợp vòi phun
	 
	 

	 
	Hệ thống bảo vệ hơi nước
	 
	 

	 
	Có chế độ hấp thiết lập bằng tay
	 
	 

	 
	Multi-Eco-System
	 
	 

	 
	Delta-T cooking
	 
	 

	 
	LT-cooking
	 
	 

	 
	Chế độ tái tạo
	 
	 

	 
	Nấu đa năng
	 
	 

	 
	Kích thước:
	 
	 

	 
	Chiều rộng x chiều sâu x độ cao: 925 x 805 x 1120 mm
	 
	 

	 
	Trọng lượng: 167 kg
	 
	 

	 
	Số khay: 10+1 x GN 1/1
	 
	 

	 
	Khoảng cách giữa các khay: 67 mm
	 
	 

	 
	Nguồn cấp điện:
	 
	 

	 
	Điện áp: 400V/3N AC
	 
	 

	 
	Kết nối tải: 17,2 kW
	 
	 

	 
	Dòng điện: 24,8 A
	 
	 

	 
	Bảo vệ: 3x25 A
	 
	 

	 
	Kết nối nước:
	 
	 

	 
	Đường nước cấp/kích thước: 2xG 3/4" A
	 
	 

	 
	Áp suất nước: 2-6 bar
	 
	 

	 
	Nước thải
	 
	 

	 
	Loại: DN50
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn:
	 
	 

	 
	An toàn: VDE-UL-CSA, SVGW, WRAS
	 
	 

	 
	Bảo vệ: IPX 5
	 
	 

	 
	Đáp ứng tiêu chuẩn DIN 18866-2
	 
	 

	2
	Lò nướng bánh đa năng
	Cái
	1

	 
	Hãng sản xuất: Eloma
	 
	 

	 
	Model: BACKMASTER EB 80 T
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Đức
	 
	 

	 
	Tính năng:
	 
	 

	 
	Đơn vị điều hành đa chiều cho phép lựa chọn chức năng đầu vào. Đầu vào đồng thời của nhiệt độ, thời gian nướng, lượng ẩm và thời gian nghỉ
	 
	 

	 
	Màn hình màu- giao diện sử dụng đồ họa hiển thị khí hậu trong lò, biểu tượng, yêu thích, danh sách chương trình và các chức năng bổ sung
	 
	 

	 
	Phím bấm cảm biến với tương tác điều hướng menu trên màn hình
	 
	 

	 
	Lập trình - không gian cho 300 chương trình với tối đa 20 bước mỗi chương trình
	 
	 

	 
	Lựa chọn chương trình trực tiếp thông qua 18 biểu tượng chương trình
	 
	 

	 
	Đánh dấu chương trình yêu thích và lọc các chương trình nướng thường xuyên được sử dụng
	 
	 

	 
	Nướng đa năng: khí hậu trong lò nướng, các sản phẩm khác nhau, thời gian nướng và mức nướng khác nhau, lựa chọn tự do
	 
	 

	 
	Nửa tải: các chương trình đã lưu có thể chạy cho tải một nửa hoặc toàn bộ
	 
	 

	 
	Bộ nhớ - Lặp lại chương trình nướng cuối cùng đã nhập mà không có các điều chỉnh mới
	 
	 

	 
	Ghi lại dữ liệu HACCP
	 
	 

	 
	Chương trình làm sạch bằng tay
	 
	 

	 
	Hệ thống phun hơi nước: trực tiếp trong khoang lò
	 
	 

	 
	Phân phối hơi nước trong khoang lò
	 
	 

	 
	Multi-Eco-System - Thu hồi nhiệt thông qua trao đổi nhiệt - để tiết kiệm năng lượng - Nước cho độ ẩm được làm nóng trước
	 
	 

	 
	Tốc độ quạt nhỏ cho lò nướng
	 
	 

	 
	Quạt với điều chỉnh quay trái phải để nướng đều
	 
	 

	 
	Nhiệt độ từ 30 đến 250 ˚C
	 
	 

	 
	Độ ẩm tự động lập trình được trong vài giây và mililiters
	 
	 

	 
	Làm ẩm bằng tay để bổ sung độ ẩm riêng
	 
	 

	 
	Cài đặt thời gian từ 1 phút đến 24 giờ, cài đặt vô hạn và khởi động chậm trễ đến 24 giờ
	 
	 

	 
	Thiết lập nhà máy tự động làm nóng trước
	 
	 

	 
	Lỗ thải tập trung vào khoang lò với Siphon tích hợp - lỗ thông hơi và mùi hôi
	 
	 

	 
	Khóa cửa điện - tự động mở cửa vào cuối chương trình và đóng cửa tự động khi bắt đầu mới
	 
	 

	 
	Trong lò được chiếu sáng bằng đèn halogen
	 
	 

	 
	Hiển thị lỗi cho các chức năng của lò
	 
	 

	 
	Tín hiệu âm thanh dễ chịu
	 
	 

	 
	Tối ưu hóa năng lượng
	 
	 

	 
	Kích thước:
	 
	 

	 
	Chiều rộng x chiều sâu x chiều cao: 925x805x1120 mm
	 
	 

	 
	Trọng lượng: 167 kg
	 
	 

	 
	Số khay: 8 – 600 x 400 mm
	 
	 

	 
	Khoảng cách khay: 85mm
	 
	 

	 
	Nguồn điện:
	 
	 

	 
	Công suất: 17 kW
	 
	 

	 
	Điện áp: 3N AC 400V
	 
	 

	 
	Bảo vệ: 3 x 25A
	 
	 

	 
	Kết nối nước:
	 
	 

	 
	Đường nước vào/Kích thước: 2xG 3/4 A
	 
	 

	 
	Nước thải:
	 
	 

	 
	Kích thước: 50mm
	 
	 

	 
	Tiêu chuẩn:
	 
	 

	 
	Chứng chỉ: CE-SVGW
	 
	 

	 
	Chế độ bảo vệ: IPX5
	 
	 

	 
	Đáp ứng tiêu chuẩn: DIN 18866-2
	 
	 

	3
	Máy trộn bột
	Cái
	2

	 
	Hãng sản xuất: Berjaya
	 
	 


	 
	Model: BJY-BM30
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Malaysia
	 
	 

	 
	Dung tích: 28 lít
	 
	 

	 
	Trộn được 6 kg bột khô
	 
	 

	 
	Điện năng: 1500W
	 
	 

	 
	Điện áp: 220-240V/1P/50Hz
	 
	 

	4
	Tủ ủ bột
	Cái
	1

	 
	Hãng sản xuất: Berjaya
	 
	 

	 
	Model: BJY-16PF
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Malaysia
	 
	 

	 
	Số khay: 16 khay
	 
	 

	 
	Công suất: 2000 W
	 
	 

	 
	Điện áp: 220 - 240V/1Ph
	 
	 

	5
	Khay nướng bánh 400 x 600mm
	Cái
	20

	 
	Hãng sản xuất: Berjaya
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Malaysia
	 
	 

	 
	Chất liệu Inox, phủ lớp chống dính
	 
	 

	6
	Lò nướng bánh 2 tầng 4 khay dùng ga
	Cái
	2

	 
	Hãng sản xuất: Berjaya
	 
	 

	 
	Model: BJY –G120-2BD
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Malaysia
	 
	 

	 
	Công suất: 40 Kg/h
	 
	 

	 
	Điện áp: 220 - 240V / 1Ph/50Hz
	 
	 

	 
	Công suất : 120W
	 
	 

	7
	Xe đẩy inox
	Cái
	2

	 
	Đơn vị cung cấp: Thắng Lợi
	 
	 

	 
	Mã sản phẩm: VIC.XĐ
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 

	 
	Sức chứa 10 khay
	 
	 

	 
	Chất liệu inox
	 
	 

	 
	Có bánh xe di chuyển
	 
	 

	 
	Loại chứa 10 khay 400x600 mm
	 
	 

	 
	Có tay đẩy
	 
	 

	8
	Tủ trưng bày bánh
	Cái
	2

	 
	Hãng sản xuất: Berjaya
	 
	 

	 
	Model: RCS 5SB
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Malaysia
	 
	 

	 
	Kích thước: 1.500 x 730 x 1.360 mm
	 
	 

	 
	Nhiệt độ: 2-8 độ C
	 
	 

	 
	Dung tích: 550 lít
	 
	 

	 
	Công suất: 3/4 HP
	 
	 

	 
	Điện áp: 230V/50Hz/1P
	 
	 

	9
	Bộ máy chiếu
	Bộ
	2

	 
	Hãng sản xuất: Casio
	 
	 

	 
	Model: XJ-V110W
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Nhật Bản
	 
	 

	 
	Máy chiếu không sử dụng bóng đèn sợi đốt, bóng đèn Halogen có thủy ngân
	 
	 

	 
	Công nghệ nguồn sáng Laser & Led Hybrid
	 
	 

	 
	Công nghệ xử lý hình ảnh DLP
	 
	 

	 
	Độ phân giải WXGA ( 1280 x 800)
	 
	 

	 
	Độ phân giải nén: WUXGA tối đa (1.920 x 1.200 pixels)
	 
	 

	 
	Cường độ sáng: 3500 lumen
	 
	 

	 
	Độ tương phản 20.000:1
	 
	 

	 
	Tuổi thọ nguồn sáng 20.000 giờ.
	 
	 

	 
	Tái tạo màu sắc: Màu đầy đủ (1,07 tỷ màu)
	 
	 

	 
	Thấu kính thu phóng quang học 1,5X
	 
	 

	 
	Hiệu chỉnh méo hình ±30˚ (thủ công) ; + 30˚ (tự động)
	 
	 

	 
	Phạm vi chiếu:
	 
	 

	 
	Màn hình 60 inch: 1,64m ~ 2,42m
	 
	 

	 
	Màn hình 100 inch: 2,81m ~ 4,11m,
	 
	 

	 
	Phạm vi chiếu: 35 inch tới 300 inch
	 
	 

	 
	Tự động điều chỉnh cường độ sáng thông minh phù hợp với nơi trình chiếu.
	 
	 

	 
	Khởi động cực nhanh trong vòng 5 giây đạt cường độ sáng cực đại.
	 
	 

	 
	Tắt máy cực nhanh trong vòng 5 giây không cần thời gian tỏa nhiệt
	 
	 

	 
	Cường độ sáng của bóng đèn không giảm hoặc giảm rất ít theo thời gian sử dụng.
	 
	 

	 
	Menu hiển thị 23 ngôn ngữ tự chọn trong đó có tiếng Việt.
	 
	 

	 
	Cổng vào / ra: RGB mini D-Sub 15 chân x 1; HDMI loại A x 1 (480P ~ 1080P), Stereo mini x 1, 3.5 mm stereo mini jack x 1(variable audio output), RS-232C (mini D-Sub 9 chân) x 1, Mini USB x 1
	 
	 

	 
	Công suất tiêu thụ điện: Trạng thái chờ 0,23W; Chế độ tiết kiệm 80-155W; Tiêu chuẩn: 190W
	 
	 

	 
	Màn chiếu điện
	 
	 

	 
	Hãng sản xuất: Regent
	 
	 

	 
	Model: EMS80S
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 

	 
	Kích thước màn chiếu (2m03 x 2m03) (đường chéo 119")
	 
	 

	 
	Giá treo máy chiếu
	 
	 

	 
	Dây tín hiệu máy chiếu 20m
	 
	 

	 
	Tự động điều chỉnh cường độ sáng thông minh phù hợp với nơi trình chiếu.
	 
	 

	 
	Khởi động cực nhanh trong vòng 5 giây đạt cường độ sáng cực đại.
	 
	 

	 
	Tắt máy cực nhanh trong vòng 5 giây không cần thời gian tỏa nhiệt
	 
	 

	 
	Cường độ sáng của bóng đèn không giảm hoặc giảm rất ít theo thời gian sử dụng.
	 
	 

	 
	Menu hiển thị 23 ngôn ngữ tự chọn trong đó có tiếng Việt.
	 
	 

	 
	Cổng vào / ra: RGB mini D-Sub 15 chân x 1; HDMI loại A x 1 (480P ~ 1080P), Stereo mini x 1, 3.5 mm stereo mini jack x 1(variable audio output), RS-232C (mini D-Sub 9 chân) x 1, Mini USB x 1
	 
	 

	 
	Công suất tiêu thụ điện: Trạng thái chờ 0,23W; Chế độ tiết kiệm 80-155W; Tiêu chuẩn: 190W
	 
	 

	 
	Màn chiếu điện
	 
	 

	 
	Hãng sản xuất: Regent
	 
	 

	 
	Model: EMS80S
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Trung quốc
	 
	 

	 
	Kích thước màn chiếu (2m03 x 2m03) (đường chéo 119")
	 
	 

	 
	Giá treo máy chiếu
	 
	 

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 

	 
	Kích thước: 1,2m
	 
	 

	 
	Dây tín hiệu máy chiếu 20m
	 
	 


2.2. Phòng thực hành số 2
	TT
	TÊN HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐVT
	Số lượng
	Chủng loại

	1
	Máy tính đồng bộ để bàn Elead FPT
Model: T3250
 - Bộ vi xử lý: Intel Pentium G3250(3.2GHz/3MB).
- Bộ nhớ : 2GB DDR3
- Ổ cứng: 500GB SATA 7200rpm500 
- Ổ đĩa quang: DVDROM
- Bo mạch chủ: Chipset Intel® H61 
- Màn hình: LED 19”

- Bàn phím: PS2/USB, chuột: PS2/USB Optical
- Hệ điều hành: MS-DOS

- Bảo hành: 12 tháng
	Bộ
	1
	Elead FPT

	2
	Bảng kẹp giấy
Loại có chân giá đỡ
KT: 60cm x 90cm, chiều cao 200cm
	Chiếc
	1
	

	3
	Tủ đông Sanaky
Model: VH-2599W1
Loại tủ: 2 ngăn đông/mát.
Công suất: 120W
Nhiệt độ: âm 180 độ C, dung tích: 200 lít, có bánh xe di chuyển.
Công suất tiêu thu: 1.1Kwh/24h.
Xuất xứ: Liên doanh
	Chiếc
	1
	Sanaky

	4
	Tủ mát Sanaky
Model: VH-258W
Loại tủ: Làm mát
Công suất: 150W
Dung tích: 200L
Nhiệt độ: 0 - 10 độC
	Chiếc
	1
	Sanaky

	5
	Bàn trung gian để sản phẩm
Vật liệu: làm bằng inox tấm 201 HL PVC dày 0.8
Dạng bàn giá dưới, có thành sau
Có chân và giá dưới
Kích thước: D200cm x C80cm x R90cm, có giá ở dưới
	Chiếc
	2
	

	6
	Bàn sơ chế
 Chất liệu: Inox 201 có mặt gỗ
Kích thước tối thiểu: D200cm x C80cm x R90cm
	Chiếc
	4
	

	7
	Máy rửa bát Electrolux 
Model: ESF5511LOX
Màu thép không gỉ
6 chương trình rửa
Số lượng chén dĩa: 12 bộ
Lượng nước tiêu thụ: 13 lít
	Chiếc
	1
	Electrolux

	8
	Máy cưa xương 650W Bone Sawing machine
Model: I/BSP-BSM650
Kích thước: 525 x 470 x 850 mm
Điện áp: 220- 240V/ 50Hz
Trọng lượng: 48 Kg
	Chiếc
	1
	650W

	9
	Máy xay thực phẩm
Meat Mincer 120 kg/hr
Mode l: I/BSP-MM 12
Kích thước : 360 x 190 x 415 mm
Công suất : 120 kg/giờ
Điện năng : 650 w
Điện áp : 230V/ 1P/ 50Hz
Trọng lượng : 21 kg
	Chiếc
	1
	120 kg/hr


	10
	Máy cắt thực phẩm
Meat Slicing Machine-Normal Type
Model: I/BSP-SM 250-EN
Kích thước: 486 x 405 x 360 mm
Đường kính lưỡi dao: 250 mm
Độ dày miếng thịt: 1-14 mm
Điện năng: 180 w
Điện áp: 230V/ 1P/ 50Hz
Trọng lượng: 22 kg
	Chiếc
	1
	180 w

	11
	Máy xay sinh tố
Dung tích tối thiểu: 1,5 lít.
Công suất khoảng 600W
	Chiếc
	1
	600W

	12
	Bếp Á lớn (bếp hầm đơn)
KT: 700x800x450/1100
Vật liệu: làm bằng inox SUS 201 HL PVC 0.8
Chân bằng ống D50 dày 1.0
Có đường cấp nước tráng chảo
Có chân điều chỉnh cao, thấp  
Bộ đốt 5A1 (công suất 18.000 kcal/h), kiềng gang đúc lớn, vuông 500x500 mm, mồi lửa bằng manheto.    
Có thành sau cao 700 mm  
Hãng sản xuất: Theonejsc  
	Chiếc
	1
	Có thành sau cao 700 mm

	13
	Bếp Á loại vừa (Loại 2 họng không quạt thổi) 
KT: 1500x800x850/1100
Vật liệu:Mặt làm bằng inox SUS 201 HL PVC 1.0
Chân bằng ống D50 dày 1.0
Có đường cấp nước tráng chảo và hệ thống nước rửa, làm mát mặt bếp
Có chân điều chỉnh cao, thấp
Bộ đốt 5A1 - công suất 18.000 kcal/h, kiềng gang D360 (8kg/1cái ), đánh lửa bằng manheto
Hãng sản xuất: Theonejsc  
	Chiếc
	6
	công suất 18.000 kcal/h

	14
	Bếp Âu 4 họng, có chân đứng
S/S Open 4 Burner Free Standing
Model : OB 4-FS
Nhãn hiệu : BERJAYA (Malaysia)
Kích thước : 600 x 780 x 860 mm
Nhiệt năng : 80,000 BTU/giờ
Trọng lượng : 56 kg
Số họng đốt : 4
Hãng sản xuất: Berjaya
	Chiếc
	1
	BERJAYA
Kích thước : 600 x 780 x 860 mm

	16
	Lò nướng đa năng
Model: VH-509N                  
Dung tích: 50 lít                     
Điện áp: 220v/50HZ             
Công suất: 2000w                 
Mức tạo nhiệt: 100-250độ
	Chiếc
	1
	2000w

	17
	Lò nướng mặt (Salamender)
Hãng sản xuất:  Jieyi              
Kích thước: 650x330x280mm                   
Công suất: 2000w                 
Điện áp: 220-240v
	Chiếc
	1
	2000w

	18
	Lò vi sóng
Model: R-204VN-M                
Hãng sx: Sharp                      
Dung tích: 20 lít                      
Công suất: 800w                   
Kích thước: 439,5 x 338,2 x 256,5 mm
	chiếc
	1
	800w   

	19
	Giá để dụng cụ 4 tầng Inox
	chiếc
	4
	D120cmxR65cmxC155cm

	20
	Giá đựng thớt
	chiếc
	4
	D150cmxR60cmxC70cm

	21
	Xe đẩy 2 - 3 tầng
	chiếc
	1
	D100cmxR60cmxC90cm

	22
	Khuôn nướng hình chữ nhật
	chiếc
	6
	D30cmxR30cmxC5cm

	23
	Khuôn nướng vuông
	chiếc
	6
	D20cmxR8cmxC10cm

	24
	Vỉ nướng
	chiếc
	6
	30cmx30cm

	25
	Khay nướng chống dính
	chiếc
	6
	D60cmxR40cmxC2,5cm

	26
	Bộ khay 
	 
	1
	

	 
	Khay lớn
KT: R40cmxD60cm
	chiếc
	6
	

	 
	Khay vừa
KT: R30cmxD40cm
	chiếc
	6
	

	 
	Khay nhỏ
KT: R20cmxD30cm
	chiếc
	6
	

	27
	Bộ xong nồi Sunhouse

Bao gồm: 04 chiếc với các đường kình 28cm, 26cm, 18cm và 16cm
	bộ
	6
	

	28
	Chảo chống dính đáy bằng (đường kính 18cm)
	cái 
	6
	

	29
	Chảo sâu lòng (đường kính 35cm)
	chiếc
	6
	

	30
	Bộ dung cụ chế biến bao gồm
	bộ
	1
	

	 
	Môi múc súp, canh
	chiếc 
	6
	

	 
	Môi gỗ
	chiếc
	6
	

	 
	Kẹp gắp 
	chiếc
	6
	

	 
	Xẻng lật 
	chiếc
	6
	

	 
	Vợt chiên có lỗ
	chiếc 
	6
	

	 
	Vợt chần phở
	chiếc
	6
	

	 
	Rây lọc
	chiếc 
	6
	

	 
	Thìa
	chiếc
	6
	

	 
	Đũa tre
	vỉ
	6
	

	 
	Vớt bọt
	chiếc
	6
	

	 
	Chày, cối
	chiếc 
	6
	

	 
	Búa đập thịt
	chiếc
	6
	

	 
	Kéo
	bộ
	6
	

	31
	Bộ dao bếp

Bao gồm: Dao chặt to: 02 chiếc; Dao chặt vừa: 02 chiếc; Dao thái: 02 chiếc
	bộ
	6
	

	32
	Bộ dao tỉa
	bộ
	6
	

	33
	Tủ trình bày và cảm quan sản phẩm
Model: WBT-4-B
	bộ
	8
	Loại tủ kính giữ nhiệt và làm nóng thức ăn, có 4 ngăn.

	34
	Bộ thớt 6 màu dùng cho các loại thực phẩm
	bộ
	6
	

	35
	Thớt chặt (gỗ nghiến) đường kính 40cm, cao 15cm
	chiếc 
	6
	

	36
	Hộp đựng gia vị (6 ngăn)
Có nắp đậy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
	bộ
	6
	

	37
	Bộ rổ Inox (5 cái) từ 25cm đến 40cm
	bộ
	1
	

	38
	Bàn một chậu rửa
KT: D120xR70xC70cm.         
Vòi van 2 chiều nóng lạnh
	chiếc 
	6
	

	39
	Bộ dụng cụ đo lường bao gồm
	bộ
	1
	

	 
	Cân loại 5kg
	chiếc
	6
	

	 
	Nhiệt kế đo nhiệt độ
	chiếc
	6
	

	 
	Ca đong nước bằng Inox
	chiếc
	6
	

	40
	Bộ dụng cụ vệ sinh bao gồm
	bộ
	1
	

	 
	Cây gạt nước
Cán dài 120cm, lưỡi gạt 40cm
	chiếc
	2
	

	 
	Bàn chà khô nền
Cán dài 120cm
	chiếc
	2
	

	 
	Chổi quét khu vực bếp
Cán dài 120cm
	chiếc
	2
	

	 
	Thùng rác lớn
	chiếc
	2
	Dung tích 70 lít, có nắp đậy

	 
	Hót rác
Cán dài 120cm
	chiếc
	2
	

	41
	Tủ lưu mẫu thực phẩm Evermed
	chiếc 
	1
	Dung tích 140lít

	42
	Giá để thực phẩm khô. KT D150cm x C80cm x R70cm
	chiếc 
	2
	

	43
	Bếp nướng than hoa
KT: Dài 80cm x Rộng 50 x Cao 75cm
	chiếc 
	6
	

	44
	Đồng hồ treo tường
Đường kính: 30cm
	chiếc
	1
	

	45
	Nồi nấu nước dùng
	chiếc
	6
	Dung tích: 10 lít

	46
	Nồi hấp 2 tầng
Đường kính: 30cm
	chiếc
	6
	

	47
	Nồi cơm điện cockoo
Dung tích: 3 lít
	chiếc 
	1
	


2.3. Phòng thực hành số 3
	TT
	TÊN VẬT TƯ THIẾT BỊ
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG
	CHỦNG LOẠI

	1
	Chảo xào nhôm fi 60 (Hàng đặt)
	Cái
	4
	Tiết diện 25cm

	2
	Chảo chống dính đáy bằng có cán 28cm
	Cái
	4
	 

	3
	Môi xào inox cán dài  loại to 
	Cái
	4
	Cán dài 60cm

	4
	Môi thủng lỗ inox cán dài to 
	Cái
	4
	To 25cm, dài 45cm

	5
	Môi múc canh
	Cái
	10
	 

	6
	Đĩa inox hấp cá 
	Cái
	10
	 

	7
	Chao lì inox cán dài  loại to 
	Cái
	6
	Cán dài 50cm

	8
	Lọc dầu cán dài inox loại to 
	Cái
	4
	Cán dài 60cm

	9
	Dao thái phở, bản to rộng 12cm, dài 24cm (Hàng đặt)
	Cái
	10
	Dao đặt, bằng thép

	10
	Lồng hấp nhôm to 2 tầng 
	Cái
	2
	 


	11
	Dao cắt thái, dài 30cm, rộng 5cm (Hàng đặt)
	Cái
	20
	Dao đặt, bằng thép

	12
	Âu sứ có nắp
	Cái
	10
	

	13
	Âu sứ cỡ bé
	Cái
	4
	

	14
	Đĩa sứ vuông 20cm 
	Cái
	20
	

	15
	Đĩa sứ hình chữ nhật 22 cm
	Cái
	20
	

	16
	Tô canh
	Cái
	20
	

	17
	Đĩa tròn số 8 
	Cái
	20
	

	18
	Đĩa bầu dục số 7 
	Cái
	20
	

	19
	Bát ăn cơm
	Cái
	100
	

	20
	Bát gia vị 
	Cái
	20
	

	21
	Đĩa gia vị 
	Cái
	20
	

	22
	Bộ dây ga, van ga bếp công nghiệp Sawana
	Bộ
	4
	 

	23
	Khò ga 
	Cái
	2
	 

	24
	Bếp ga công nghiệp 
	Cái
	2
	

	25
	Máy đánh trứng cầm tay
	Cái
	2
	

	26
	Cân đồng hồ điện tử
	Cái
	1
	

	27
	Khuôn làm bánh Âu hình trái tim (2 cái)
	Bộ
	1
	

	28
	Khuôn làm bánh quả bàng
	Cái
	2
	

	29
	Khuôn làm bánh bông hoa mai cỡ trung
	Cái
	2
	

	30
	Khuôn làm bánh bông hoa mai cỡ nhỏ
	Cái
	2
	

	31
	Khuôn làm bánh đúc tròn
	Cái
	2
	

	32
	Khuôn Cak chữ nhật
	Cái
	2
	

	33
	Khuôn hình hoa, con vật (5 cái)
	Bộ
	1
	

	34
	Đầu vắt kem
	Cái
	12
	

	35
	Khuôn hình chữ nhật (4 cái)
	Bộ
	1
	


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	3. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	4. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	5. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP
 tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	6. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	7. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	8. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	9. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	10. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tâm lý khách du lịch

	11. 
	Lê Thị Nhung
	Cử nhân Văn hoá du lịch
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Văn hóa

ẩm thực

Sinh lý dinh dưỡng

	12. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm

	13. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Cử nhân Văn hoá du lịch
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tổng quan

du lịch

	14. 
	
	
	
	
	Xây dựng

thực đơn

	15. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh chuyên ngành



	16. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	17. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	18. 
	Lê Thị Hương
	Cử nhân VH du lịch
	NVSPGD CĐĐH
	
	Nghiệp vụ

nhà hàng

	19. 
	Trịnh Văn Bằng
	Cử nhân Kỹ thuật chế biến ăn uống CC
	CC SP Bậc 2
	
	Lý thuyết chế biến món ăn

	20. 
	Lê Đình Hiệp
	Cử nhân CĐ

Kỹ thuật chế biến món ăn
ĐH QTKD
	CC SP DN
	
	Tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp

	21. 
	
	
	
	
	Thực tập

nghề nghiệp

	22. 
	Lê Đình Thơ
	CĐ Kỹ thuật chế biến món;

Cử nhân QL nhà nước
	CC SP DN
	
	Thực tập 

tốt nghiệp

	23. 
	Vũ Thị Thu
	CĐ QTCBMA
	CCSPDN
	
	Nghiệp vụ chế biến bánh

	24. 
	Đỗ Thị Hương Giang
	CĐ CBMA
	CCSP DN
	
	Thực hành chế biến món ăn

	25. 
	Phạm Ngọc Trường
	Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kế toán định mức

	26. 
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Tổ chức sự kiện

	27. 
	
	
	
	
	Khởi tạo doanh nghiệp


4. Về chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019                                của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật chế biến món ăn

Mã ngành, nghề:  5810207
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ).

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Kỹ thuật chế biến món ăn; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng (các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn...) đáp ứng các yêu cầu về chất lượng (đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm); đồng thời phù hợp với khẩu vị, tập quán ăn uống của du khách trong nước và quốc tế;

+ Người học được cung cấp những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: Lý thuyết và thực hành chế biến món ăn, sinh lý dinh dưỡng, thương phẩm và an toàn thực phẩm;

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ về nghiệp vụ chế biến món ăn như: Văn hóa ẩm thực, xây dựng thực đơn, hạch toán định mức, nghiệp vụ chế biến bánh và món ăn tráng miệng, kỹ thuật trang trí cắm hoa;

+ Cung cấp cho người học những kiến thức khác có liên quan đến nghề Kỹ thuật chế biến món ăn;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

- Kỹ năng:

+ Hình thành cho người học các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản trong chế biến món ăn trong khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

+ Hình thành cho người học khả năng làm việc độc lập; tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, ngoại ngữ vào công việc ở mức độ cơ bản;

+ Rèn luyện cho người học sức khoẻ, đạo đức và ý thức kỷ luật cao;

+ Người học có khả năng tìm việc làm; tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp;

+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực chế biến món ăn (tương đương Bậc 1 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

+ Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành, nghề đào tạo phục vụ công việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên sơ chế, nhân viên chế biến trực tiếp, thợ nấu chính...; hoặc các vị trí khác trong nhà bếp tuỳ theo khả năng và yêu cầu của công việc cụ thể.

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 22


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1230 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 359 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1126 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã

MH/

MĐ


	Tên môn học, mô đun
	Số

tín

chỉ


	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số


	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết


	Thực hành/

thực tập/Thí

nghiệm/bài

tập/thảo luận
	Kiểm

tra



	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	45
	1230
	265
	915
	50

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	14
	315
	105
	189
	21

	MH07
	Tổng quan du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH08
	Tâm lý khách du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Văn hóa ẩm thực
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Sinh lý dinh dưỡng
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Xây dựng thực đơn
	2
	45
	15
	27
	3

	MH13
	Tổ chức lao động và kỹ thuật nhà bếp
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	27
	825
	130
	672
	23

	MH14
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ15
	Nghiệp vụ nhà hàng
	3
	60
	30
	26
	4

	MH16
	Lý thuyết chế biến món ăn
	5
	75
	70
	0
	5

	MĐ17
	Thực hành chế biến món ăn 1
	3
	90
	0
	85
	5

	MĐ18
	Thực hành chế biến món ăn 2
	3
	90
	0
	85
	5

	MĐ19
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ20
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 02 trong số 05 MH/MĐ)
	4
	90
	30
	54
	6

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ22
	Tổ chức sự kiện
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Nghiệp vụ chế biến bánh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH25
	Kế toán định mức
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	57
	1485
	359
	1063
	63


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


4.4.5. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung phần thực hành nghề tại cơ sở:
- Thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế;

- Nội dung thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở là bao gồm những nội dung người học đã được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế;

- Có thể phân bổ nội dung thực hành nghề chế biến món ăn tại cơ sở theo ba hướng sau:

+ Người học thực hành tại các cơ sở chế biến món ăn, nhà hàng, khách sạn... có công việc phù hợp với nghề nghiệp. Trong trường hợp này cần có giáo viên, hoặc người hướng dẫn (có thể là người có kinh nghiệm trình độ đang làm việc tại các cơ sở) hướng dẫn người học;

+ Thực hành các nghiệp vụ chế biến món ăn (có giáo viên hướng dẫn) tại các xưởng của nhà trường hoặc các cơ sở do nhà trường liên kết, thỏa thuận;

+ Kết hợp cả hai hình thức nói trên.

        HIỆU TRƯỞNG









   (Đã ký)








        TS. Lê Văn Kỳ

III. Nghề Hướng dẫn du lịch

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 01, diện tích: 70 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 250 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành số 1

	TT
	Tên tài sản & đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Chủng loại

	A1
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH 
	
	
	

	1
	Máy quay
	Cái
	3
	FDR-AX40

	 
	Hãng sản xuất: SONY
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Cảm biến hình ảnh Exmor R CMOS: 1/2.5
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải ảnh tĩnh: 8.29 MP
	 
	 
	

	 
	Màn hình 3 inch cảm ứng
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ trong: Flash Memory 64GB
	 
	 
	

	 
	Bộ xử lý hình ảnh: BIONZ X
	 
	 
	

	 
	Ổn định hình ảnh
	 
	 
	

	 
	Ống kính: ZEISS Vario- Sonnar T*
	 
	 
	

	 
	Zoom quang học 20x/Zoom KTS: 250x
	 
	 
	

	 
	Âm thanh: 2ch (XAVC S), 5.1 ch (AVCHD)
	 
	 
	

	 
	Quay phim 4K
	 
	 
	

	 
	Tích hợp Wifi/NFC
	 
	 
	

	2
	Bản đồ du lịch Việt Nam
	Cái 
	18
	Tỷ lệ 1:1500000

	 
	Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Bản đồ các du lịch Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 1.1m x 1.5m (cán thêm 10cm mỗi bên)
	 
	 
	

	3
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	Cái 
	18
	Tỷ lệ 1:1500000

	 
	Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 1.1m x 1.5m (cán thêm 10cm mỗi bên)
	 
	 
	

	4
	Bản đồ thế giới
	Cái
	18
	Tỷ lệ 1:1500000

	 
	Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Bản đồ thế giới
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 1.1m x 1.5m (cán thêm 10cm mỗi bên)
	 
	 
	

	5
	Bảng từ trắng chống lóa 
	Cái
	6
	Chân và bánh xe di động

	 
	Hãng sản xuất: Đại Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Mặt bảng bằng thép phủ sơn chống lóa, có từ tính, dễ viết dễ xóa, có kẻ ô ly mờ 5x5cm 
	 
	 
	

	 
	Khung bằng nhôm dày 4cm, cốt bảng chống ẩm chống cong vênh
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 1.2m x 2m 
	 
	 
	

	6
	Bút chỉ laser thuyết trình
	Cái
	6
	R800

	 
	Hãng sản xuất: LOGITECH
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Là thiết bị chuyên dùng để điều khiển từ xa nội dung thuyết trình trên màn chiếu thông qua máy tính, máy chiếu
	 
	 
	

	 
	Được tích hợp sẵn các phím điều khiển slideshow: Start/End, Forward, Back
	 
	 
	

	 
	Sử dụng công nghệ sóng RF không dây cho tín hiệu nhanh và ổn định khoảng cách xa tối đa 15 đến 20m. Chuyên dùng cho giảng viên và thuyết trình viên để trình chiếu
	 
	 
	

	 
	Màn hình bút chỉ có hiển thị dung lượng pin, nút hẹn giờ có tiện dụng tiện dụng cho người sử dụng
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 38 x 134 x 28mm
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: 71g
	 
	 
	

	 
	Loại pin: 2 pin AAA
	 
	 
	

	 
	Công suất tối đa: dưới 1mW
	 
	 
	

	 
	Chiều dài bước sóng: 522 ~ 542mm
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành hỗ trợ: Windowns Vista, Windows 7, Windows8
	 
	 
	

	7
	Loa du lịch loại kéo
	Bộ 
	4
	TRAmp-STU

	 
	Hãng sản xuất: Sound Plus
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Hàn Quốc
	 
	 
	

	 
	Khả năng kết nối mic: 1 mic có dây, 1 mic không dây
	 
	 
	

	 
	Công suất ra: RSM 50WWatt
	 
	 
	

	 
	Thời gian hoạt động pin: 3-4 giờ
	 
	 
	

	 
	Âm lượng: điều chỉnh âm lượng míc không dây, míc có dây và âm thanh ra
	 
	 
	

	 
	Điều chỉnh âm thanh: 
	 
	 
	

	 
	1x Treble/1x Bass, ±10dB
	 
	 
	

	 
	Đầu ra: 1 x 3,5mm Jack:Aux-In/ 1 x 3,5mm Jack:Aux-Out
	 
	 
	

	 
	Loa: 5,25" Full range Dynamic
	 
	 
	

	 
	Bộ sạc pin: SM PS AC100-240V/DC15-16V/1.5A
	 
	 
	

	 
	Pin: nạp pin trong 8-10h, chức năng ABMR (giám sát và phục hồi pin tự động)
	 
	 
	

	 
	Chất liệu vỏ máy: mặt trước làm bằng hợp kim, thân vỏ bằng gỗ
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: 6kg
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH): 170x145x240mm
	 
	 
	

	 
	Hệ thống Wireless
	 
	 
	

	 
	Tần số: VHF
	 
	 
	

	 
	USB/SD-CardPlayer: hỗ trợ MP3 witch USB/SD
	 
	 
	

	 
	Phím chức năng: Volume+/-, Play/Pause,…
	 
	 
	

	 
	Đèn hiển thị: LED witch Back-light
	 
	 
	

	8
	Cờ dẫn đoàn du lịch
	Cái
	19
	Coluuniem

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Cờ thường in hai mặt đối xứng với nhau, may ở giữa, 1 đầu bịt, 1 đầu có dây buộc, nếu có nhiều đoàn hoặc nhiều đội có thể phân theo màu, nhiều màu khác nhau
	 
	 
	

	 
	Cờ được may tua vàng xung quanh
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 35x50cm
	 
	 
	

	9
	Cán cờ dẫn đoàn du lịch
	Cái
	19
	Coluuniem

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Inox
	 
	 
	

	 
	Tay cầm bằng mút xốp
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 1.6m
	 
	 
	

	10
	Máy ghi âm 
	Cái
	6
	UX UX560F

	 
	Hãng sản xuất: SONY
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Ghi âm các cuộc họp, thuyết trình và chương trình radio với âm thanh chất lượng cao
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ trong lên đến 4GB
	 
	 
	

	 
	Có thể mở rộng bằng thẻ nhớ MicroSD (hỗ trợ SDHC và SDXC)
	 
	 
	

	 
	Khả năng sạc nhanh qua cổng USB tích hợp
	 
	 
	

	 
	Thu âm ở định dạng MP3/LPCM với S-Microphone độ nhạy cao
	 
	 
	

	 
	Chế độ micro rộng và tập trung dành cho cuộc họp và thuyết trình
	 
	 
	

	 
	USB tích hợp và cho phép kết nối đơn giản trực tiếp với PC
	 
	 
	

	 
	Định dạng phát lại: LPCM/MP3/AAC/WMA
	 
	 
	

	 
	Số lượng tệp tối đa: 5000 tệp
	 
	 
	

	11
	Lều cắm trại tự bung
	Cái
	15
	TM1111-1

	 
	Hãng sản xuất: TRACKMAN
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Có 2 cửa chính tạo độ thông thoáng và tiện ra vào. Có 2 lớp cửa: 1 lớp trong dạng lưới, lớp ngoài dạng polyester (có thể cuốn sang 2 bên)
	 
	 
	

	 
	+ Lớp trong dạng lưới, người dùng có thể sử dụng lớp này trong điều kiện thích hợp
	 
	 
	

	 
	+ Có lỗ thông gió trên phần đỉnh giúp không khí được lưu thông dễ dàng
	 
	 
	

	 
	+ Lớp ngoài: polyester 190T, chống nước PU 2000mm. Chất liệu chịu được mưa nhỏ và vừa, bền, dễ làm sạch
	 
	 
	

	 
	+ Lớp trong: Polyester 190 + lưới nilon B3, giúp chống muỗi và làm thoáng khí
	 
	 
	

	 
	+ Vải đáy: 150D oxford, chống nước PU 3000mm
	 
	 
	

	 
	+ Khung lều: khung nhôm đường kính 8.5 70001 T6, chịu lực tốt, bền và nhẹ 
	 
	 
	

	12
	Túi ngủ du lịch
	Cái
	15
	TM3303

	 
	Hãng sản xuất: TRACKMAN
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ thoải mái: 15°C - 25°C
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ giới hạn: 5°C
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: 
	 
	 
	

	 
	Lớp ngoài: vải polyester taffeta 210T. Đây là chất liệu chống thấm tốt, chịu được mài mòn, dễ làm sạch. Tiện dụng sử dụng đi dã ngoại, picnic, hay nơi ẩm ướt
	 
	 
	

	 
	Lớp lót: bông rỗng mật độ 250g/m2. Lớp bông vừa tạo độ ấm êm, dễ chịu
	 
	 
	

	 
	Lớp trong: Đây là lớp tiếp xúc trực tiếp với cơ thể nên không được sử dụng chất liệu cứng, nguy hại cho da. Lớp trong cùng của túi ngủ này sử dụng sợi tơ 75D polyester mềm mịn và không gây kích ứng với da
	 
	 
	

	 
	Lớp lót và lớp trong của túi ngủ du lịch được chần kĩ, tránh tình trạng bị xô khi dùng nhiều hay bị vón cục khi giặt
	 
	 
	

	13
	Loa cầm tay 6 pin
	Cái
	3
	SH11

	 
	Hãng sản xuất: Sunrise
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Loa thông báo cầm tay dạng quai có quai đeo vai
	 
	 
	

	 
	Loa còn có thêm chức năng còi hú sử dụng khi có báo động khẩn cấp
	 
	 
	

	 
	Công suất định mức: 20W
	 
	 
	

	 
	Công suất tối đa: 25W
	 
	 
	

	 
	Loại có còi hú
	 
	 
	

	 
	Sử dụng 6 pin AA
	 
	 
	

	 
	Thành phẩm: nhựa ABS
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: 1kg
	 
	 
	

	14
	Biển Mica đón khách
	Cái
	9
	LIVINA

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Biển mẫu mica đón khách tại sân bay
	 
	 
	

	 
	Kích thước tay cầm 40cm
	 
	 
	

	 
	Nền mặt biển 30x35 cm
	 
	 
	

	 
	Khoảng trống A4 để dán hoặc luồn tờ in đón khách của công ty
	 
	 
	

	15
	Máy Fax
	Cái
	6
	KX-FP701

	 
	Hãng sản xuất: Panasonic
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Malaysia
	 
	 
	

	 
	Loại máy Fax: Fax giấy thường sử dụng film fax
	 
	 
	

	 
	Khổ giấy in: Tối đa khổ A4
	 
	 
	

	 
	ADF: khay nạp bản gốc 10 trang, khay giấy 50 tờ
	 
	 
	

	 
	Tốc độ Fax: 12 giây/ trang
	 
	 
	

	 
	Tốc độ xử lý: 9.6 Kbps
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ: 28 trang khi hết giấy hoặc hết mực
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 600x300 dpi
	 
	 
	

	 
	Chuẩn kết nối: 1 Port J11
	 
	 
	

	 
	Danh bạ: 100 số
	 
	 
	

	 
	Fax theo trình tự 20 địa chỉ cùng lúc 
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ 28 bản khi hết giấy.Nhớ 100 tên và số điện thoại vào danh bạn
	 
	 
	

	 
	Hiển thị và lưu 30 số gọi đến
	 
	 
	

	 
	Sử dụng phim: KX-FA57
	 
	 
	

	 
	Kích thước sản phẩm: 185x355x272mm
	 
	 
	

	16
	Máy in
	Cái
	3
	LaserJet Pro M402dn

	 
	Hãng sản xuất: HP
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Tốc độ: 38 trang/phút khổ A4
	 
	 
	

	 
	Khổ giấy tối đa: A4
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 2400x600 dpi sử dụng công nghệ cải tiến độ mịn
	 
	 
	

	 
	In hai mặt tự động (Duplex) với tốc độ 7.7trang/ phút
	 
	 
	

	 
	In mạng qua cổng RJ45
	 
	 
	

	 
	Ngôn ngữ in: Công nghệ in siêu nhanh UFR II LT, PCL6
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ chuẩn: 64 MB
	 
	 
	

	 
	Thời gian làm nóng máy: xấp xỉ 10 giây sau khi bật nguồn
	 
	 
	

	 
	Khay giấy: 250 tờ + khay tay: 1 tờ
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 379x293x243mm
	 
	 
	

	 
	- Hỗ trợ HĐH: Windows XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows®10, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 Edition, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Mac OS X, 10.4.9, 10.8.x, 10.9.x3, Linux,…
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: 220-240V, 50/60HZ
	 
	 
	

	17
	Máy Scan
	Cái
	3
	Lide 300

	 
	Hãng sản xuất: Canon
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Tính năng:
	 
	 
	

	 
	Thiết kế nhỏ gọn cho những nơi làm việc nhỏ hẹp nhưng hoạt động hiệu quả 
	 
	 
	

	 
	4 phím EZ: tạo file pdf, tự động quét, copy và gửi tài liệu dễ dàng nhờ 4 phím nhấn một chạm
	 
	 
	

	 
	Công nghệ Z-lid: bạn có thể nâng lắp máy lên cao 21mm để quét những cuốn sách dày
	 
	 
	

	 
	Loại máy scan: Quét A4 phẳng
	 
	 
	

	 
	Tốc độ Scan: 10 giây/trang A4, scan loại CIS
	 
	 
	

	 
	4 phím chức năng: PDF, AutoScan, Copy, Send
	 
	 
	

	 
	Bộ cảm biến CCD màu 3 nét
	 
	 
	

	 
	Độ sâu bit màu quét 48bit
	 
	 
	

	 
	Giao tiếp cổng USB 2.0
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 2400 x 2400 dpi
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7/8/10 32bit và 64bit, Mac OS 10.12-10.13, Mac X v10.11.6
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 250x367x42mm
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: xấp xỉ 1.7kg
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ OS: Windows: 7 Windows® 10, Windows 8.1, Windows7 SP1 Mac: 8 Mac OS® X v10.10.5-MacOS v10.13 (High Sierra) Linux®: 9Requires ScanGear MP Drive Installed
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	Máy ảnh
	Cái
	3
	EOS 750D

	 
	Hãng sản xuất: Canon
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Nhật Bản
	 
	 
	

	 
	Loại máy ảnh: AF/AE số, phản xạ ống kính đơn tích hợp đèn flash
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ thẻ nhớ: SD, SDHC, SDXC
	 
	 
	

	 
	Cảm biến hình ảnh: cảm biến CMOS
	 
	 
	

	 
	Điểm ảnh hiệu quả: 24,2 Megapixel
	 
	 
	

	 
	Tỉ lệ khuôn hình: 3:2
	 
	 
	

	 
	Định dạng ảnh: JPEG, RAW
	 
	 
	

	 
	Tính năng: Chụp tự động, chụp tiêu chuẩn, chụp chân dung, chụp phong cảnh, chụp trung tính, chụp giữ nguyên, chụp đơn sắc
	 
	 
	

	 
	Lấy nét tự động
	 
	 
	

	 
	Quay phim full HD
	 
	 
	

	 
	Màn hình: Màn hình tinh thể lỏng, màu TFT
	 
	 
	

	 
	Kích thước màn hình: 3.7 inch 
	 
	 
	

	 
	Ngõ cắm số/ ngõ ra video/ audio analog video (tương thích với NTSC/PAL) ngõ ra tiếng stereo
	 
	 
	

	 
	Tương đương với USB tốc độ cao: kết  nối giao tiếp máy tính, in trực tiếp, bộ phận GPS GP-E2, kết nối trạm CS100
	 
	 
	

	 
	Tương thích chuẩn IEE 802.11b/g/n
	 
	 
	

	19
	Bảng lật
	Cái
	6
	FC-66

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Bảng flipchart chân gấp chữ A
	 
	 
	

	 
	Mặt bảng từ tính chống lóa dễ viết dễ xóa, có dòng kẻ ô ly mờ 5x5cm
	 
	 
	

	 
	Khung nhôm chuyên dụng chống rỉ, cốt bảng bằng nhựa chống ẩm chống cong vênh
	 
	 
	

	 
	Khung di động tiện dụng được làm bằng thép hộp phủ sơn tĩnh điện chống rỉ có bánh xe chịu lực siêu bền, điều chỉnh độ cao lên xuống và gấp gọn lại khi không sử dụng, có kẹp giấy tiện dụng bằng inox để kẹp giấy
	 
	 
	

	 
	Kích thước rack: 0.7m x 1m
	 
	 
	


	20
	Đài Cassette
	Cái
	6
	ZS-RS60BT

	 
	Hãng sản xuất: SONY
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Công suất âm thanh nổi toàn dải 2x2W
	 
	 
	

	 
	Phát CD-R/RW và USB với chức năng ngẫu nhiên và theo chương trình
	 
	 
	

	 
	Tích hợp ghi bằng USB 
	 
	 
	

	 
	Dễ dàng kết nối NFC
	 
	 
	

	 
	Bộ dò đài FM/AM 
	 
	 
	

	21
	Máy tính tiền điện tử
	Chiếc
	3
	SE-S400

	 
	Hãng sản xuất: CASIO
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Nhật Bản
	 
	 
	

	 
	Kiểu bàn phím: Phím nổi (25 phím bán hàng nhanh x 3 shift) 
	 
	 
	

	 
	Pin lưu trữ bộ nhớ: Sử dụng loại pin "AA" x 2 (Pin không bao gồm theo máy) 
	 
	 
	

	 
	Màn hình hiển thị
	 
	 
	

	 
	Cho người sử dụng: Màn hình LCD chính 10 dòng
	 
	 
	

	 
	Cho khách hàng: 2 dòng
	 
	 
	

	 
	Hình thức in: in nhiệt 
	 
	 
	

	 
	Tốc độ in: 14 dòng/giây
	 
	 
	

	 
	Khổ giấy in: 57mm
	 
	 
	

	 
	Số lượng cổng kết nối (RS-232): 2
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: 120V, 0.2A/ 230v, 0.13A
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ hoạt động: 0 to 40°C
	 
	 
	

	 
	Độ ẩm: 10%- 90% RH
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 330(W) x 360(D) x 198 (H) mm (Bao gồm ngăn kéo) 
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: Khoảng 5.5kg (Bao gồm ngăn kéo)
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	Phần mềm thanh toán 
	Bộ 
	1
	TPV POS.NET

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Máy tính tiền nhà hàng
	 
	 
	

	 
	Model: PA-6322
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: PROX
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Máy tính tiền màn hình cảm ứng 15''
	 
	 
	

	 
	Vi xử lý: Intel® Celeron® J1900
	 
	 
	

	 
	Memory: DDR3L SO-DIMM 4GB
	 
	 
	

	 
	Network: 10/100/1000 Base- T Fast Ethernet
	 
	 
	

	 
	Storage: SATA x 2.5" SSD 128GB
	 
	 
	

	 
	USB Ports: on rear 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0; on side bezel 1xUSB 2.0
	 
	 
	

	 
	Máy in bill
	 
	 
	

	 
	Model: SRP-E300
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: BIXOLON
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Tốc độ in nhanh (220mm/s)
	 
	 
	

	 
	Dễ dàng lắp giấy
	 
	 
	

	 
	Các cổng giao tiếp tùy chọn (Serial/ Parallel/ USB, Ethernet, Powered USB)
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ USB 2.0
	 
	 
	

	 
	In mã vạch 2D- PDF417- QR Code
	 
	 
	

	 
	Tuổi thọ dao cắt tự động kéo dài lên đến 1,5 triệu lần cắt với việc loại bỏ giấy kẹt dễ dàng
	 
	 
	

	 
	- Hỗ trợ Windows Driver, driver OPOS, JPOS driver, Linux Cup driver, Mac driver
	 
	 
	

	 
	Phần mềm:
	 
	 
	

	 
	1. Các tính năng nổi bật
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ màn hình cảm ứng (Full touch screen support)
	 
	 
	

	 
	Đồng bộ số liệu giữa các chi nhánh: tự động, chính xác, nhanh chóng, toàn vẹn
	 
	 
	

	 
	Báo biểu thiết kế mở với khả năng kết hợp, di chuyển các nhóm để cho ra kết quả đa dạng
	 
	 
	

	 
	Bộ điều kiện lọc mạnh mẽ giúp nâng cao hiệu năng trích xuất số liệu
	 
	 
	

	 
	Tất cả các dữ liệu, báo biểu đều có khả năng nhập xuất từ tập tin Excel hoặc Tex
	 
	 
	

	 
	Giao diện thân thiện, chuyên nghiệp, dễ sử dụng
	 
	 
	

	 
	Hệ thống bán hàng vẫn duy trì hoạt động tốt khi máy chủ (server) gặp sự cố
	 
	 
	

	 
	Cài đặt dễ dàng, có thể chạy trên máy cấu hình thấp
	 
	 
	

	 
	Có cơ chế sao lưu, phục hồi dữ liệu bán hàng tự động phòng trường hợp cơ sở dữ liệu chính bị hỏng
	 
	 
	

	 
	Hệ thống được phát triển trên nền công nghiệp tiên tiến. NET Framework. SQL Server 2008 và mô hình lập trình 3 lớp của Micosoft giúp mở rộng, bổ sung, chỉnh sửa dễ dàng
	 
	 
	

	 
	Hệ thống tự động phục hồi khi xảy ra trục trặc mất tập tin hoặc virus tấn công
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành Windowns, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server thông dụng giúp dễ dàng quản trị
	 
	 
	

	 
	Báo cáo chính xác tình hình tồn kho trong toàn hệ thống, quản lý được hạn mức của hàng hóa nhằm phục vụ cho việc theo dõi tồn kho và đặt hàng (số lượng tồn tối đa, tối thiểu)
	 
	 
	

	 
	Mặt hàng bán chạy, chậm trong khoảng thời gian theo từng cửa hàng
	 
	 
	

	 
	So sánh doanh số theo ngành, nhóm của các cửa hàng trong khoảng thời gian 
	 
	 
	

	 
	Biểu đồ doanh số bán theo giờ
	 
	 
	

	 
	Cảnh báo hàng tồn kho theo: Tồn tối thiểu; Hạn sử dụng; Hàng tồn quá lâu trong kho
	 
	 
	

	 
	Có thể quản lý các nhà hàng có mã vạch khác nhau nhưng cùng chung nhóm, đặc tính
	 
	 
	

	 
	Khép kín quy trình đặt hàng phiếu nhập, xuất chuyển, bán không cần nhập lại nội dung
	 
	 
	

	 
	Nhập, xuất hàng với các loại hàng quy đổi, định lượng và đóng gói
	 
	 
	

	 
	Có thể dùng điểm tích lũy để thanh toán, chế độ tính điểm (tích điểm) linh hoạt, quản lý hạng khách hàng theo số điểm tích lũy (diamond, gold, silver…)
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ bán thẻ quà tặng và nạp tiền cho thẻ trả trước
	 
	 
	

	 
	Có thể bổ sung chứng từ lùi từ 1 tháng trước đó
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ truy vấn ngược nhập xuất bán từ tồn kho
	 
	 
	

	 
	Kiểm tra nhanh lịch sử giao dịch của khách hàng theo mã hàng
	 
	 
	

	 
	Thiết lập khuyến mãi tập trung tại trung tâm và có hiệu lực tức thời ở tất cả các điểm bán hàng
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ thiết lập khuyến mãi theo từng khu vực, cửa hàng, nhà cung cấp, ngành, nhóm, mặt hàng trong khoảng thời gian
	 
	 
	

	 
	Khuyến mãi tặng kèm sản phẩm
	 
	 
	

	 
	Khuyến mãi theo giờ vàng
	 
	 
	

	 
	Tặng kèm hàng, phiếu mua hàng theo trị giá hóa đơn
	 
	 
	

	 
	Chiết khấu thẻ VIP theo hàng hóa, theo hóa đơn, theo cấp độ thẻ
	 
	 
	

	 
	Tự động gửi email chúc mừng sinh nhật khách hàng, các chương trình khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	Tự động gửi SMS chúc mừng sinh nhật khách hàng, các chương trình khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ 4 loại phiếu mua hàng: Phiếu dùng để bán; Phiếu dùng để cấp thông tin qua thẻ VIP; Phiếu dùng để biếu, Phiếu dùng khuyến mãi thông qua các chương trình khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	Có thể kết hợp khuyến mãi cho các thẻ thành viên của công ty đối tác
	 
	 
	

	 
	Kết nối với hệ thống Camera qua thiết bị TOV giúp quan sát thanh toán ngay trên màn hình camera
	 
	 
	

	
	2. Chi tiết các phân hệ 
	 
	 
	

	 
	2.1. Quản lý bán hàng
	 
	 
	

	 
	2.1.1. Đặc điểm
	 
	 
	

	 
	Bảo mật cao, tránh thất thoát tại quầy thu ngân 
	 
	 
	

	 
	Dễ sử dụng, giao diện thân thiện
	 
	 
	

	 
	Quét mã vạch hoặc nhập từ bàn phím
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ màn hình cảm ứng
	 
	 
	

	 
	Hiệu quả cao, hoạt động ổn định ngay cả khi hệ thống mạng hoặc máy chủ bị trục trặc
	 
	 
	

	 
	Cho phép hóa đơn chờ trong lúc khách hàng chưa thanh toán được
	 
	 
	

	 
	Thanh toán theo nhiều hình thức: tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ quà tặng, điểm tích lũy
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ sử dụng thẻ thanh toán nội bộ với mệnh giá có thể nạp lại
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ bán hàng có thu tiền đặt cọc
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ đổi hàng có chênh lệch giá
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ bán thẻ quà tặng và nạp tiền cho thẻ trả trước
	 
	 
	

	 
	Xem doanh thu tức thời tại mọi thời điểm 
	 
	 
	

	 
	Kiểm tra nhanh tồn kho hàng hóa tại quầy
	 
	 
	

	 
	Quản lý chặt chẽ dòng tiền tại két tiền thu ngân
	 
	 
	

	 
	Các cơ chế sao lưu dữ liệu tức thời theo từng hóa đơn bán
	 
	 
	

	 
	In hóa đơn nhanh chóng và chính xác
	 
	 
	

	 
	Hủy hóa đơn sai khi in khi được phân quyền
	 
	 
	

	 
	2.1.2. Chức năng chính
	 
	 
	

	 
	Quét mã hàng hoặc tìm kiếm trên danh mục
	 
	 
	

	 
	Bút toán mặt hàng quét sai
	 
	 
	

	 
	Nhập xuất tiền mặt
	 
	 
	

	 
	Chiết khấu hóa đơn
	 
	 
	

	 
	Chiết khấu thẻ VIP (*)
	 
	 
	

	 
	Thanh toán với nhiều phương thức: tiền mặt, thẻ tín dụng, thẻ quà tặng,…
	 
	 
	

	 
	In hóa đơn: Nhiều liên, In kèm chiết khấu, Kèm các mặt hàng tặng, Kèm các mặt hàng trả,…
	 
	 
	

	 
	In lại hóa đơn
	 
	 
	

	 
	Nhận trả hàng, đồi hàng
	 
	 
	

	 
	Hủy hóa đơn trước khi in
	 
	 
	

	 
	Huỷ hóa đơn sau khi in
	 
	 
	

	 
	Đặt cọc
	 
	 
	

	 
	Chuyển vào hàng đợi, gọi ra để thanh toán
	 
	 
	

	 
	Xem nhanh báo cáo bán hàng
	 
	 
	

	 
	Đổi quầy nhanh
	 
	 
	

	 
	Đổi ca
	 
	 
	

	 
	In báo cáo kết ca, kết ngày kèm theo chi tiết thanh toán
	 
	 
	

	 
	Thay đổi mật khẩu, khóa màn hình
	 
	 
	

	 
	Cấu hình thay đổi các thiết bị ngoại vi
	 
	 
	

	 
	Cấu hình thay đổi nội dung đầu cuối hóa đơn
	 
	 
	

	 
	Thiết lập các hình thức thanh toán và tỉ lệ phí kèm theo
	 
	 
	

	 
	Báo cáo:
	 
	 
	

	 
	Báo cáo bán hàng tổng hợp và chi tiết theo: cửa hàng, kho, quầy, nhân viên; Ngày bán, ngành nhóm, phân nhóm hàng; VAT; Hình thức thanh toán
	 
	 
	

	 
	Lọc theo nhiều loại hóa đơn: Bình thường; Bút toán; Chưa thanh toán; Đổi hàng; Đặt cọc
	 
	 
	

	 
	2.2. Khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	2.2.1. Đặc điểm:
	 
	 
	

	 
	Thực hiện nhiều hình thức khuyến mãi: tặng quà, thẻ giảm giá, chiết khấu theo ngành nhóm hàng,nhãn hàng và từng mặt hàng
	 
	 
	

	 
	Khuyến mãi theo phương thức đóng gói
	 
	 
	


	 
	Khuyến mãi tặng kèm sản phẩm
	 
	 
	

	 
	Khuyến mãi theo giờ vàng
	 
	 
	

	 
	Chiết khấu trực tiếp trên hóa đơn
	 
	 
	

	 
	Những mặt hàng đã được giảm do chương trình khuyến mãi khách hàng không được giảm trong chương trình hiện hành
	 
	 
	

	 
	Quản lý được nhiều chương trình khuyến mãi cho chuỗi các cửa hàng
	 
	 
	

	 
	Quét thẻ hội viên bằng mã vạch, thẻ từ
	 
	 
	

	 
	Cài đặt tham số dễ dàng cho các chương trình khuyến mãi khác nhau
	 
	 
	

	 
	Quản lý chặt chẽ, khoa học từ khi phát hành phiếu quà tặng, cho, bán, tặng đến khi thanh toán
	 
	 
	

	 
	Thẻ giảm giá thuộc về công ty, mặc định là cửa hàng hiện tại
	 
	 
	

	 
	2.2.2. Chức năng chính:
	 
	 
	

	 
	Tạo danh sách phiếu quà tặng với các loại:
	 
	 
	

	 
	B: Bán
	 
	 
	

	 
	M: Tặng khuyến mãi thông qua chương trình khách hàng
	 
	 
	

	 
	CM: Tặng trực tiếp
	 
	 
	

	 
	Tạo danh sách công ty đối tác và thẻ giảm giá
	 
	 
	

	 
	Tạo đợt khuyến mãi hàng hóa
	 
	 
	

	 
	Tạo đợt khuyến mãi theo giờ vàng
	 
	 
	

	 
	Thiết lập công thức cho chiết khấu thẻ VIP
	 
	 
	

	 
	Gia hạn thẻ quà tặng khi hết hạn
	 
	 
	

	 
	Bán thẻ quà tặng với loại CM
	 
	 
	

	 
	Tìm kiếm thẻ giảm giá, thẻ quà tặng, thẻ trả trước
	 
	 
	

	 
	2.2.3. Báo cáo:
	 
	 
	

	 
	Danh sách các đợt khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	Tổng doanh thu của đợt khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	2.3. Quản lý hàng hóa
	 
	 
	

	 
	Dùng công nghệ mã vạch để quản lý hàng hóa
	 
	 
	

	 
	Có thể dùng lại mã vạch trên hàng hóa hoặc chương trình tự tạo
	 
	 
	

	 
	Có thể quản lý các mặt hàng có mã vạch khác nhau nhưng cùng chung nhóm, đặc tính
	 
	 
	

	 
	Quarn lý giá bán lẻ
	 
	 
	

	 
	2.4. Danh mục khác 
	 
	 
	

	 
	2.4.2. Nhân viên - Phân quyền
	 
	 
	

	 
	Mỗi nhân viên thuộc 1 phòng ban và 1 chức vụ cụ thể
	 
	 
	

	 
	Nếu là nhân viên của cửa hàng trung tâm thì nhân viên đó có khả năng xem dữ liệu của các cửa hàng khác nhau theo đúng chức năng đã phân
	 
	 
	

	 
	Phân quyền theo chức năng chi tiết như: cho xem nhưng cho thêm, sửa,…
	 
	 
	

	 
	2.4.3. Mô hình phân quyền mở, khả năng bổ sung dễ dàng
	 
	 
	

	 
	2.4.4. Hình thức thanh toán :
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ các hình thức thanh toán: Tiền mặt, Thẻ tín dụng quốc tế, trong nước; Thẻ quà tặng (thẻ mua hàng); Thẻ trả trước
	 
	 
	

	 
	Bổ sung hình thức lao động dễ dàng
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ tính phí (service charge) cho các loại thẻ như Visa, Master,…
	 
	 
	

	 
	2.5. Quản lý Nhập- Xuất hàng hóa
	 
	 
	

	 
	2.5.1. Đặc điểm
	 
	 
	

	 
	Nhập xuất hàng với nhiều phương thức khác nhau
	 
	 
	

	 
	Khi phiếu làm sai có thể thực hiện bút toán điều chỉnh
	 
	 
	

	 
	Có thể chuyển từ nhiều đơn hàng hoặc nội dung từ tập tin excel, text làm phiếu nhập 
	 
	 
	

	 
	In phiếu với nhiều liên: liên giao kho, liên giao cửa hàng và liên lưu trữ
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ cân đối giữa chứng từ và phiếu nhập
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ tính phí vận chuyển
	 
	 
	

	 
	In tem từ phiếu nhập
	 
	 
	

	 
	2.5.2. Chức năng chính
	 
	 
	

	 
	Tạo phiếu nhập, xuất theo từng phương thức
	 
	 
	

	 
	Nhập xuất kho với hàng khuyến mãi
	 
	 
	

	 
	Xuất điều chuyển hàng
	 
	 
	

	 
	Xuất bán lẻ cho khách hàng
	 
	 
	

	 
	Xuất hủy, xuất trả
	 
	 
	

	 
	Tạo phiếu nhập, xuất từ đơn hàng, tập tin excel
	 
	 
	

	 
	Nhập, xuất hàng các loại hàng quy đổi, định lượng và đóng gói
	 
	 
	

	 
	2.5.3. Báo cáo
	 
	 
	

	 
	Báo cáo nhập, xuất kho tổng hợp và chi tiết từ ngày, đến ngày
	 
	 
	

	 
	Cửa hàng
	 
	 
	

	 
	Kho đi, kho dến
	 
	 
	

	 
	Ngành, nhóm, phân nhóm hàng
	 
	 
	

	 
	Xem báo cáo rút gọn theo hàng hóa, đơn vị nhỏ nhất
	 
	 
	

	 
	2.6. Doanh thu- Bảng kê- Báo cáo:
	 
	 
	

	 
	2.6.1. Đặc điểm:
	 
	 
	

	 
	Báo cáo được tình hình kinh doanh, lãi lỗ tại mọi thời điểm
	 
	 
	

	 
	Đánh giá được tỉ lệ lãi trên giá vốn hoặc trên giá bán
	 
	 
	

	 
	Đánh giá tỉ trọng bán theo ngành, nhóm hàng
	 
	 
	

	 
	Mặt hàng bán chạy, chậm trong khoảng thời gian 
	 
	 
	

	 
	Doanh số bán trung bình của từng ngày, tháng, quý trong năm
	 
	 
	

	 
	So sánh doanh thu số bán của từng tháng, quý theo ngành nhóm hàng
	 
	 
	

	 
	Có thể xem báo cáo trước khi in
	 
	 
	

	 
	Có thể xem báo cáo theo biểu đồ
	 
	 
	

	 
	In biểu đồ
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	Hãng sản xuất: HENRY
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Dò tiền giả bằng tia cực tím (tia UV)
	 
	 
	

	 
	Khi gặp tiền giả máy sẽ chớp sáng và kêu tiếng Bíp, đồng thời ngừng đếm
	 
	 
	

	 
	Tự động đếm khi thả tiền vào máy
	 
	 
	

	 
	Tự động ngưng hoạt động khi đếm hết tiền 
	 
	 
	

	 
	Đếm theo mẻ hoặc cộng dồn theo số tiền quy định
	 
	 
	

	 
	Tốc độ đếm >1000 tờ/phút
	 
	 
	

	 
	Màn hình hiển thị rộng dễ quan sát
	 
	 
	

	 
	Có thêm màn hình phụ cho khách hàng xem riêng
	 
	 
	

	 
	Kiểu dáng trang nhã, phù hợp cho các văn phòng giao dịch
	 
	 
	

	 
	Nguồn cung cấp: 220V AC 50Hz
	 
	 
	

	A2
	PHÒNG MẪU THỰC HÀNH LỄ TÂN
	 
	 
	

	1
	Máy tính cho nhân viên lễ tân
	Chiếc
	1
	ES2735G

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core ™ i3-9100 processor (6MB Cache, 4,20GHz)
	 
	 
	

	 
	Chipset: Intel® B365 Express Chipset
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ: 04GB DDR4 2666 MHz UDIMM
	 
	 
	

	 
	Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz
	 
	 
	

	 
	Ổ đĩa cứng: HDD 1000GB SATA III 4K 3.5inch hard disk 7.200RPM up to 2 TB, support SSD
	 
	 
	

	 
	Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
	 
	 
	

	 
	PCI Express® 2.0 x 16 graphics card support
	 
	 
	

	 
	Âm thanh: Tích hợp âm thanh high-definition, âm thanh vòm 5.1-channel
	 
	 
	

	 
	Kết nối mạng: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
	 
	 
	

	 
	Optional Intel 9560 WLAN 802.11ac up to 1.73 Gbps + Bluetooth
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối:
	 
	 
	


	 
	Phía trước:
	 
	 
	

	 
	• Card reader: option
	 
	 
	

	 
	• One-button recovery (OBR) pinhole
	 
	 
	

	 
	• Audio jack(s): 2 
	 
	 
	

	 
	• USB 3.1 Gen 1 port(s): 2 
	 
	 
	

	 
	• USB 3.1 Gen 2 port(s): 2 
	 
	 
	

	 
	Phía sau:
	 
	 
	

	 
	• D-Sub port(s): 1 
	 
	 
	

	 
	• HDMI port(s): 1
	 
	 
	

	 
	• Display Port (DP) ports: 1 
	 
	 
	

	 
	• COM port(s): 1
	 
	 
	

	 
	• Serial port on board header (COM2): 1
	 
	 
	

	 
	• LAN port(s): 1 
	 
	 
	

	 
	• PS/2 port(s): 2
	 
	 
	

	 
	• Audio jack(s): 3
	 
	 
	

	 
	• USB 2.0 port(s): 4
	 
	 
	

	 
	• Parallel port(s): optional 
	 
	 
	

	 
	Khe cắm mở rộng:
	 
	 
	

	 
	• Number of PCIe x 16slot(s): 1 
	 
	 
	

	 
	• Number of PCIe x 1 slot(s): 2 
	 
	 
	

	 
	• Number of PCI slot(s): 1 
	 
	 
	

	 
	• M.2 slot (for SSD): 1
	 
	 
	

	 
	• M.2 slot (for WLAN): 1            
	 
	 
	

	 
	Bàn phím, chuột: USB Optical mouse + USB keyboard
	 
	 
	

	 
	Bảo mật: 
	 
	 
	

	 
	One-button recovery (OBR)- Hỗ trợ khôi phục nhanh cài đặt gốc
	 
	 
	

	                   
	Kensington lock slot
	 
	 
	

	 
	2-in-1 cable and padlock slot
	 
	 
	

	 
	Hard drive password protection (via BIOS)
	 
	 
	

	 
	PXE (Preboot execution Environment
	 
	 
	

	 
	WOL (Wake on Lan)
	 
	 
	

	 
	ASF (Alert Standard Format) 2.0
	 
	 
	

	 
	Intrusion alert (via BIOS) 
	 
	 
	

	 
	Nguồn điện: 180W PFC, auto-sensing, 80PLUS# Platium (82+), TFX
	 
	 
	

	 
	Đạt tiêu chuẩn: RoHS, GS, ENERGY STAR®
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 102 x 305 x 330mm
	 
	 
	

	 
	Màn hình máy tính
	 
	 
	

	 
	Model: V206HQL
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Kích thước màn hình: 19,5 inch
	 
	 
	

	 
	Loại màn: Wide Screen
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 1600 x 900 at 60Hz
	 
	 
	

	 
	Độ sáng: 250 nits 
	 
	 
	

	 
	Thời gian đáp ứng: 5 ms
	 
	 
	

	 
	Công nghệ: LED backlight
	 
	 
	

	2
	Phần mềm quản lý điều hành tour du lịch
	Bộ
	1
	

	 
	Version: Travelmaster-Pro
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Vietiso
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Quản lý người dùng và phân quyền:
	 
	 
	

	 
	Quản lý người dùng
	 
	 
	

	 
	Quản lý phòng ban
	 
	 
	

	 
	Quản lý tập quyền truy cập
	 
	 
	

	 
	Đăng xuất/ đăng nhập
	 
	 
	

	 
	Dữ liệu danh mục
	 
	 
	

	 
	Quản lý thông tin liên hệ
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục phòng ban của khách hàng doanh nghiệp
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục khách hàng doanh nghiệp
	 
	 
	

	 
	Quản lý thông tin liên hệ
	 
	 
	

	 
	Quản lý thông tin danh mục nhà cung cấp
	 
	 
	

	 
	Quản lý thông tin phân loại nhà cung cấp
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục Visa
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục khách sạn
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục tiện ích khách sạn
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục loại phòng
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục xếp hạng khách sạn
	 
	 
	

	 
	Quản lý bảng giá khách sạn theo từng loại phòng
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục nhà hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục bữa ăn
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục thực đơn
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục bảng giá theo từng thực đơn
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh xếp hạng nhà hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục hãng hàng không
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục sân bay
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục hãng xe
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục bảng giá xe
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục LandTour
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục bảng giá LandTour
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục bảng giá tour trọn gói
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục tour trọn gói
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục các dịch vụ khác
	 
	 
	

	 
	Quản lý bảng giá cho các dịch vụ khác 
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục quốc gia/ tỉnh thành
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục tiền tệ
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục bảng tỷ giá ngoại tệ
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục tài khoản ngân hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục kỳ kế toán
	 
	 
	

	 
	Bán hàng:
	 
	 
	

	 
	Quản lý thông tin tổng quát của một đơn hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý chi tiết các dịch vụ trong một đơn hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý quá trình thay đổi thông tin trên đơn bán hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý hợp đồng
	 
	 
	

	 
	Thanh lý hợp đồng
	 
	 
	

	 
	Quản lý tình trạng mở bán
	 
	 
	

	 
	Mua hàng:
	 
	 
	

	 
	Quản lý thông tin tổng quát của một đơn mua hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý chi tiết các dịch vụ trong một đơn mua hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý quá trình thay đổi thông tin trên đơn mua hàng
	 
	 
	

	 
	Điều hành:
	 
	 
	

	 
	Quản lý các tour thực hiện
	 
	 
	

	 
	Quản lý sổ dịch vụ tour
	 
	 
	

	 
	Quản lý sổ điều hành xe
	 
	 
	

	 
	Quản lý lịch xe
	 
	 
	

	 
	Quản lý lịch hướng dẫn viên
	 
	 
	

	 
	Quản lý sổ dịch vụ Visa
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh sách công việc cần thực hiện 
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh sách đoàn
	 
	 
	

	 
	Log quá trình điều hành, thay đổi dịch vụ
	 
	 
	

	 
	Kế toán:
	 
	 
	

	 
	Dữ liệu danh mục kế toán và các thiết lập ban đầu
	 
	 
	

	 
	Quản lý danh mục các khoản mục chi phí
	 
	 
	

	 
	Quản lý chi phí Ước tính/ Thực chi
	 
	 
	

	 
	Quản lý phiếu thu
	 
	 
	

	 
	Quản lý phiếu chi
	 
	 
	

	 
	Nghiệp vụ kế toán liên quan đến cung cấp dịch vụ cho khách hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý Chứng từ bán hàng- Hóa đơn bán hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý Chứng từ bán hàng- Phiếu nhập thông tin các khoản trả lại cho khách hàng (Refund For Customer)
	 
	 
	

	 
	Quản lý Chứng từ bán hàng- Phiếu nhập thông tin các khoản giảm giá cho khách hàng
	 
	 
	

	 
	Nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt động mua dịch vụ từ nhà cung cấp
	 
	 
	

	 
	Chứng từ mua hàng- Phiếu chi thanh toán nhà cung cấp 
	 
	 
	

	 
	Chứng từ mua hàng- Hóa đơn mua hàng
	 
	 
	

	 
	Nghiệp vụ kế toán liên quan đến công nợ khách hàng và nhà cung cấp
	 
	 
	

	 
	Quản lý công nợ khách hàng 
	 
	 
	

	 
	Đối trừ chứng từ công nợ khách hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý điều chỉnh công nợ khách hàng
	 
	 
	

	 
	Quản lý công nợ nhà cung cấp
	 
	 
	

	 
	Kết chuyển lãi lỗ
	 
	 
	

	 
	Báo cáo:
	 
	 
	

	 
	Báo cáo dành cho tour 
	 
	 
	

	 
	Báo cáo dành cho vé
	 
	 
	

	 
	Ngôn ngữ:
	 
	 
	

	 
	Ngôn ngữ: Anh, Việt
	 
	 
	

	 
	Xuất/ Nhập Excel
	 
	 
	

	 
	Mail template
	 
	 
	

	 
	Bản tin nội bộ
	 
	 
	

	 
	Chia sẻ file/ Folder nội bộ
	 
	 
	

	 
	Bảng chấm công
	 
	 
	

	3
	Quầy lễ tân
	Chiếc
	1
	

	 
	Model: KT-04
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Thăng Long
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kiểu dáng: Hình chữ nhật
	 
	 
	

	 
	Gỗ công nghiệp MFC melamin, cốt lõi xanh chống ẩm 18mm, bề mặt phủ MFC 2 lớp màu, kết hợp kính màu trang trí
	 
	 
	

	 
	Kiểu dáng: Hình chữ nhật
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Gỗ MFC, mặt đá công nghiệp marble trắng ý
	 
	 
	

	 
	Khung xương gỗ công nghiệp
	 
	 
	

	 
	Khối lượng md: 3.0md
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 3000x600x1100mm
	 
	 
	

	4
	Ghế ngồi cho nhân viên
	Chiếc
	2
	

	 
	Model: GL113
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Đệm tựa lưng bọc vải lưới đàn hồi
	 
	 
	

	 
	Đệm ghế bằng vải mút bọc vải nỉ màu đen
	 
	 
	

	 
	Ghế có thể điều chỉnh độ cao tùy theo sở thích người sử dụng nhờ piton hơi dưới chân
	 
	 
	

	 
	Tay ghế bằng nhựa, ghế có chân sao bằng thép và bánh xe nhựa di chuyển
	 
	 
	

	 
	Kích thước (rộng x sâu x cao): 545 x 530 x 1035mm ± 10mm)
	 
	 
	

	5
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	35
	

	 
	Model: G04BI
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Ghế liền bàn viết gỗ có giá bán trên là ghế chân mạ inox, đệm và tựa ghế là mút bọc giả da, ghế liền bàn viết mặt gỗ Melamine
	 
	 
	

	 
	Kích thước: W 535 x D 750 x H 890mm 
	 
	 
	

	6
	Bảng ghim treo tường
	Cái
	2
	

	 
	Hãng sản xuất: Vũ Nam Khánh
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kiểu dáng: hình chữ nhật
	 
	 
	

	 
	Bảng ghim nỉ, dưới lướp nỉ là lớp cao su dày giúp ghim được sâu và chắc hơn
	 
	 
	

	 
	Khung bảng dày 3cm được làm bằng nhôm chuyên dụng chống rỉ có bo góc bằng nhựa
	 
	 
	

	 
	Cốt bằng nhựa chống ẩm, chống cong vênh
	 
	 
	

	 
	Kích thước (CxR): 1200x1500mm
	 
	 
	

	7
	Gương soi treo tường, hệ gương chữ nhật dài
	Cái
	1
	

	 
	Model: KAG-AVK2102
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Thủ Đô
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kiểu dáng: Hình chữ nhật
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 500x1000mm
	 
	 
	

	8
	Tủ để tài liệu
	Cái
	3
	

	 
	Model: HR1960-2B
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kiểu dáng: Hình chữ nhật
	 
	 
	

	 
	- Kiểu dáng tủ hình chữ nhật đứng
	 
	 
	

	 
	- Chất liệu tủ được làm bằng gỗ công nghiệp phủ Laminate cao cấp
	 
	 
	

	 
	- Tủ có 2 buồng
	 
	 
	

	 
	+ Phía trên là 2 khoang cánh kính có đợt để tài liệu, có khóa an toàn
	 
	 
	

	 
	+ Phía dưới là 2 khoang cánh mở, có khóa an toàn
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH): 900x400x1960mm
	 
	 
	

	A3
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO
	 
	 
	

	I
	Phòng học thực hành ngoại ngữ nghề hướng dẫn du lịch
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	Model: CaLabo EX (CA590)
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: CHIeru
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Nhật Bản
	 
	 
	

	 
	Giao diện đơn giản, ngôn ngữ hiển thị bằng Tiếng Việt, dễ sử dụng giúp cho giáo viên khai thác hết tính năng, tiện ích ứng dụng của phần mềm. Hỗ trợ các ngôn ngữ thông dụng như Anh, Pháp, Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Tây Ba Nha
	 
	 
	

	 
	Các tính năng chính:
	 
	 
	

	 
	Truyền âm thanh và màn hình của giáo viên tới tất cả máy tính học sinh
	 
	 
	

	 
	Giám sát âm thanh và màn hình của máy tính học sinh bất kì
	 
	 
	

	 
	Giám sát luân phiên (quét tự động): cho phép giáo viên giám sát lần lượt màn hình của tất cả máy tính học sinh trong lớp với thời gian giám sát do giáo viên đặt trước
	 
	 
	

	 
	Giao tiếp riêng với một học sinh bất kỳ (liên lạc audio 2 chiều) nhưng không làm ảnh hưởng tới các học sinh khác
	 
	 
	

	 
	Giáo viên có thể lựa chọn ngẫu nhiên một học sinh để làm mẫu (giọng nói màn hình của học sinh đó sẽ được truyền tới một học sinh/ một nhóm/ cả lớp) 
	 
	 
	

	 
	Chế độ side tone cho phép học sinh có thể nghe giọng nói của chính mình thông qua tai nghe trong khi vẫn đang nói, giúp học sinh kiểm tra khả năng phát âm
	 
	 
	

	 
	Chế độ ghép đôi/ ghép nhóm: Tuần tự, ngẫu nhiên hoặc giáo viên lựa chọn
	 
	 
	

	 
	Ghi âm đoạn hội thoại của cặp/nhóm
	 
	 
	

	 
	Chat với học sinh bất kỳ
	 
	 
	

	 
	Tạo trước hoặc xếp nhóm và chia học sinh vào từng nhóm theo ý muốn, khả năng tạo tối đa tới 20 nhóm (không giới hạn số học sinh trong nhóm), mỗi nhóm thực hiện một nhiệm vụ riêng do giáo viên giao
	 
	 
	

	 
	Giáo viên có thể thay đổi thành viên giữa các nhóm một cách linh hoạt tùy theo học lực, khả năng tiếp thu của mỗi học sinh
	 
	 
	

	 
	Giáo viên có thể bổ sung học sinh đến muộn vào một nhóm bất kỳ mà không làm ảnh hưởng tới các học sinh còn lại trong nhóm
	 
	 
	

	 
	Truyền/ nhận file tới các máy tính học sinh và lưu folder do giáo viên tạo sẵn
	 
	 
	

	 
	Bật các ứng dụng trên máy tính học sinh từ xa (từ máy tính giáo viên)
	 
	 
	

	 
	Cho phép/ khóa các ứng dụng bất kì trên máy tính học sinh
	 
	 
	

	 
	Cho phép/ khóa website bất kỳ trên máy tính học sinh từ xa 
	 
	 
	

	 
	Ngắt kết nối inernet trên máy tính của học sinh
	 
	 
	

	 
	Mở website bất kỳ trên máy tính học sinh từ xa 
	 
	 
	

	 
	Điều chỉnh âm lượng máy tính giáo viên và máy tính học sinh ngay trên máy tính giáo viên
	 
	 
	

	 
	Điều chỉnh âm lượng máy tính giáo viên và máy tính học sinh ngay trên máy tính giáo viên
	 
	 
	

	 
	Gửi tin nhắn dạng text tới 1 học sinh hoặc tất cả lớp
	 
	 
	

	 
	Mô đun tạo câu hỏi kiểm tra cho phép giáo viên tạo nhiều dạng câu hỏi  khác nhau: Câu hỏi trắc nghiệm một đáp án đúng/ câu hỏi đúng sai/ viết luận
	 
	 
	

	 
	Giáo viên có thể đặt trước điểm số cho từng câu hỏi hoặc chọn chế độ tự động  (phần mềm sẽ tự động chia đều điểm số cho mỗi câu hỏi)
	 
	 
	

	 
	Tạo bài tập ghi âm đồng thời, ghi âm chủ động và so sánh
	 
	 
	

	 
	Mô đun khảo sát: cho phép các giáo viên tạo các câu hỏi khảo sát mức độ hiểu bài và phản hồi của học sinh về bài giảng
	 
	 
	

	 
	Chấm điểm và nhận xét câu trả lời của học sinh
	 
	 
	

	 
	Đặt thời gian cho bài kiểm tra
	 
	 
	

	 
	Khóa chuột và bàn phím của học sinh bất kì hoặc tất cả học sinh
	 
	 
	

	 
	Làm tối màn hình của học sinh 
	 
	 
	

	 
	Bật/ tắt máy tính học sinh từ xa
	 
	 
	

	 
	Chế độ điểm danh: Cho phép giáo viên quản lý học sinh (đi học đúng giờ/ muộn/ nghỉ học), tự động tạo bảng thống kê số lượng học sinh đi học/ vắng mặt
	 
	 
	

	 
	Hiển thị tên học sinh trên giao diện điều khiển của giáo viên theo đúng sơ đồ lớp 
	 
	 
	

	 
	Giáo viên hỗ trợ học sinh cần trợ giúp dưới hai hình thức: giao tiếp và chát
	 
	 
	

	 
	Truyền âm thanh hình ảnh từ các thiết bị AV theo thời gian thực
	 
	 
	

	 
	Điều khiển chương trình ghi âm từ xa (nghe, nhắc lại và ghi âm)
	 
	 
	

	 
	Đóng mở file audio/video trên máy tính học sinh
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ phát những định dạng âm thanh, hình ảnh sau: wav, wna, mp3, mpeg, mpg, mpe, avi, wmv, wdb
	 
	 
	

	 
	Chèn phụ đề vào file video và chia đoạn audio thành các đoạn nhỏ
	 
	 
	

	 
	Chia đoạn âm thanh thành các đoạn nhỏ với số lượng không hạn chế
	 
	 
	

	 
	Tạo bài tập ghi âm so sánh với giọng mẫu
	 
	 
	

	 
	Điều chỉnh 10 mức tốc độ phát lại audio, video mà không làm thay đổi tone
	 
	 
	

	 
	Biểu diễn dạng sóng audio dùng cho việc thực hành phát âm chính xác
	 
	 
	

	 
	Lưu và gửi file ghi âm giọng nói cho giáo viên
	 
	 
	

	 
	Chức năng ePen cho phép giáo viên viết, vẽ, chú thích trên màn hình truyền tới học sinh
	 
	 
	

	 
	Tính năng dịch đuổi: Giáo viên có thể chạy/ tạm dừng một đoạn bất kì trong bài hội thoại để học sinh thực hành dịch và ghi âm lại sau đó gửi cho giáo viên đánh giá, chấm điểm
	 
	 
	

	 
	Tính năng mở rộng: Hệ thống quản lý học tập (LMS) ứng dụng cho việc học và đào tạo trực tuyến từ xa trực tiếp (online) hoặc gián tiếp (offline), chia sẻ tất cả thông tin về khóa học và số học sinh đang theo học, tạo diễn đàn, thảo luận nhóm, nộp bài trực tuyến, thực hiện việc thăm dò, khảo sát bằng việc phân phát, giám sát và nhận phản hồi từ các học viên từ xa
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	Model: CaLabo EX (CA580)
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: CHIeru
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Nhật Bản
	 
	 
	

	 
	Giao diện đơn giản, ngôn ngữ hiển thị bằng tiếng việt, dễ sử dụng giúp cho giáo viên khai thác hết tính năng, tiện ích ứng dụng của phần mềm
	 
	 
	

	 
	Các tính năng chính:
	 
	 
	

	 
	Gọi giáo viên để yêu cầu sự giúp đỡ
	 
	 
	

	 
	Cho phép học sinh đăng nhập vào lớp học bằng tên và ID
	 
	 
	

	 
	Nhận file từ giáo viên gửi tới
	 
	 
	

	 
	Gửi file tới giáo viên 
	 
	 
	

	 
	Tích hợp mô đun phần mềm Movie Teleco cho phép học sinh nhận các file bài tập do giáo viên gửi tới thực hành bất kì lúc nào
	 
	 
	

	 
	Phần mềm mở rộng được lên tới 120 cabin học viên
	 
	 
	

	 
	Phần mềm được Update nâng cấp miễn phí hoàn toàn mỗi khi hãng ra phiên bản mới
	 
	 
	

	 
	Thời gian sử dụng phần mềm vĩnh viễn chỉ mua bản quyền lần đầu
	 
	 
	

	 
	Phiên bản Update mới nhất
	 
	 
	

	3
	Card âm thanh
	Chiếc
	40
	

	 
	Model: CZ521-A
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: CHIeru
	 
	 
	

	 
	USB Sound Unit là card âm thanh chuyên dụng được thiết kế riêng cho phần mềm Calabo, hoạt động theo phương thức "cắm và chạy" nhằm giúp cho người sử dụng cài đặt một cách dễ dàng
	 
	 
	

	 
	Nâng cao chất lượng âm thanh cho mỗi máy tính, đặc biệt là một trong một môi trường học ngoại ngữ
	 
	 
	

	 
	Có khả năng điều chỉnh âm lượng sidetone tốt nhất cho việc thực hành nghe, nói
	 
	 
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	

	 
	Audio in:
	 
	 
	

	 
	Mic in: jack mini stereo 3.5 mm/AV In: jack mini stereo 3.5mm
	 
	 
	

	 
	Audio out:
	 
	 
	

	 
	Speaker Out: jack mini stereo 3.5mm/ AV out: jack mini stereo 3.5mm
	 
	 
	

	 
	Cổng USB: USB type Bx2: USB type A x 1 
	 
	 
	

	 
	Kích thước: 90mm (W) x 24mm(H) x 65mm (D)
	 
	 
	

	 
	Trọng lượng: dưới 0.1kg
	 
	 
	

	 
	Nhiệt độ hoạt động:5- 40°C
	 
	 
	

	 
	Hệ điều hành: Windows XP/Vista/ Windows 7,8
	 
	 
	

	4
	Tai nghe
	Cái
	38
	

	 
	Hãng sản xuất: Bolin
	 
	 
	

	 
	Model: BL 199-VL
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Thông số kỹ thuật:
	 
	 
	

	 
	Tai nghe:
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số: 20-20.000 Hz
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy (SP.L/1kHz): 110 ±  3dB 
	 
	 
	

	 
	Công suất định mức: 2 x 100mW
	 
	 
	


	 
	Đệm tai: Chất liệu mềm, cách điện, độ mở 45mm
	 
	 
	

	 
	Microphone (kèm theo):
	 
	 
	

	 
	Loại mic: đa hướng
	 
	 
	

	 
	Đáp ứng tần số: 30-16k Hz
	 
	 
	

	 
	Trở kháng: 1,800,100,200 kOhm
	 
	 
	

	 
	Độ nhạy của Microphone (1V/Pa-1kHz): -48± 3dB
	 
	 
	

	5
	Máy tính để bàn cho giáo viên
	Cái
	2
	

	 
	Model: ES2735G
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core ™ i5-9400 processor (9MB Cache, 4,10GHz)
	 
	 
	

	 
	Chipset: Intel® B365 Express Chipset
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ: 04GB DDR4 2666 MHz UDIMM
	 
	 
	

	 
	Ổ đĩa cứng: HDD 1000GB SATA III 4K 3.5inch hard disk 7.200RPM up to 2 TB, support SSD
	 
	 
	

	 
	3,5inch hard disk 7,200RPM
	 
	 
	

	 
	Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
	 
	 
	

	 
	PCI Express® 2.0 x 16 graphics card support
	 
	 
	

	 
	Âm thanh: Tích hợp âm thanh high-definition, âm thanh vòm 5.1-channel
	 
	 
	

	 
	Kết nối mạng: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
	 
	 
	

	 
	Optional Intel 9560 WLAN 802.11ac up to 1.73 Gbps + Bluetooth
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối:
	 
	 
	

	 
	Màn hình máy tính
	 
	 
	

	 
	Model: V206HQL
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Kích thước màn hình: 19,5 inch
	 
	 
	

	 
	Loại màn: Wide Screen
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 1600 x 900 at 60Hz
	 
	 
	

	 
	Độ sáng: 250 nits 
	 
	 
	

	 
	Thời gian đáp ứng: 5 ms
	 
	 
	

	 
	Công nghệ: LED backlight
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	Model: ES2735G
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Bộ vi xử lý: Intel® Core ™ i5-9400 processor (9MB Cache, 4,10GHz, 02c, 04t)
	 
	 
	

	 
	Bộ nhớ: 04GB DDR4 2666 MHz UDIMM
	 
	 
	

	 
	Up to 32 GB of Dual-channel DDR4 2666 MHz
	 
	 
	

	 
	Ổ đĩa cứng: HDD 1000GB SATA III 4K 3.5inch hard disk 7.200RPM up to 2 TB, support SSD
	 
	 
	

	 
	Đồ họa: Intel® UHD Graphics 630
	 
	 
	

	 
	Kết nối mạng: Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps
	 
	 
	

	 
	Optional Intel 9560 WLAN 802.11ac up to 1.73 Gbps + Bluetooth
	 
	 
	

	 
	Màn hình cho máy học viên
	 
	 
	

	 
	Model: V206HQL
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Acer
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Kích thước màn hình: 19,5 inch
	 
	 
	

	 
	Loại màn: Wide Screen
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 1600 x 900 at 60Hz
	 
	 
	

	 
	Độ sáng: 250 cd/m2
	 
	 
	

	 
	Thời gian đáp ứng: 5 ms
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối: VGA, DVI
	 
	 
	

	 
	Công nghệ: IPS
	 
	 
	

	7
	Bộ chuyển đổi mạng Switch
	Cái
	2
	

	 
	Model: SG250
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: CISCO
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Số cổng của Switch 48 port 
	 
	 
	

	 
	Tốc độ: 10/100/1000
	 
	 
	

	 
	Lưu lượng chuyển mạch mạng tỷ lệ forwarding bao gồm:
	 
	 
	

	                   
	Lưu lượng Capacity in Millions of Packets per Second (64-byte packets): 74.41 (mpps)
	 
	 
	

	 
	Lưu lượng Switching Capacity in Gigabits per Second: 100.0 (Gbps)
	 
	 
	

	 
	Chuyển mạch mạng lớp 2
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ Spanning Tree Protocol (STP) Standard 802.1d STP
	 
	 
	

	 
	Fast convergence using 802.1w (Rapid Spanning Tree (RSTP), enabled by default 
	 
	 
	

	 
	Port grouping
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ lên tới 4 groups
	 
	 
	

	 
	Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad LAG
	 
	 
	

	 
	Giao diện người dùng Website: Built-in switch configuration utility for easy browser- based device configuration (HTTP)
	 
	 
	

	 
	Hỗ trợ Supports configuration, system dashboard, system maintenance, and monitoring
	 
	 
	

	 
	Cổng kết nối:
	 
	 
	

	 
	Tổng số cổng: 50 port Gigabit Ethernet
	 
	 
	

	 
	Trong đó cổng RJ45: 48 port
	 
	 
	

	 
	Combo port: 2 Gigabit Ethernet combo
	 
	 
	

	 
	Flash: 256MB
	 
	 
	

	 
	CPU: 800 MHz ARM
	 
	 
	

	 
	Packet buffer: 24 Mb
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxHxD): 440 x 44 x 257mm (17.3 x 1.45 x 10.12 in)
	 
	 
	

	 
	Khối lượng: 2.94kg
	 
	 
	

	8
	Máy chiếu
	Cái
	2
	

	 
	Model: XJV2
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất CASIO
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Nhật Bản
	 
	 
	

	 
	Công nghệ trình chiếu: DLP® chip (XGA)
	 
	 
	

	 
	Chip xử lý: 0,55" DLP® chip (XGA)
	 
	 
	

	 
	Cường độ sáng: 3,000 Ansi Lumens
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải: 1.024 x 768 pixels (XGA)
	 
	 
	

	 
	Tuổi thọ nguồn sáng: Up to 20,000 hours
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ tương phản: 20,000 : 1
	 
	 
	

	 
	Nguồn sáng: Laser and LED Hybrid technology
	 
	 
	

	 
	Hiệu chỉnh méo hình: (Auto/manual) + 30° / ± 30°
	 
	 
	

	 
	Lấy nét: Focus: Manual
	 
	 
	

	 
	Thấu kính chiếu: 1.1x optical zoom
	 
	 
	

	 
	Kích cỡ màn hình chiếu: 30" (0,76m) to 300" (7,62m)
	 
	 
	

	 
	Tái tạo màu: Up to 1.07 billion (full colour)
	 
	 
	

	 
	Độ phân giải hiển thị:
	 
	 
	

	 
	Chuẩn: XGA (1.024 x 768)
	 
	 
	

	 
	Nén: UXGA (1.600 x 1.200 pixels)
	 
	 
	

	 
	Coổng vào máy tính:
	 
	 
	

	 
	1 x 15-pin D-Sub (VGA)
	 
	 
	

	 
	Đầu vào số cổng vào: Digital input: HDMI port
	 
	 
	

	 
	Các cổng khác: Control inputs: RS-232C
	 
	 
	

	 
	Đầu vào video Hệ thống tín hiệu: NTSC/ PAL/ PAL-N/ PAL-M/ PAL60/ SECAM
	 
	 
	

	 
	Cổng vào/ ra âm thanh: ổ cắm mini stereo 3.5 x 1/ Ổ cắm mini stereo 3.5 x 1
	 
	 
	

	9
	Màn chiếu điều khiển điện 
	Cái
	2
	

	 
	Model: EMS80S
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: REGENT
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung quốc
	 
	 
	

	 
	Kích thước màn chiếu (2030 x 2030mm)
	 
	 
	

	 
	Tỷ lệ màn 4:3
	 
	 
	

	 
	Có 3 nút bấm điều khiển trên bộ điều khiển (lên, xuống, dừng)
	 
	 
	

	 
	Góc nhìn lên đến 160°
	 
	 
	

	 
	Vải màn chất liệu Matte White có 4 lớp trong đó có lớp sợi thủy tinh 
	 
	 
	

	10
	Giá treo máy chiếu
	Cái
	2
	

	 
	Model: SP-195
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Chiều dài: 1,2m
	 
	 
	

	11
	Dây tín hiệu máy chiếu
	Sợi
	4
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Dài 20m
	 
	 
	

	12
	Dây nguồn máy chiếu
	Sợi
	2
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Chiều dài: 30m 
	 
	 
	

	13
	Hộp cáp mạng Cat6
	Hộp
	5
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	                   
	Chiều dài: 305m/1 hộp
	 
	 
	

	14
	Hạt bấm mạng Cat6
	Hộp
	1
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Chuẩn RJ45 cat6
	 
	 
	

	15
	Đầu chụp mạng Cat6
	Hộp
	1
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Chuyên dùng bấm dây RJ46 Cat6
	 
	 
	

	16
	Bàn giáo viên
	Cái
	2
	

	 
	Model: SV BLV
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH mm): 1400 x 750 x 750
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp cao cấp
	 
	 
	

	 
	Có khay để CPU
	 
	 
	

	17
	Bàn Cabin cho HS-SV
	Cái
	36
	

	 
	Model: �BH-101L27W-1
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH mm): 650 x 800 x 1100mm
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp, chân sắt sơn tĩnh điện
	 
	 
	

	 
	Bàn ghép với nhau thành dãy, chung vách
	 
	 
	

	18
	Ghế giáo viên
	Cái
	2
	

	 
	Model: �SG550H
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH mm): 560x530x880-1010mm
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Ghế lưng bọc nỉ, tay nhựa, có bánh xe
	 
	 
	

	 
	Nâng hạ độ cao bằng cần hơi tay gạt
	 
	 
	

	19
	Ghế học viên
	Cái
	35
	

	 
	Model: �G04M
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Chân mạ, khung ống thép ø22
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH mm): 460 x 530 x 900mm 
	 
	 
	

	20
	Tủ đựng thiết bị điều khiển
	Cái
	2
	

	 
	Model: SV-HG
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Hòa Phát
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Kích thước (WxDxH mm): 650 x 750 x 750mm 
	 
	 
	

	 
	Chất liệu: Gỗ công nghiệp
	 
	 
	

	 
	Tủ có 4 khay chứa thiết bị
	 
	 
	

	21
	Điều hòa treo tường
	Cái
	4
	

	 
	Model: CS-PU24TKH-8 / CU-PU24TKH-8
	 
	 
	

	 
	Hãng sản xuất: Panasonic
	 
	 
	

	 
	Xuất xứ: Trung Quốc
	 
	 
	

	 
	Điều hòa loại treo tường
	 
	 
	

	 
	Loại tiết kiệm điện (Inverter)- 1 chiều lạnh
	 
	 
	

	 
	Công suất: 24.000 Btu
	 
	 
	

	 
	Hoạt động mạnh mẽ
	 
	 
	

	 
	Nhân công, vật tư lắp đặt điều hòa
	 
	 
	

	22
	Vật tư điện trọn gói để lắp đặt cho phòng máy tính
	Bộ
	2
	

	 
	Xuất xứ: Việt Nam
	 
	 
	

	 
	Bao gồm: Dây điện, ghen, băng dính, vít nở, ổ cắm điện, aptomat, cầu đấu điện
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Tiếng Anh
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	19. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ 

Tiếng Anh
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	20. 
	Đặng Hải Hà
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Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Nghiệp vụ

 hướng dẫn 1

	21. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ
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	22. 
	Nguyễn Thị 

Thúy Vân
	Thạc sỹ Du lịch
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	Thực tập

 tốt nghiệp
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Thúy Vân
	Thạc sỹ Du lịch
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	25. 
	Cao Thị Thường
	Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kế toán du lịch

	26. 
	Lê Thanh Hiền
	Cử nhân Quản trị khách sạn 
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Nghiệp vụ buồng

	27. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ bàn

	28. 
	Nguyễn Thị Hải
	Cử nhân Quản trị khách sạn du lịch

Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Nghiệp vụ lễ tân

	29. 
	Đặng Thị 

Thanh Hà
	Cử nhân Ngữ văn
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Soạn thảo văn bản


4. Về chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: 109 /QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019  của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Hướng dẫn du lịch

Mã ngành, nghề:  5810103
Trình độ đào tạo: Trung cấp (theo niên chế)

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Hướng dẫn du lịch; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Người học được trang bị các kiến thức chuyên môn cơ bản về nghề hướng dẫn: Đặc điểm, giá trị của các tài nguyên và tuyến điểm du lịch; hệ thống các nhà cung cấp dịch vụ du lịch có liên quan; quy trình tổ chức thực hiện chương trình du lịch, kiến thức về thuyết minh, hướng dẫn đối tượng tham quan, quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch;

+ Người học được trang bị những kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Tổng quan du lịch và khách sạn, tâm lý khách du lịch, kỹ năng giao tiếp, hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam, văn hóa Việt Nam, địa lý du lịch Việt Nam...;

+ Người học được cung cấp các kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ hướng dẫn như: Nghiệp vụ lữ hành, các dân tộc Việt Nam, tiến trình lịch sử Việt Nam, lịch sử văn minh thế giới, tổ chức sự kiện, tin học ứng dụng, nghiệp vụ thanh toán, nghiệp vụ văn phòng, văn hóa ẩm thực, nghiệp vụ lưu trú, môi trường và an ninh- an toàn trong du lịch...;

+ Người học còn được cung cấp: Các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, quốc phòng, giáo dục thể chất; Các kiến thức về tin học, ngoại ngữ;

- Kỹ năng:

+ Sau khi học xong, người học có được các kỹ năng nghề nghiệp trong các công việc: Chuẩn bị, tổ chức thực hiện chương trình, thuyết minh, hướng dẫn tham quan, quản lý đoàn khách, hỗ trợ quảng cáo tiếp thị và bán chương trình, thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các đối tác, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chương trình du lịch, chăm sóc khách hàng... đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn, an ninh, chu đáo và lịch sự;

+ Người học có được các kỹ năng bổ trợ khác cho nghề hướng dẫn như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức sự kiện...;

+ Người học có thể sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và trong một số hoạt động cụ thể của nghề nghiệp;

+ Người học có được khả năng làm việc độc lập, tham gia làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cho công tác hướng dẫn; có đạo đức, sức khỏe, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có khả năng tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ của nghề hướng dẫn du lịch. Người học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực du lịch (tương đương Bậc 1 được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

+ Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được các phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp người học có được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể đảm đương được các vị trí như: hướng dẫn viên tại điểm tham quan, hướng dẫn viên địa phương, hướng dẫn viên toàn tuyến, hướng dẫn viên dưới các hình thức du lịch khác (chủ yếu đối với khách du lịch Việt Nam), và các vị trí khác... tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 21


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1230 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 364 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1121 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã

MH/MĐ


	Tên môn học, mô đun
	Số

tín

chỉ


	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số


	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	45
	1230
	270
	909
	51


	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	13
	285
	105
	162
	18

	MH07
	Tổng quan du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH08
	Marketing du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Tâm lý khách du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Kỹ năng giao tiếp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Địa lý du lịch
	3
	60
	30
	26
	4

	MH12
	Kinh tế du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn 
	28
	855
	135
	693
	27

	MH13
	Văn hoá du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH14
	Tiếng Anh chuyên ngành 1
	4
	90
	30
	54
	6

	MH15
	Tiếng Anh chuyên ngành 2
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ16
	Nghiệp vụ hướng dẫn 1
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ17
	Nghiệp vụ hướng dẫn 2
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ18
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(chọn 02 trong số 05 MH/MĐ)
	4
	90
	30
	54
	6

	MH20
	Kế toán du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ21
	Nghiệp vụ buồng
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ22
	Nghiệp vụ bàn
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ23
	Nghiệp vụ lễ tân
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	57
	1485
	364
	1057
	64


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể.
	 Ngoài giờ học hàng ngày: 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện: Ngoài giờ học, HS có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


4.4.4. Các chú ý khác:

Hướng dẫn phân bổ thời gian và nội dung phần thực hành nghề tại cơ sở:
- Thực hành nghề tại cơ sở nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng đã được học tập tại trường vào môi trường nghề nghiệp thực tế;

- Nội dung thực hành nghề tại cơ sở là bao gồm những nội dung người học đã được học tại trường (tùy từng đợt thực hành) đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để áp dụng vào công việc thực tế;

- Có thể phân bổ nội dung thực hành nghề tại cơ sở theo ba hướng sau:

+ Người học thực hành tại các doanh nghiệp du lịch, có công việc phù hợp với nghề hướng dẫn. Trong trường hợp này cần có giáo viên, hoặc người hướng dẫn (có thể là người có kinh nghiệm trình độ đang làm việc tại các cơ sở) hướng dẫn người học;

+ Thực hành các nghiệp vụ hướng dẫn (có giáo viên hướng dẫn) tại các điểm tham quan, du lịch, các tuyến du lịch hoặc theo các chương trình du lịch...;

+ Kết hợp cả hai hình thức nói trên.

- Việc lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như phân bổ thời gian thực hành tùy điều kiện từng trường có thể lựa chọn hình thức thực hành tại cơ sở cũng như chia thành các đợt thực hành với thời lượng hợp lý, đảm bảo về thời lượng và các mục tiêu, nội dung cơ bản nói trên./.

            HIỆU TRƯỞNG





                               (Đã ký)

                                                                             TS. Lê Văn Kỳ

IV. Nghề Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn
1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 04, diện tích: 260 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 250 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1 Phòng thực hành số 1

	TT
	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	SL
	Chủng loại

	I
	Thiết bị phòng nghỉ
	 
	 
	

	1
	Máy điều hoà không khí 

Kiểu máy: Treo tường

Loại máy: 2 cục 1 chiều lạnh 

Công suất làm lạnh:  ≥12.000 (BTU/h)

Hệ số EER: 3.01

Lưu lượng gió: 372/355/298/242/225 Điện nguồn: 220-240/1/50Hz

Chiều dài đường ống tối đa: 25m

Chênh lệch độ cao tối đa: 15m

Độ ồn dàn lạnh: 40/39/35/29/28 (dBA)

Độ ồn dàn nóng: 48 dbA
	Bộ
	12
	DAIKIN
FTV35AXV1V/

RV35AXV1V

	2
	Vật tư và nhân công lắp đặt điều hoà
(trong phạm vi 5m)
Ống đồng bảo ôn, Dây điện Trần phú, 

 attomat, Ống thoát nước, vật tư phụ
Nhân công lắp đặt
	Bộ
	12
	

	3
	Tủ lạnh 50 lít
Tủ lạnh mini, dung tích: 50 lít

Tiêu thụ điện: ~ 0.6 kW/ngày

Không  Inverter, cửa tủ sơn tĩnh điện
	Cái
	12
	SANYO

	4
	TI VI LED 32” 
Kích cỡ màn hình: 32 inch

Công nghệ hình ảnh: Led
Độ phân giải: HD (1366 x 768) dpi
Chỉ số hình ảnh: 400
Chỉ số chuyển động rõ nét: Motionflow™ XR 100 Hz
Kết nối Internet: Wifi tích hợp sẵn, cổng LAN cắm dây mạng
Cổng AV: Có cổng Component
Cổng HDMI: 2 cổng
	Cái
	12
	SONY

	5
	Tủ đặt Tivi và  tủ lạnh
- Mô tả: bàn ghế được làm bằng gỗ tự nhiên, sơn PU
- Chất liệu: Gỗ sồi (Mỹ)
- Kích thước: 1000 x750x450mm
	Cái
	12
	Hàng đặt đóng theo thiết kế

	6
	Quạt cây MITSUBISHI 
	Cái
	12
	LV-16RR

	7
	Bộ bàn ghế trong phòng khách
 Bao gồm: 1 bàn + 2 ghế
- Mô tả: bàn ghế làm bằng gỗ tự nhiên, sơn PU
- Chất liệu: Gỗ sồi (Mỹ)
- KT bàn: 500x500x500mm
- KT ghế: W540 x D580 x H805 mm
	Bộ
	12
	Hàng đặt đóng theo thiết kế

	8
	Tủ đựng quần áo 2 buồng
- Mô tả: Tủ được làm bằng gỗ tự nhiên, sơn PU
- Chất liệu: Gỗ sồi (Mỹ)
- KT: 1500x500x2000mm.
	Cái
	12
	Hàng đặt đóng theo thiết kế

	9
	Giường đơn
- Mô tả: Giường làm bằng gỗ tự nhiên, sơn PU
- Chất liệu: Gỗ sồi (Mỹ)
- Kích thước: 1200x2000mm
	Cái
	12
	Hàng đặt đóng theo thiết kế

	10
	Giường đôi
- Mô tả: Giường làm bằng gỗ tự nhiên, sơn PU
- Chất liệu: Gỗ sồi - Mỹ
- Kích thước: 1600x2000mm
	Cái
	6
	Hàng đặt đóng theo thiết kế

	11
	Chăn ga gối đệm đơn 

- 1 bộ  bao gồm: 
+ 01 đệm bông ép;  KT: 1900x1200x90mm
+ 01 ga phủ diềm, 01 vỏ chăn, 01chăn 4 mùa, 01 ruột gối, 02 vỏ gối. 01 ruột gối ôm, 01 vỏ gối ôm
	Bộ
	12
	GRAND Thanh Bình


	12
	Chăn ga gối đệm đôi 

-1 bộ bao gồm: 
01 đệm bông ép; KT: 2000x1600x90mm
01 ga phủ diềm, 01 vỏ chăn, 01chăn 4 mùa, 02 ruột gối, 04 vỏ gối, 02 ruột gối ôm, 02 vỏ gối ôm
	Bộ
	6
	GRAND Thanh Bình

	13
	Ấm siêu tốc 1,8L
	Cái
	12
	Panasonic

	14
	Bộ ấm trà
- Bộ bao gồm: 01 ấm + 02 chén + 03 đĩa đặt ấm chén+02 ly thủy tinh 200ml+02 đế kê ly thủy tinh 
	Bộ
	12
	

	15
	Cây mắc áo bằng Inox
	Cây
	12
	

	16
	Mắc áo bằng nhựa
	Cái
	120
	


	17
	Thảm nỉ chùi chân
	Cái
	24
	

	18
	Dép đi trong nhà bằng nhựa
	Đôi
	24
	

	19
	Gạt tàn thuốc bằng sứ
	Cái
	12
	

	20
	Thùng đựng rác có nắp loại 20 lít bằng nhựa
	Cái
	24
	

	21
	Xe đẩy 3 tầng dọn về sinh khách sạn
- Mô tả:  Xe có 3 tầng để dụng cụ dọn vệ sinh, tầng dưới cùng có chỗ để xô lau nhà và cây lau  sàn, dọn vệ sinh
- Có túi đựng rác đồ bẩn bằng chất liệu nhựa HDPE siêu bền
- Có 4 bánh dễ dàng đẩy xe di chuyển đến điểm mong muốn, thuận tiện sử dụng trong gia đình, tòa nhà văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại, trường học... Kích thước: 950 x450 x930mm
	Cái
	3
	

	22
	Chổi lau nhà đa năng
	Cái
	3
	

	23
	Máy sấy tóc
Công suất: 1000w
Chế độ sấy Turbo (nhanh): Có
Nhiệt độ sấy an toàn 50°C
Luồng gió mạnh
	Cái
	12
	

	II
	THIẾT BỊ PHÒNG VỆ SINH
	
	
	

	1
	Bệt + xịt CLV + phụ kiện
+ Nắp đóng êm
+ Xả hút kết hợp xoáy
+ Màu trắng
	Cái
	12
	INAX 117T

	2
	Bộ sen vòi + Phụ kiện
Chất liệu hợp kim đồng, được mạ lớp Cr-Ni bên ngoài sáng bóng, không có mạ sứ các màu
	Bộ
	12
	INAX

	3
	Chậu rửa + bàn đá
Kích thước: 575x455 x174 (mm)
Chất liệu: sứ cao cấp, phủ men bóng, hạn chế vi khuẩn
	Bộ
	12
	INAX  2395

	4
	Vòi chậu rửa

Chất liệu hợp kim đồng, được mạ lớp Cr-Ni bên ngoài sáng bóng
	Cái
	12
	INAX


	5
	Bình nóng lạnh chống giật

Dung tích: 15L
Công suất: 1000+1500 W
Điện thế : 220V
Nhiệt độ tối đa:  75 ⁰C 
Áp lực nước:  0.8 Mpa
	Cái
	12
	FERROLI

	6
	Gương khung gỗ
Kích thước: 600x800 (mm)
Chất liệu: gỗ nhóm IV
	Cái
	12
	

	7
	Quạt hút mùi 
Công suất:  60W
Điện áp: 220V- 60Hz
	Cái
	12
	GENUS

	8
	Bộ phụ kiện nhà vệ sinh
Gồm: ốc vít, đai, ốc nở…..
	Bộ
	12
	

	9
	Phụ kiện lắp đặt bình nóng lạnh
Gồm: 2 ống mềm dẫn nước, kép inox (bu lông nối ren ngoài), đầu nối T ren trong, băng keo ren.
	Bộ
	12
	


2.2. Phòng thực hành số 2

	TT
	Tên hàng hóa
	ĐVT
	SL
	Chủng loại

	I
	Trang thiết bị/CCDC Lễ Tân
	 
	 
	

	1
	Quầy LỄ TÂN khung gỗ dẻ ốp VENEER 
	Cái
	1
	(Kích thước dài 3,5m)

	2
	Ghế quầy bar xoay  Hòa Phát
	Cái
	4
	

	3
	Ghế gấp mạ Hòa Phát
	Cái
	20
	

	4
	Tủ file 2 ngăn kéo
	Cái
	1
	

	5
	Bảng tỷ giá ngoại tệ
	Cái
	1
	

	6
	Giá (tủ) đựng đồ của khách
	Cái
	1
	

	7
	Đồng hồ treo tường
	Cái
	5
	

	8
	Điện thoại bàn
	Cái
	1
	

	II
	Trang thiết bị/CCDC Bàn
	 
	 
	

	1
	Bàn vuông 1m x 1m bằng gỗ cao su đã qua xử lý
	Cái
	4
	

	2
	Bàn vuông 1,8m x 1,8m bằng gỗ cao su đã qua xử lý
	Cái
	1
	

	3
	Bàn tròn đường kính 1,5m bằng gỗ cao su đã qua xử lý (mặt xuay)
	Cái
	1
	

	4
	Ghế gỗ 3 đai bằng gỗ cao su đã qua xử lý
	Cái
	30
	

	5
	Bát cơm sứ men trắng 
	Cái
	36
	

	6
	Bát canh sứ men trắng 
	Cái
	12
	

	7
	Bát Tần sứ men trắng 
	Cái
	12
	

	8
	Bát súp (chè) sứ men trắng 
	Cái
	36
	

	9
	Đĩa bầu dục Đại sứ men trắng 
	Cái
	10
	

	10
	Đĩa bầu dục Tiểu sứ men trắng 
	Cái
	10
	

	11
	Đĩa sứ P16 sứ men trắng 
	Cái
	50
	

	12
	Đĩa sứ P18 sứ men trắng 
	Cái
	40
	

	13
	Đĩa sứ P20 sứ men trắng 
	Cái
	20
	

	14
	Đĩa sứ P22 sứ men trắng 
	Cái
	50
	

	15
	Đĩa sứ P30 sứ men trắng 
	Cái
	40
	

	16
	Đĩa súp P22 sứ men trắng 
	Cái
	40
	

	17
	Đĩa kê thìa sứ men trắng 
	Cái
	50
	

	18
	Đĩa mắm cá nhân sứ men trắng 
	Cái
	50
	

	19
	Kê đũa sứ men trắng 
	Cái
	50
	

	20
	Đũa nhựa
	Đôi
	50
	

	21
	Thìa sứ sứ men trắng 
	Cái
	50
	

	22
	Lọ muối inox
	Lọ
	10
	

	23
	Lọ tiêu sứ men trắng 
	Lọ
	10
	

	24
	Lọ tăm
	Lọ
	10
	

	25
	Lọ hoa
	Lọ
	10
	

	26
	Tách trà
	Cái
	30
	

	27
	Đĩa kê tách trà
	Cái
	30
	

	28
	Tách cafe
	Cái
	30
	

	29
	Đĩa kê tách cafe
	Cái
	30
	

	30
	Bộ ấm đun trà cafe
	Bộ
	1
	

	31
	Bình đường
	Cái
	10
	

	32
	Bình sữa
	Cái
	10
	

	33
	Bình nước thủy tinh 1,6L
	Cái
	1
	

	34
	Gạt tàn sứ
	Cái
	10
	

	35
	Đĩa khăn lạnh
	Cái
	40
	

	36
	Bình mắm
	Cái
	10
	

	37
	Bình xì dầu
	Cái
	10
	

	38
	Liễn cơm (Âu súp)
	Cái
	8
	

	39
	Dao + dĩa ăn chính
	Bộ
	20
	

	40
	Dao + dĩa ăn salat
	Bộ
	20
	

	41
	Dao + dĩa ăn cá
	Bộ
	20
	

	42
	Dao + dĩa ăn tráng miệng
	Bộ
	20
	

	43
	Dao ăn bơ
	Cái
	20
	

	44
	Thìa ăn súp
	Cái
	20
	

	45
	Thìa ăn tráng miệng
	Cái
	20
	

	46
	Thìa ăn kem
	Cái
	20
	

	47
	Thìa cafe
	Cái
	20
	

	48
	Thìa đường
	Cái
	20
	

	49
	Muôi múc súp cán dài
	Cái
	6
	

	50
	Muôi múc canh
	Cái
	12
	

	51
	Thuyền sốt
	Cái
	10
	

	52
	Kẹp cua
	Cái
	20
	

	53
	Giá inox hoa quả 3-5 tầng
	Cái
	2
	

	54
	Xô ngâm rượu + chân đế
	Cái
	3
	

	55
	Xô đá nhỏ + gắp đá
	Cái
	6
	

	56
	Xe phục vụ
	Cái
	1
	

	57
	Nồi hấp
	Cái
	1
	

	58
	Nồi súp
	Cái
	1
	

	59
	Gạt thức ăn
	Cái
	6
	

	60
	Gắp xalat
	Cái
	5
	

	61
	Thìa phục vụ
	Cái
	5
	

	62
	Dao cắt bánh
	Cái
	2
	

	63
	Dĩa ăn tôm hùm
	Cái
	30
	

	64
	Gắp ốc
	Cái
	5
	

	65
	Gắp đường
	Cái
	10
	

	66
	Kẹp đồ ăn
	Cái
	15
	

	67
	Nạy ốc
	Cái
	10
	

	68
	Ly vang trắng
	Cái
	8
	

	69
	Ly vang đỏ
	Cái
	8
	

	70
	Ly sampanh
	Cái
	8
	

	71
	Ly Bia
	Cái
	8
	

	72
	Ly cocnac
	Cái
	8
	

	73
	Ly whisky
	Cái
	8
	

	74
	Ly Brandy (vodka)
	Cái
	8
	

	75
	Bình lắng cặn rượu vang
	Cái
	3
	

	76
	Chân nến
	Cái
	3
	

	77
	Riềm quây (Các màu)
	Cái
	10
	

	78
	Khăn bàn màu vuông 1m*1m
	Cái
	10
	

	79
	Khăn bàn 1.8m*2.8m
	Cái
	5
	

	80
	Khăn bàn 1.8m*1.8m
	Cái
	5
	

	81
	Khăn ăn
	Cái
	24
	

	82
	Khăn Phục vụ
	Cái
	30
	

	83
	Khăn vệ sinh
	Cái
	30
	

	84
	Khay tròn chống trơn p35
	Cái
	5
	

	85
	Khay chữ nhật chống trơn p35*45
	Cái
	5
	

	86
	Xô lau nhà
	Cái
	2
	

	87
	Hót rác
	Cái
	2
	

	88
	Cây lau nhà
	Cái
	3
	

	89
	Chổi quét nhà
	Cái
	2
	

	90
	Kẹp order
	Cái
	10
	

	91
	Menu
	Cái
	10
	

	92
	Kẹp bill
	Cái
	10
	

	93
	Số bàn mica
	Cái
	10
	

	94
	Rổ bánh mỳ (Mây)
	Cái
	10
	

	III
	Trang thiết bị/CCDC Bar
	 
	 
	(Kích thước dài 3,5m)

	1
	Quầy BAR khung gỗ dẻ ốp VENEER, mặt đá đen 
	Cái
	1
	

	2
	Tủ rượu bằng gỗ Xồi Nga (dài 3,5m, cao 2,25m, mặt đá đen)
	Cái
	1
	

	3
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	

	4
	Bình lắc Boston
	Cái
	3
	

	5
	Bình lắc cổ điển
	Cái
	5
	

	6
	Jig đong rượu 30/60
	Cái
	6
	

	7
	Thìa khuấy cocktail
	Cái
	4
	

	8
	Máy xay sinh tố chuyên dụng
	Cái
	1
	

	9
	Máy ép hoa quả chuyên dụng
	Cái
	1
	

	10
	Máy vắt cam
	Cái
	1
	

	11
	Máy xay đá 
	Cái
	1
	

	12
	Mở rượu vang
	Cái
	10
	

	13
	Mở bia
	Cái
	10
	

	14
	Xô đá
	Cái
	3
	

	15
	Chầy nghiền
	Cái
	5
	

	16
	Khay tròn nhỏ
	Cái
	5
	

	17
	Khay tròn lớn
	Cái
	5
	

	18
	Khay chữ nhật
	Cái
	10
	

	19
	Đầu rót rượu
	Cái
	15
	

	20
	Ép chanh
	Cái
	3
	

	21
	Phới lọc lớn
	Cái
	3
	

	22
	Rây lọc
	Cái
	3
	

	23
	Lọc đá
	Cái
	3
	

	24
	Gắp chanh
	Cái
	5
	

	25
	Gắp đá nhỏ
	Cái
	5
	

	26
	Khay đựng đồ trang trí 5 ngăn
	Cái
	3
	

	27
	Bình sốt nhỏ 
	Cái
	12
	

	28
	Bình sốt lớn
	Cái
	12
	

	29
	Ca nước nhỏ inox
	Cái
	3
	

	30
	Ca nước lớn Inox
	Cái
	3
	

	31
	Dao tỉa nhỏ
	Cái
	6
	

	32
	Dao cắt hoa quả
	Cái
	5
	

	33
	Thớt nhựa chữ nhật
	Cái
	4
	

	34
	Xúc đá lớn
	Cái
	3
	

	35
	Xúc đá nhỏ
	Cái
	3
	

	36
	Bình nước hoa quả 1,25 lit
	Cái
	3
	

	37
	Bình nước hoa quả 2.5 lít
	Cái
	3
	

	38
	Bình nước quả thủy tinh 1lit
	Cái
	3
	

	39
	Bình nước quả thủy tinh 300ml
	Cái
	3
	

	40
	lọ muối inox
	Cái
	3
	

	41
	lọ hạt tiêu inox
	Cái
	3
	

	42
	Ấm đun nước siêu tốc 2 lít
	Cái
	1
	

	43
	Phích nước nóng điện
	Cái
	1
	

	44
	Nồi inox 3 lít
	Cái
	1
	

	45
	Thùng rác cỡ nhỏ
	Cái
	3
	

	46
	Thùng rác cỡ lớn
	Cái
	2
	

	47
	Khăn lau bằng vải
	Cái
	12
	

	48
	Xô đá inox
	Cái
	3
	

	49
	Phin pha cafe bé
	Cái
	10
	

	50
	Phin pha cafe 2 lạng
	Cái
	2
	

	51
	Ly Martini tiêu chuẩn
	Cái
	2
	

	52
	Ly nước Hi Ball
	Cái
	8
	

	53
	Ly Poco
	Cái
	2
	

	54
	Ly Margarita
	Cái
	2
	

	55
	Ly Sâm panh cao
	Cái
	8
	

	56
	Ly Sâm panh lùn
	Cái
	5
	

	57
	Ly irish cofe
	Cái
	2
	

	58
	Ly shooter
	Cái
	8
	

	59
	Ly Long Drinks
	Cái
	2
	

	60
	Bình nước thủy tinh 2 lít
	Cái
	6
	

	61
	Bình nước thủy tinh 1.5 lít
	Cái
	3
	

	62
	Bếp ga du lịch
	Cái
	1
	

	63
	Ổ cắm điện
	Cái
	2
	

	64
	Bộ viền muối
	Cái
	3
	

	65
	Kéo to, nhỏ
	Cái
	6
	

	66
	Nạo vỏ chanh
	Cái
	3
	

	67
	Thảm bar
	Cái
	4
	

	68
	Ép chanh
	Cái
	3
	

	69
	Mở hộp
	Cái
	4
	

	IV
	Trang thiết bị/CCDC Buồng
	 
	 
	

	1
	Tủ lạnh
	Cái
	1
	

	2
	Tivi
	Cái
	1
	

	3
	Quạt treo tường (Liên doanh Nhật - VN)
	Cái
	1
	

	4
	Tủ quần áo + kệ ti vi bằng gỗ MDF (dài 3m ; cao 1,9m ; rộng 0,5m)
	Cái
	1
	

	5
	Giường gỗ xoan 1,2m
	Cái
	1
	

	6
	Giường gỗ xoan 1,5m
	Cái
	1
	

	7
	Táp đầu giường bằng gỗ MDF (rộng 0,5m)
	Cái
	1
	

	8
	Bàn làm việc 1,2m x 0,6m + ghế lưới xuay
	Bộ
	1
	

	9
	Bàn ghế uống nước (bàn rộng 0,5m và ghế bọc nỉ)
	Bộ
	1
	

	10
	Bộ bàn/ ghế trang điểm
	Bộ
	1
	

	11
	Ga 2,0*2 đơn
	Cái
	2
	

	12
	Ga 2,4*2 đôi
	Cái
	2
	

	13
	Đệm 1,2m (20cm)
	Cái
	1
	

	14
	Đệm 1,5m (20cm)
	Cái
	1
	

	15
	Đèn bàn
	Cái
	1
	

	16
	Khăn tắm to
	Cái
	2
	

	17
	Khăn mặt
	Cái
	2
	

	18
	Chăn đông
	Cái
	2
	

	19
	Chăn xuân thu
	Cái
	2
	

	20
	Gối
	Cái
	3
	

	21
	Vỏ gối
	Cái
	3
	

	22
	Tranh tường
	Cái
	1
	

	23
	Thảm chùi chân
	Cái
	1
	

	24
	Thùng rác
	Cái
	1
	

	25
	Quạt trần công suất 75w
	Cái
	20
	


3. Về đội ngũ nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	3. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	4. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	5. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP

 tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	6. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân 

SP tin học

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	7. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	8. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	9. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	10. 
	Đặng Hải Hà
	Cử nhân 

Hướng dẫn DL; Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Tổng quan 

du lịch

	11. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tâm lý khách du lịch

	12. 
	Lê Thị Nhung
	Cử nhân Văn hoá du lịch
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Văn hóa 

ẩm thực

	13. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm

	14. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh 

chuyên ngành

	15. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	16. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	17. 
	Nguyễn Thị Thảo
	Cử nhân VH du lịch
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Nghiệp vụ buồng

	18. 
	Lê Thanh Hiền
	Cử nhân Quản trị khách sạn 
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Nghiệp vụ bàn

	19. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ 
lễ tân

	20. 
	Lê Thị Nhung
	Cử nhân VH du lịch
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Xây dựng 

thực đơn

	21. 
	
	
	
	
	Nghiệp vụ bar

	22. 
	Nguyễn Thị 

Thúy Vân
	Thạc sỹ 
Du lịch
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thực tập 

nghề nghiệp



	23. 
	Nguyễn Thị Hải
	Cử nhân QT khách sạn DL

Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thực tập 

tốt nghiệp

	24. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Kỹ năng mềm

	25. 
	Nguyễn Thị Thường
	Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ tài chính NH
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Nghiệp vụ 

thanh toán

	26. 
	Lê Đình Thơ
	CĐ Kỹ thuật chế biến món;Cử nhân QL nhà nước
	CC SP DN
	
	Kỹ thuật chế biến món ăn

	27. 
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Tổ chức sự kiện

	28. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Marketing 

du lịch

	29. 
	
	
	
	
	Môi trường và an toàn


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019                       của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Mã ngành, nghề: 5810205
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

-  Về kiến thức:
+ Trình bày được những kiến thức tổng quan về ngành du lịch, khách sạn nhà hàng.

+ Mô tả được hệ thống các loại sản phẩm ăn uống và dịch vụ, các hình thức phục vụ.

+ Giải thích được tầm quan trọng và nguyên tắc của vệ sinh an toàn trong nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống khác.

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về hình thức, quy trình, quy phạm trong quá trình phục vụ ăn uống.

- Về kỹ năng:
+ Thực hiện được các quy trình nghiệp vụ trong nhà hàng, khách sạn từ công việc chuẩn bị, đón tiếp, tổ chức phục vụ và kết thúc phục vụ.

+ Giao tiếp có hiệu quả và giải quyết được các tình huống phát sinh trong quá trình phục vụ khách.

+ Giao tiếp bằng ngoại ngữ trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu của công việc.

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

    + Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực nhà hàng, khách sạn (tương đương Bậc 1 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

+ Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được các phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc.

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi học xong người học có thể đảm đương được các vị trí từ nhân viên phục vụ trực tiếp, trưởng nhóm nghiệp vụ và các vị trí khác trong nhà hàng, khách sạn tùy theo khả năng cá nhân và yêu cầu của công việc.

 4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 21


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 57 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1230 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 364 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1121 giờ


4.3. Nội dung chương trình

	Mã    MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số

tín

chỉ


	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số


	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực

hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	45
	1230
	270
	912
	48

	II.1
	Môn học, mô đun chuyên môn
	13
	285
	105
	161
	19

	MH07
	Tổng quan du lịch 
	2
	45
	15
	27
	3

	MH08
	Tâm lý khách du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Văn hóa ẩm thực
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Xây dựng thực đơn
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Thương phẩm và an toàn thực phẩm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	26
	810
	120
	670
	20

	MĐ13
	Nghiệp vụ lễ tân
	4
	90
	30
	55
	5

	MĐ14
	Nghiệp vụ buồng
	4
	90
	30
	55
	5

	MĐ15
	Nghiệp vụ bàn
	4
	90
	30
	55
	5

	MĐ16
	Nghiệp vụ bar
	4
	90
	30
	55
	5

	MĐ17
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ18
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(chọn 03 trong số 06 MH/MĐ)
	6
	135
	45
	81
	9

	MH19
	Kỹ thuật chế biến món ăn
	2
	45
	15
	27
	3

	MH20
	Nghiệp vụ thanh toán
	2
	45
	15
	27
	3

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH22
	Tổ chức sự kiện
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Marketing du lịch
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Môi trường và an toàn
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	57
	1485
	364
	1060
	61


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi


	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


                                                                       HIỆU TRƯỞNG





                             (Đã ký)

                                                                                           TS. Lê Văn Kỳ 

V. Nghề Điện công nghiệp

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 02, diện tích: 128 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 05, diện tích: 350 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành
	STT
	Tên thiết bị, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Số lượng
	Chủng loại

	 
	Trang thiết bị đào tạo nghề điện công nghiệp
	
	

	1
	Bộ thực hành điều khiển chiết rót và đóng nắp sản phẩm

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8115

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Module bộ điều khiển lập trình PLC S7-1200
	
	

	 
	- Module mở rộng 08 DI, 08 DO
	
	

	 
	- Module mở rộng 04 AI, 02 AQ
	
	

	 
	- Module nguồn cấp ba pha, đồng hồ hiển thị dòng áp. Các nút ấn ON, OFF, EMG. Bộ nguồn một chiều 12VDC/ 5A, 24VDC/ 5A. Các ổ cắm kết nối
	
	

	 
	- Module nút bấm giữ
	
	

	 
	- Module nút bấm tự phục hồi
	
	

	 
	- Module hiển thị và còi báo
	
	

	 
	- Module rơ le trung gian
	
	

	 
	- Cáp truyền thông profinet
	
	

	 
	- Dây nối giắc cắm tiêu chuẩn 2mm, 4mm
	
	

	 
	- Module cơ cấu chấp hành điều khiển chiết rót và đóng nắp sản phẩm bao gồm
	
	

	 
	+ 01 khay đưa phôi vào vị trí điều khiển
	
	

	 
	+ 01 mâm xoay quay
	
	

	 
	+ 01 bộ bơm dung dịch
	
	

	 
	+ 01 bộ đóng nắp sản phẩm
	
	

	 
	+ 01 khay chứa sản phẩm hoàn thiện
	
	

	 
	+ 01 bộ nút Start, nút Stop, nút dừng khẩn cấp, Panel kết nối các tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	* Bàn thực hành chuyên dụng
	
	

	 
	- Bàn thực hành được chế tạo bằng khung nhôm định hình chất lượng cao, phủ a-nốt chống chày xước, kích thước: D1400 x C1650 x S700mm ±5%
	
	

	 
	- Khung gá hai tầng bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	 
	* Bộ máy tính để bàn kèm theo để lập trình điều khiển có cấu hình
	
	

	 
	- Bộ vi xử lý: Intel Pentium Processor 3.0 GHz
	
	

	 
	- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR
	
	

	 
	- Ổ cứng: 500GB SATA3 7200 RPM
	
	

	 
	- Cổng kết nối phía sau: PS/2 keyboard/mouse port, D-Sub port, DVI-D port, HDMI port, USB ports, RJ-45 port, Audio jacks
	
	

	 
	- Cổng kết nối phía trước: USB ports, Audio jacks
	
	

	 
	- Cạc màn hình: Integrated
	
	

	 
	- Cạc âm thanh: Integrated
	
	

	 
	- Giao tiếp mạng: 10/100/1000 Mbit
	
	

	 
	- Vỏ máy và nguồn: m-ATX slim form factor with PSU 450W
	
	

	 
	- Màn hình 19.5" Widescreen
	
	

	 
	- Bàn phím: Standard USB
	
	

	 
	- Chuột: Optical USB
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Thực hành tìm hiểu cấu tạo PLC S7-1200
	
	

	 
	- Thực hành lập trình các tập lệnh trong PLC S7-1200
	
	

	 
	- Thực hành lập trình Wincc
	
	

	 
	- Thực hành lập trình điều khiển chiết rót và đóng nắp sản phẩm với PLC S7-1200
	
	

	 
	- Thực hành lập trình điều khiển chiết rót và đóng nắp sản phẩm qua mạng truyền thông Profinet
	
	

	 
	* Tài liệu hướng dẫn thực hành bao gồm
	
	

	 
	- Bài thực hành điều khiển chiết rót và đóng nắp sản phẩm gồm các nội dung:
	
	

	 
	+ Thiết lập các yêu cầu của bài thực hành, lập qui trình các bước thực hiện
	
	

	 
	+ Kết nối phần cứng: hiện trường, mạng truyền thông
	
	

	 
	+ Xây dựng thuật toán thực hiện bài toán đề xuất
	
	

	 
	+ Viết phần mềm điều khiển PLC
	
	

	 
	+ Viết phần mềm giám sát, điều khiển Wincc
	
	

	2
	Bộ thực hành điều khiển phân loại sản phẩm theo màu

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8532

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Hộp nguồn cung cấp các loại nguồn cho thí nghiệm bao gồm
	
	

	 
	+ Áp tô mát một pha 16A: 01 bộ
	
	

	 
	+ Nút nhấn ON/OFF, EMG: 01 bộ
	
	

	 
	+ Công tắc tơ 12A, cuộn hút 220VAC: 01 chiếc
	
	

	 
	+ Bộ đèn báo nguồn: 01 bộ
	
	

	 
	+ Bộ đồng hồ hiển thị dòng, áp: 01 đồng hồ Volt 500VAC, 01 đồng hồ Ampe 10AAC
	
	

	 
	+ Ổ cắm đôi: 01chiếc
	
	

	 
	+ Bộ nguồn 24V, 5A có bảo vệ quá tải, chống chập
	
	

	 
	+ Bộ nguồn sử dụng các loại chốt 2mm, 4mm chống giật chuyên dụng cho thực hành
	
	

	 
	- Module bộ điều khiển lập trình PLC S7-1200
	
	

	 
	+ Số đầu vào/ra: 08 đầu vào số, 06 đầu ra rơ le
	
	

	 
	+ Hỗ trợ đầu vào tương tự: 02 cổng 0÷10V
	
	

	 
	+ Nguồn cấp: 220VAC
	
	

	 
	+ Dung lượng bộ nhớ: 75kB
	
	

	 
	+ Giao diện lập trình: Profinet
	
	

	 
	+ Bộ đếm tốc độ cao: có
	
	

	 
	+ Bộ đếm lên/xuống: có
	
	

	 
	- Module mở rộng cho PLC
	
	

	 
	+ Đầu vào số: 16 đầu
	
	

	 
	+ Đầu ra rơ le: 16 đầu
	
	

	 
	- Module nút nhấn tự phục hồi bao gồm các linh kiện sau
	
	

	 
	+ Nút nhấn nhả Ф16: 04 chiếc
	
	

	 
	+ Số cặp tiếp điểm trên 1 nút nhấn: 01 NO, 01 NC
	
	

	 
	- Module đèn báo, còi báo
	
	

	 
	+ Đèn báo Ф16, 24VDC: 08 chiếc
	
	

	 
	+ Còi báo 24VDC: 01 chiếc
	
	

	 
	- Cơ cấu phân loại sản phẩm theo màu bao gồm các thiết bị chính sau
	
	

	 
	+ Cảm biến vị trí, cảm biến đếm sản phẩm
	
	

	 
	+ Cảm biến phân loại màu: là cảm biến được sử dụng trong công nghiệp, phân biệt được ba màu riêng biệt
	
	

	 
	+ Hệ thống băng tải được kéo bằng động cơ AC
	
	

	 
	+ Biến tần 0,55kW: 01 bộ
	
	

	 
	+ Màn hình điều khiển BOP: 01 bộ
	
	

	 
	+ Xilanh khí nén: 03 bộ
	
	

	 
	+ Van điện từ 5/2: 03 bộ
	
	

	 
	+ Cảm biến từ: 06 chiếc
	
	

	 
	+ Bộ điều áp và lọc khí: 01 bộ
	
	

	 
	+ Bộ sản phẩm mẫu: 01 bộ
	
	

	 
	+ Hệ thống kết nối đến nguồn cung cấp khí nén
	
	

	 
	+ Máy nén khí: 01 bộ
	
	

	 
	* Bàn thực hành chuyên dụng
	
	

	 
	- Khung nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước: D1200 x C750 x S700mm  ±5%
	
	

	 
	- Khung gá tiêu chuẩn bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	 
	* Bộ máy tính để bàn kèm theo để lập trình điều khiển có cấu hình
	
	

	 
	- Bộ vi xử lý: Intel Pentium Processor 3.0 GHz
	
	

	 
	- Bộ nhớ RAM: 4GB DDR
	
	

	 
	- Ổ cứng: 500GB SATA3 7200 RPM
	
	

	 
	- Cổng kết nối phía sau: PS/2 keyboard/mouse port, D-Sub port, DVI-D port, HDMI port, USB ports, RJ-45 port, Audio jacks
	
	

	 
	- Cổng kết nối phía trước: USB ports, Audio jacks
	
	

	 
	- Cạc màn hình: Integrated
	
	

	 
	- Cạc âm thanh: Integrated
	
	

	 
	- Giao tiếp mạng: 10/100/1000 Mbit
	
	

	 
	- Vỏ máy và nguồn: m-ATX slim form factor with PSU 450W
	
	

	 
	- Màn hình 19.5" Widescreen
	
	

	 
	- Bàn phím: Standard USB
	
	

	 
	- Chuột: Optical USB
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Kết nối cảm biến với đầu vào PLC
	
	

	 
	- Điều khiển băng tải dùng biến tần điều khiển động cơ AC
	
	

	 
	- Lập trình PLC vận hành hệ thống đếm sản phẩm
	
	

	 
	- Lập trình PLC vận hành hệ thống phân loại theo màu
	
	

	 
	- Hiển thị số sản phẩm trên Led
	
	

	 
	- Kết nối máy tính với PLC để vận hành có giám sát
	
	

	3
	Bộ thực hành mô phỏng sự cố trên máy điện xoay chiều 1 pha

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-7424

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Máy phát U = 220V, một pha, f = 50Hz
	
	

	 
	- Động cơ kéo một chiều 1/2 HP, 1800 vòng/phút
	
	

	 
	- Khối đồng hồ đo điện áp, dòng điện AC, DC
	
	

	 
	- Khối cấp nguồn, công tắc nguồn
	
	

	 
	- Khối điều khiển kích từ
	
	

	 
	- Khối điều chỉnh tốc độ động cơ
	
	

	 
	- Module thí nghiệm: khay module bằng sắt sơn tĩnh điện, mặt module bằng laminate cách điện
	
	

	 
	- Khung đỡ module hai tầng bằng nhôm định hình 40 x 40mm, kích thước: 1200 x 850 mm  ±5%
	
	

	 
	- Bàn thực hành: kích thước 1200 x 600 x 700mm  ±5%, khung bằng nhôm định hình 40 x 40mm
	
	

	 
	- Bộ dây cắm chồng 4mm
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	4
	Bộ thí nghiệm máy điện không đồng bộ 3 pha

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-7420

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	1. Bàn thực hành
	
	

	 
	- Mặt bàn gỗ công nghiệp
	
	

	 
	- Hộp chứa các board cung cấp nguồn
	
	

	 
	- Bộ khung gá chân bàn
	
	

	 
	- Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm
	
	

	 
	- Board nhận nguồn đầu vào
	
	

	 
	+ 01 khoá điện
	
	

	 
	+ 01 át tô mát ba pha bốn cực 25A
	
	

	 
	+ 01 át tô mát chống dòng dò rccb 40A/30mA
	
	

	 
	+ 03 cầu chỉ bảo vệ ba pha
	
	

	 
	+ 03 đèn báo hiệu pha
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn ba pha
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp ba pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80 x 80mm, dải đo từ 0 ÷ 500V
	
	

	 
	+ 03 đồng hồ đo dòng ba pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80 x 80mm, dải đo từ 0 ÷ 5A
	
	

	 
	+ 01 khóa chuyển mạch đồng hồ sáu vị trí
	
	

	 
	+ 01 nguồn cấp ba pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+ 01 ổ cắm cấp nguồn ba pha bốn cực, có nắp đậy
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn một pha
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp một pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80 x 80mm, dải đo từ 0 ÷ 300V
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo dòng một pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80 x 80mm, dải đo từ 0 ÷ 5A
	
	

	 
	+ 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+ 01 ổ cắm một pha hai cực 16A, có nắp đậy
	
	

	 
	+ 02 ổ cắm một pha hai cực 16A, không có nắp đậy
	
	

	 
	+ 03 nguồn một pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+ Giắc cắm chống giật l1…n, pe.
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn một chiều
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp chỉ thị kim dải đo từ 0 ÷ 30VDC
	
	

	 
	+ 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+ 01 nguồn một chiều 24VDC, 5A
	
	

	 
	2. Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Đỏ 500mm: 10 sợi, 1000mm: 10 sợi
	
	

	 
	- Xanh nước biển 500mm: 5 sợi, 1000mm: 5 sợi
	
	

	 
	- Đen 500mm: 10 sợi, 1000mm: 10 sợi
	
	

	 
	- Xanh lá 500mm: 2 sợi, 1000mm: 2 sợi
	
	

	 
	- Vàng 500mm: 5 sợi, 1000mm: 5 sợi
	
	

	 
	3. Nối mềm động cơ
	
	

	 
	- Khớp nối mềm Ф75mm, có vòng nhựa bằng cao su chống rung
	
	

	 
	4. Module động cơ xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Loại động cơ ba pha:  rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Điện áp định mức: 380/220VAC, 50Hz
	
	

	 
	- Tốc độ định mức: 1450 vòng/phút
	
	

	 
	- Công suất: 0,37kW
	
	

	 
	- Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt động cơ tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật
	
	

	 
	- Động cơ có gắn cảm biến dùng đo tốc độ động cơ
	
	

	 
	5. Module máy phát một chiều kích từ song song
	
	

	 
	- Điện áp định mức: 200VDC
	
	

	 
	- Công suất định mức: 0,37kW
	
	

	 
	- Loại động cơ: một chiều kích từ độc lập
	
	

	 
	- Điện áp kích từ: 180VDC
	
	

	 
	- Điện áp phần ứng: 180VDC
	
	

	 
	- Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt panel tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật
	
	

	 
	6. Module contactor ba pha
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220V AC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Dòng định mức: 32A
	
	

	 
	- Tần số đóng cắt tối đa: 300Hz
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	7. Module nút ấn
	
	

	 
	- Dòng định mức của tiếp điểm nút bấm: 30A
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Kích thước nút bấm: Ф22mm
	
	

	 
	- Kiểu nút bấm: tự phục hồi nhờ cơ cấu lò xo
	
	

	 
	- Điện áp đèn báo trên nút bấm: 220V AC
	
	

	 
	- Các thiết bị chính trên module
	
	

	 
	+ Nút bấm liền đèn, màu đỏ: 01 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm liền đèn, màu xanh: 01 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm không đèn, màu đỏ: 01 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm không đèn, màu xanh: 01 cái
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	8. Module công tắc đảo chiều ba pha
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220 VAC
	
	

	 
	- Khởi động từ ba pha 32A: 2 cái
	
	

	 
	- Công tắc chuyển mạch Ф25mm: 01 cái
	
	

	 
	- Dòng định mức: 32A
	
	

	 
	- Tần số đóng cắt tối đa: 300Hz
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	9. Module công tắc khởi động Y/D:
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220V AC
	
	

	 
	- Khởi động từ ba pha 32A: 02 cái
	
	

	 
	- Nút nhấn khởi động Ф25mm: 01 cái
	
	

	 
	- Dòng định mức: 32A
	
	

	 
	- Tần số đóng cắt tối đa: 300Hz
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	10. Module đồng hồ đo điện áp AC
	
	

	 
	- Đồng hồ Volt hiển thị số
	
	

	 
	- Hiển thị ba chữ số
	
	

	 
	- Đo điện áp một pha (sử dụng Volt switch để đo ba pha)
	
	

	 
	- Phạm vi đo: 500V
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	11. Module đồng hồ đo dòng điện AC
	
	

	 
	- Đồng hồ Ampe hiển thị số
	
	

	 
	- Hiển thị bốn chữ số bằng Led 7 đoạn
	
	

	 
	- Đo dòng điện hiệu dụng một pha (sử dụng switch để đo ba pha)
	
	

	 
	- Dòng đo trong phạm vi 5 Ampe
	
	

	 
	- Chuyển mạch dòng: 01 cái
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	12. Module đo lường công suất
	
	

	 
	- Đo điện áp ba pha
	
	

	 
	- Đo dòng điện ba pha
	
	

	 
	- Đo công suất tác dụng ba pha
	
	

	 
	- Đo công suất phản kháng ba pha
	
	

	 
	- Đo công suất biểu kiến ba pha
	
	

	 
	- Đo điện năng
	
	

	 
	- Đo hệ số công suất ba pha
	
	

	 
	- Đo tần số
	
	

	 
	- Hiển thị LCD
	
	

	 
	- Sử dụng cho mạng ba pha bốn dây, ba pha ba dây hoặc một pha hai dây
	
	

	 
	- Biến dòng chọn được từ 5 đến 5000/5A
	
	

	 
	- Nguồn nuôi: 90 đến 270VAC
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	13. Module rơ le thời gian
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220V AC
	
	

	 
	- 06 chế độ đặt thời gian cho nhiều ứng dụng
	
	

	 
	- Ðèn chỉ thị nguồn, đầu ra
	
	

	 
	- Dải thời gian: 60 giây
	
	

	 
	- Ðầu ra: 01 bộ tiếp điểm 5A, 250VAC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: đèn hiển thị
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật
	
	

	 
	14. Module biến tần
	
	

	 
	+ Công suất biến tần: 0,55kW
	
	

	 
	+ Điện áp đầu vào: AC 220V ± 10%
	
	

	 
	+ Tần số đầu vào: 47Hz ÷ 50Hz
	
	

	 
	+ Tần số đầu ra: 0 ÷ 650Hz
	
	

	 
	+ Khả năng quá tải: chịu được quá tải tới 150% trong vòng 60s và chu kì lặp lại quá tải cho phép là 300s
	
	

	 
	+ Phương pháp điều khiển: v/f
	
	

	 
	+ Số đầu vào số: 03 đầu, có thể lập trình lại được
	
	

	 
	+ Số đầu vào tương tự: 01 đầu từ 0 ÷ 10VDC
	
	

	 
	+ Đầu ra rơ le: 01 đầu, lập trình được, tiếp điểm chịu được dòng lên tới 5A
	
	

	 
	+ Đầu ra tương tự: 01 đầu lập trình được, tín hiệu dòng từ 0 – 20mA
	
	

	 
	+ Các chế độ bảo vệ cho biến tần: bảo vệ thấp áp, quá áp, quá tải, chạm đất, ngắn mạch, quá nhiệt động cơ, quá nhiệt biến tần
	
	

	 
	- Truyền thông chuẩn RS485
	
	

	 
	- Tốc độ truyền thông Max. 19200bps
	
	

	 
	- Các đầu vào ra số dùng cho kết nối với tín hiệu điều khiển ngoài
	
	

	 
	+ Đầu vào số cho tín hiệu quay thuận
	
	

	 
	+ Đầu vào số cho tín hiệu quay nghịch
	
	

	 
	+ Đầu vào số chọn tốc độ hight, medium, low
	
	

	 
	+ Đầu ra số báo lỗi
	
	

	 
	+ Đầu vào tương tự cho đặt tốc độ
	
	

	 
	+ Đầu vào tín hiệu phản hồi tốc độ
	
	

	 
	15. Module khởi động mềm
	
	

	 
	- Dòng định mức: 6A
	
	

	 
	- Bộ khởi động và dừng mềm
	
	

	 
	- Điện áp cung cấp: 230VAC đến 415VAC
	
	

	 
	16. Module tải điện trở cho máy phát một chiều
	
	

	 
	- Điện trở một pha với bốn nấc
	
	

	 
	- Điện trở R 100Ω
	
	

	 
	- Công suất: 300W
	
	

	 
	- Điện áp định mức: 500V
	
	

	 
	- Dòng định mức: 5A
	
	

	 
	17. Module đo tốc độ
	
	

	 
	- Đồng hồ hiển thị xung
	
	

	 
	- Hiển thị Led năm số
	
	

	 
	- Dải hiển thị -19999 ÷ 99999
	
	

	 
	- Ngõ vào xung tần số tối đa 50 Hz
	
	

	 
	- Kiểu ngõ vào dạng điện áp hoặc không điện áp
	
	

	 
	- Ngõ ra PNP
	
	

	 
	- Nguồn cung cấp: 220 ÷ 240 VAC
	
	

	 
	- Có thể đo: rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %
	
	

	 
	18. Nguồn vô cấp ba pha
	
	

	 
	- Công suất: 500VA
	
	

	 
	- Đầu ra điều chỉnh vô cấp: 0 ÷ max giá trị đầu vào
	
	

	 
	- Có cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Thực hành khảo sát các loại khí cụ điện có trong mô hình
	
	

	 
	- Tìm hiểu nguyên tắc hoạt động của các khí cụ điện
	
	

	 
	- Thực hành tìm hiểu đặc tính động cơ không đồng bộ ba pha trạng thái khởi động và hãm
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor để điều khiển động cơ ba pha chạy theo kiểu đấu sao
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor để điều khiển động cơ ba pha đảo chiều
	
	

	 
	- Thực hành về nút nhấn kết hợp contactor ra tải động cơ
	
	

	 
	- Thực hành điều khiển động cơ ba pha dùng máy biến áp tự ngẫu
	
	

	 
	- Thực hành tìm hiểu tính năng cấu trúc tham số bộ khởi động mềm
	
	

	 
	- Thực hành lắp mạch kết nối khởi động mềm cho động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Thực hành lắp mạch kết nối dừng mềm cho động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Thực hành thiết lập thông số giới hạn dòng khởi động cho bộ khởi động mềm
	
	

	 
	- Thực hành vận hành chạy động cơ qua khởi động mềm
	
	

	 
	- Thực hành tìm hiểu tính năng cấu trúc tham số bộ biến tần
	
	

	 
	- Thực hành lắp mạch kết nối biến tần cho động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Thực hành thiết lập thông số động cơ vào biến tần
	
	

	 
	- Thực hành lắp mạch thay đổi tốc độ đông cơ với biến tần
	
	

	 
	- Thực hành vận hành chạy động cơ với biến tần
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bộ thực hành kỹ năng vận hành động cơ 1 chiều

Ký mã hiêu: HPE DCN-7405

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-7405

	 
	* Module mạch điện động cơ một chiều
	
	

	 
	- CB một pha 220VAC, 6A
	
	

	 
	- Khối công tắc chuyển mạch 4 mức: 0V-110V-150V-180V
	
	

	 
	- Khối cấp nguồn 220VAC
	
	

	 
	- Khối biến trở điều chỉnh tốc độ động cơ
	
	

	 
	+ Khối điều khiển điện áp Rotor
	
	

	 
	+ Khối điều khiển điện áp Stator
	
	

	 
	- Đồng hồ đo điện áp
	
	

	 
	- Đồng hồ đo dòng điện
	
	

	 
	- Hệ thống công tắc chuyển mạch, nút nhấn chọn trạng thái hoạt động
	
	

	 
	- Nút nhấn khẩn cấp dừng động cơ khi xảy ra sự cố
	
	

	 
	- Khối mạch động lực
	
	

	 
	* Module mạch máy phát điện một chiều
	
	

	 
	- CB một pha 220VAC, 6A
	
	

	 
	- Khối biến trở
	
	

	 
	- Khối điều khiển điện áp Stator
	
	

	 
	- Khối tạo tải trở công suất
	
	

	 
	- Hệ thống công tắc chuyển mạch
	
	

	 
	- Đồng hồ đo điện áp
	
	

	 
	- Đồng hồ đo dòng điện
	
	

	 
	- Khối đồng hồ đo tốc độ động cơ
	
	

	 
	* Module máy phát - động cơ
	
	

	 
	- Máy phát DC: 370W, 1800 vòng/phút
	
	

	 
	- Động cơ DC: 370W, 1800 vòng/phút
	
	

	 
	- Hệ động cơ - máy phát được ghép nối thành một khối đặt trên đế bằng sắt, gắn cố định với khung đỡ module
	
	

	 
	* Tủ điện, có núm vặn, đồng hồ đo áp, dòng
	
	

	 
	- Bàn thực hành kích thước: 1200 x 600 x 700mm  ±5%, khung bằng nhôm định hình 40 x 40mm, mặt bàn gỗ công nghiệp
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Khảo sát sơ đồ nguyên lý của động cơ máy phát DC
	
	

	 
	- Thực hành lắp đặt, vận hành hệ truyền động động cơ máy phát DC
	
	

	 
	- Khảo sát các chế độ vận hành có tải, không tải
	
	

	 
	- Khảo sát mối liên hệ giữa tốc độ động cơ, điện áp ra máy phát
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bộ thực hành động cơ 1 pha, 3 pha

Ký mã hiêu: HPE DCN-8403

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8403

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Động cơ
	
	

	 
	+ Động cơ không đồng bộ một pha rôto lồng sóc 1/4HP
	
	

	 
	+ Động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc 1/2HP hai cấp tốc độ
	
	

	 
	- Bộ tải trở có giá trị thay đổi được
	
	

	 
	- Thay đổi 10 giá trị khác nhau trong quá trình thí nghiệm
	
	

	 
	- Biến áp điều khiển
	
	

	 
	- Bộ nguồn thí nghiệm điều chỉnh vô cấp
	
	

	 
	+ Nguồn DC 0 ( 220V một pha và ba pha 0 ( 220V/380V, AC 120V, DC 220V
	
	

	 
	- Khối đồng hồ đo
	
	

	 
	+ Khối đồng hồ đo dòng, áp, tốc độ
	
	

	 
	- Module thí nghiệm
	
	

	 
	+ Khay module: sắt sơn tĩnh điện
	
	

	 
	+ Mặt module: laminate cách điện
	
	

	 
	+ Khung đỡ module hai tầng bằng nhôm định hình
	
	

	 
	- Bàn thực hành
	
	

	 
	+ Khung bằng nhôm định hình, mặt bàn gỗ công nghiệp
	
	

	 
	- Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Thực hành nối các cuộn dây Stato
	
	

	 
	- Xác định cực tính cuộn dây của động cơ ba pha
	
	

	 
	- Thực hành nối sao (Y), nối tam giác (D) và vận hành động cơ
	
	

	 
	- Thực hành đấu dây đảo chiều quây động cơ ba pha
	
	

	 
	- Thực hành đổi nối sao - tam giác (Y - D)
	
	

	 
	- Sử dụng động cơ điện ba pha thành động cơ điện một pha
	
	

	 
	- Cách tạo hư hỏng và tìm hư hỏng ở động cơ ba pha
	
	

	 
	- Cách tạo hư hỏng và tìm hư hỏng ở động cơ một pha
	
	

	 
	- Mở máy trực tiếp
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ ba pha lồng sóc quay một chiều
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ roto lồng sóc quay hai chiều
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ roto lồng sóc có thêm điện trở máy vào mạch stato
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ không đồng bộ roto lồng sóc có thêm điện kháng mở máy vào mạch stato
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ roto lồng sóc dùng biến áp tự ngẫu
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ roto lồng sóc có 2 cấp độ
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ khi mở máy bằng cách đổi Y-∆
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ lồng sóc có hãm động năng
	
	

	 
	- Điều khiển động cơ lồng sóc có hãm ngược
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	7
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha, 3 pha

Ký mã hiêu: HPE DCN-7416

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-7416

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Bộ nguồn thí nghiệm điều chỉnh vô cấp
	
	

	 
	- Bộ tải trở, cảm, điện dung có giá trị thay đổi được
	
	

	 
	- Đồng hồ đo Volt AC, DC
	
	

	 
	- Đồng hồ đo Ampe AC, DC
	
	

	 
	- Động cơ kéo ba pha
	
	

	 
	- Máy phát một pha 2kW kích từ độc lập
	
	

	 
	- Máy phát ba pha 2kW kích từ độc lập
	
	

	 
	- Đồng hồ đo tần số
	
	

	 
	- Đồng hồ đo tốc độ
	
	

	 
	- Bàn thực hành kích thước: 1200 x 600 x 700mm  ±5%, khung bằng nhôm định hình 40 x 40mm
	
	

	 
	- Bộ dây cắm chồng 4mm
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Xác định cực tính các cuộn dây máy phát một pha
	
	

	 
	- Vận hành phát một pha và xác định U, F theo dòng kích từ
	
	

	 
	- Khảo sát đặc tuyến không tải máy phát một pha
	
	

	 
	- Đặc tính ngoài và thay đổi điện áp U của máy phát một pha
	
	

	 
	- Chỉnh lưu một pha
	
	

	 
	- Máy phát một pha dùng nguồn kích từ tự kích độc lập - tự kích
	
	

	 
	- Máy phát một pha làm việc ở chế độ động cơ
	
	

	 
	- Cách tạo hư hỏng và tìm hư hỏng của máy phát một pha
	
	

	 
	- Xác định cực tính của các cuộn dây máy phát ba pha
	
	

	 
	- Vận hành máy phát ba pha và xác định U, F theo dòng kích từ
	
	

	 
	- Khảo sát đặc tuyến không tải máy phát ba pha
	
	

	 
	- Đặc tính ngoài và độ thay đổi điện áp U của máy phát ba pha
	
	

	 
	- Chỉnh lưu ba pha
	
	

	 
	- Máy phát ba pha dùng nguồn kích từ tự kích độc lập
	
	

	 
	- Nối phụ tải hình sao đối kháng không đối xứng
	
	

	 
	- Máy phát ba pha làm việc ở chế độ động cơ
	
	

	 
	- Cách tạo hư hỏng và tìm hư hỏng của máy phát ba pha
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bàn thực hành đấu nối các sơ đồ điều khiển động cơ điện

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8408

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	1. Bàn thực hành
	
	

	 
	- Mặt bàn: gỗ công nghiệp phủ sơn chống xước và cách điện
	
	

	 
	- Hộp chứa các board cung cấp nguồn: nhôm định hình lắp ghép laminat gia công CNC đảm bảo thẩm mỹ
	
	

	 
	- Bộ khung gá chân bàn: nhôm hợp kim đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng lắp ghép
	
	

	 
	- Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm: chiều cao tiêu chuẩn A4. Chất liệu nhôm hợp kim đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng có rãnh lắp bảo vệ chống va đập cho module
	
	

	 
	- Board nhận nguồn đầu vào: bề mặ tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+  01 khoá điện
	
	

	 
	+  01 át tô mát ba pha bốn cực 25A
	
	

	 
	+  01 át tô mát chống dòng dò rccb 40A/30mA
	
	

	 
	+  03 cầu chỉ bảo vệ ba pha
	
	

	 
	+  03 đèn báo hiệu pha
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn ba pha: bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+  01 đồng hồ đo áp ba pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 500V
	
	

	 
	+  03 đồng hồ đo dòng ba pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+  01 khóa chuyển mạch đồng hồ
	
	


	 
	+  01 nguồn cấp ba pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+  01 ổ cắm cấp nguồn ba pha bốn cực, có nắp đậy
	
	

	 
	+  01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn một pha: bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+  01 đồng hồ đo áp một pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 300V
	
	

	 
	+  01 đồng hồ đo dòng một pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+  01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+  01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+  01 ổ cắm một pha hai cực 16A, có nắp đậy
	
	

	 
	+  02 ổ cắm một pha hai cực 16A, không có nắp đậy
	
	

	 
	+  03 nguồn một pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+  Giắc cắm chống giật
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn một chiều: bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp chỉ thị kim dải đo từ 0 ~ 30 VDC
	
	

	 
	+ 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+ 01 nguồn một chiều 24VDC/5A kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	2. Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	3. Module Aptomat một pha
	
	

	 
	-  Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	-  Aptomat một pha 16A: hai cực, dòng định mức 16A
	
	

	 
	4. Module Aptomat ba pha
	
	

	 
	-  Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	-  Aptomat ba pha 10A: ba cực, dòng định mức 10A
	
	

	 
	5. Module động cơ KĐB một pha rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Loại động cơ: rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Điện áp định mức: 220VAC, 50Hz
	
	

	 
	- Tốc độ định mức: 1450 vòng/phút
	
	

	 
	- Công suất: 0.37Kw
	
	

	 
	- Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm.
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp động cơ: Sắt sơn tĩnh điện
	
	

	 
	- Trên mặt panel đã tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật
	
	

	 
	6. Module động cơ KĐB ba pha rôto lồng sóc hai cấp tốc độ
	
	

	 
	- Loại động cơ: rôto lồng sóc, hai cấp tốc độ D/YY
	
	

	 
	- Điện áp định mức: 380VAC, 50Hz
	
	

	 
	- Tốc độ định mức: 1420 vòng/phút đấu D, 2840 vòng/phút đấu YY
	
	

	 
	- Công suất: 0.75Kw
	
	

	 
	- Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp động cơ: sắt sơn tĩnh điện
	
	

	 
	- Trên mặt panel đã tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật
	
	

	 
	7. Module động cơ KĐB ba pha rôto lồng sóc Y/D 380/220V
	
	

	 
	- Loại động cơ: rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Điện áp định mức: Y/D 380/220VAC, 50Hz
	
	

	 
	- Tốc độ định mức: 1390vòng/phút
	
	

	 
	- Công suất: 0.75Kw
	
	

	 
	- Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp động cơ: sắt sơn tĩnh điện
	
	

	 
	- Trên mặt panel đã tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật
	
	

	 
	8. Module động cơ KĐB ba pha rôto lồng sóc Y/D 660/380V
	
	

	 
	- Loại động cơ: rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Điện áp định mức: Y/D 660/380VAC, 50Hz
	
	

	 
	- Tốc độ định mức: 1390vòng/phút
	
	

	 
	- Công suất: 0.75Kw
	
	

	 
	- Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp động cơ: sắt sơn tĩnh điện
	
	

	 
	- Trên mặt panel đã tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật
	
	

	 
	9. Module công tắc chuyển mạch Volt
	
	

	 
	-  Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Số vị trí: 7 vị trí gồm RS-ST-TR-0-RN-SN-TN
	
	

	 
	- Dòng điện giới hạn: 10A
	
	

	 
	10. Module công tắc hành trình
	
	

	 
	-  Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 02
	
	

	 
	- Dòng định mức tiếp điểm: 5A
	
	

	 
	11. Module contactor
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: đồng
	
	

	 
	- Dòng định mức: 32A
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	12. Module nút bấm
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Dòng định mức của tiếp điểm nút bấm: 5A
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Kích thước nút bấm: Ф22mm
	
	

	 
	- Kiểu nút bấm: tự phục hồi nhờ cơ cấu lò xo
	
	

	 
	- Điện áp đèn báo trên nút bấm: 220V AC
	
	

	 
	- Các nút bấm trên module:
	
	

	 
	+ Nút bấm liền đèn, màu đỏ: 01 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm liền đèn, màu xanh: 01 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm không đèn, màu đỏ: 01 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm không đèn, màu xanh: 01 cái
	
	

	 
	13. Module cuộn kháng khởi động
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Chức năng: khởi động động cơ
	
	

	 
	- Số cuộn kháng: 03 cuộn
	
	

	 
	14. Module đèn báo, còi báo
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Kích thước đèn: Ф22mm
	
	

	 
	- Điện áp đèn báo: 220V
	
	

	 
	- Điện áp còi: 220V
	
	

	 
	- Cường độ âm còi: 4dB
	
	

	 
	- Các thiết bị chính trên module
	
	

	 
	+ Đèn, màu đỏ: 01 cái
	
	

	 
	+ Đèn, màu xanh: 01 cái
	
	

	 
	+ Đèn, màu vàng: 01 cái
	
	

	 
	+ Còi: 01 cái
	
	

	 
	15. Module điện trở hãm ba nhánh
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Điện trở: 55 Ω
	
	

	 
	- Công suất: 100 W
	
	

	 
	16. Module máy biến áp
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Điện áp sơ cấp: 220 VAC
	
	

	 
	- Điện áp thứ cấp: 50 VAC
	
	

	 
	- Công suất định mức: 1,5kVA
	
	

	 
	17. Module cầu Diode
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Cầu diode một pha: 10A
	
	

	 
	18. Module rơle điện áp
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Chức năng bảo vệ quá áp, thấp áp và mất pha (3 pha hoặc 1 pha)
	
	

	 
	- Hiển thị nguồn và trạng thái hoạt động bằng Led
	
	

	 
	- Cài đặt thông số bằng nút xoay
	
	

	 
	- Nguồn cung cấp: 380VAC, 3 pha; hoặc 220VAC, 1 pha
	
	

	 
	- Dải tần: 45 ( 65Hz
	
	

	 
	- Rơ le có chỉ thị báo lỗi điện áp
	
	

	 
	- Rơle có chỉ thị báo nguồn và ngõ ra
	
	

	 
	- Các ngõ vào P pha L1, L2, L3, N
	
	

	 
	- Thời gian trễ: 0,1- 10s
	
	

	 
	19. Module rơ le dòng điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Rơle số đa chức năng bảo vệ motor
	
	

	 
	- Hiển thị số bằng Led 7 đoạn
	
	

	 
	- Nguồn cung cấp: 85 ( 265VAC hoặc 110 ( 370VAC
	
	

	 
	- Lưu lại giá trị lỗi, lập trình bằng nút nhấn mềm
	
	

	 
	- Bảo vệ quá tải nhiệt
	
	

	 
	- Bảo vệ ngắn mạch
	
	

	 
	- Bảo vệ thấp dòng
	
	

	 
	- Bảo vệ mất cân bằng pha
	
	

	 
	- Bảo vệ chạm đất
	
	

	 
	- Bảo vệ mất pha, ngược pha
	
	

	 
	- Bảo vệ kẹt rotor
	
	

	 
	- Có 02 tiếp điểm ngõ ra
	
	

	 
	20. Module đo tốc độ động cơ
	
	

	 
	- Kết nối với động cơ bằng khớp nối mềm
	
	

	 
	- Cảm biến tốc độ: loại quang điện, 360 pulses/rev
	
	

	 
	- Tốc độ tối đa: 6000 vòng/phút
	
	

	 
	- Điện áp định mức: 12 ( 24VDC
	
	

	 
	- Đầu ra: dạng xung
	
	

	 
	21. Module đồng hồ đo tốc độ
	
	

	 
	- Đồng hồ hiển thị xung
	
	

	 
	- Hiển thị Led 5 số
	
	

	 
	- Dải hiển thị -19999 ( 99999
	
	

	 
	- Ngõ vào xung tần số tối đa 50 Hz
	
	

	 
	- Kiểu ngõ vào dạng điện áp hoặc không điện áp
	
	

	 
	- Ngõ ra PNP
	
	

	 
	- Nguồn cung cấp 220~240 VAC
	
	

	 
	- Có thể đo: rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/s, ℓ/min, ℓ/h, %
	
	

	 
	22. Module khởi động từ
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220V AC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 02 tiếp điểm thường đóng, 02 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: đồng
	
	

	 
	- Dòng định mức: 32A
	
	

	 
	- Tần số đóng cắt tối đa: 300Hz
	
	

	 
	- Các ngưỡng chỉnh định: 4 ngưỡng
	
	

	 
	- Reset lỗi: bằng tay qua nút test
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	23. Module rơ le trung gian 220VAC
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động: 220VAC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 04 tiếp điểm thường đóng, 04 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: mạ bạc tăng độ dẫn điện
	
	

	 
	- Dòng định mức qua tiếp điểm: 5A
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	- Tần số đóng cắt tối đa: 470Hz
	
	

	 
	24. Module rơ le thời gian
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động: 220 VAC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: mạ bạc tăng độ dẫn điện
	
	

	 
	- Dòng định mức qua tiếp điểm: 5A
	
	

	 
	- Kiểu chỉnh định thời gian: núm xoay
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: đèn Led
	
	

	 
	25. Module tải cho động cơ, có phanh
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp động cơ: sắt sơn tĩnh điện
	
	

	 
	- Dạng phanh: sử dụng tay cầm
	
	

	 
	- Tốc độ tối đa: 1500 vòng/phút
	
	

	 
	26. Module đồng hồ đo điện áp AC
	
	

	 
	- Dải đo: 0 - 500V AC
	
	

	 
	- Kích thước hiển thị: 80x80mm
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị: kim
	
	

	 
	- Cấp chính xác: 2%
	
	

	 
	27. Module đồng hồ đo dòng điện AC
	
	

	 
	- Kích thước hiển thị: 80x80mm
	
	

	 
	- Dải đo: 0-5A
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị: kim
	
	

	 
	- Cấp chính xác: 2%
	
	

	 
	* Nội dung thực hành:
	
	

	 
	- Thực hành khảo sát các loại khí cụ điện có trong mô hình
	
	

	 
	- Thực hành về công tắc hành trình kết hợp với relay thời gian
	
	

	 
	- Thực hành về nút nhấn kết hợp contactor ra tải động cơ
	
	

	 
	- Thực hành kiểm tra cách đấu dây của motor 1 pha và 3 pha
	
	

	 
	- Thực hành kết nối mạch điện điều khiển động cơ 1 pha bằng khí cụ điện
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor để điều khiển động cơ 3 pha chạy theo kiểu đấu sao
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor để điều khiển động cơ 3 pha đảo chiều
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor để điều khiển động cơ 3 pha chạy theo kiểu đấu tam giác
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor, timer, biến áp 3 pha để điều khiển động cơ 3 pha chạy theo kiểu đấu đổi nối sao sang tam giác
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor, timer cho hãm dừng motor 3 pha bằng nguồn 1 chiều
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch điều khiển và động lực bằng nút nhấn, contactor để điều khiển động cơ 3 pha chạy theo kiểu 2 cấp tốc độ
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch bảo vệ dòng 3 pha
	
	

	 
	- Thực hành đấu nối mạch bảo vệ áp 3 pha
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	9
	Bộ thực hành điều khiển động cơ bước

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8427

	 
	* Thiết bị bao gồm:
	
	

	 
	- Hộp nguồn cung cấp các loại nguồn cho thí nghiệm bao gồm: Aptomat 1 pha 16A, nút nhấn ON/OFF, công tắc tơ 9A, đèn báo nguồn
	
	

	 
	- Nguồn cấp 220V 50Hz
	
	

	 
	- Nguồn làm việc: 24V/5A có bảo vệ chống ngắn mạch, quá tải
	
	

	 
	- Module bộ điều khiển lập trình PLC S7-200 CPU222 DC/DC/DC
	
	

	 
	- Module điều khiển động cơ bước
	
	

	 
	- Module động cơ bước 2 pha
	
	

	 
	- Module nút nhấn tự phục hồi
	
	

	 
	- Module đèn báo, còi báo
	
	

	 
	- Module phát xung A, B
	
	

	 
	- Bàn thực hành
	
	

	 
	+ Khung nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước 1200 x 700 x 750mm  ±5%
	
	

	 
	+ Mặt bàn sử dụng vật liệu HPL màu ghi sáng, chịu nước, chịu nhiệt độ, cách điện, dày 18mm
	
	

	 
	-  Khung gá tiêu chuẩn bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước: 1200x900mm ±5% 
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động động cơ bước
	
	

	 
	- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của bộ điều khiển động cơ bước
	
	

	 
	- Cài đặt các tham số cơ bản cho bộ điều khiển động cơ bước
	
	

	 
	- Lập trình điều khiển động cơ bước ứng dụng PLC
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	10
	Bộ thực hành điều khiển động cơ servo

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8429

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Hộp nguồn cung cấp các loại nguồn cho thí nghiệm bao gồm: Aptomat 1 pha 16A, nút nhấn ON/OFF, công tắc tơ 9A, đèn báo nguồn
	
	

	 
	- Nguồn cấp 220V 50Hz
	
	

	 
	- Nguồn làm việc: 24V/5A có bảo vệ chống ngắn mạch, quá tải
	
	

	 
	- Module PLC S7-200 CPU222 DC/DC/DC
	
	

	 
	- Module điều khiển động cơ AC servo
	
	

	 
	- Module động cơ AC servo 200W
	
	

	 
	- Module nút nhấn tự phục hồi
	
	

	 
	- Module đèn báo, còi báo
	
	

	 
	- Module phát xung A, B
	
	

	 
	- Bàn thực hành
	
	

	 
	+ Khung nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước 1200 x 700 x 750mm ±5% 
	
	

	 
	+ Mặt bàn sử dụng vật liệu HPL màu ghi sáng, chịu nước, chịu nhiệt độ, cách điện, dày 18mm
	
	

	 
	- Khung gá tiêu chuẩn bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước: 1200x900mm ±5% 
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Tìm hiểu nguyên lý hoạt động động cơ AC servo
	
	

	 
	- Tìm hiểu nguyên lý làm việc của bộ điều khiển động cơ AC servo
	
	

	 
	- Cài đặt các tham số cơ bản cho bộ điều khiển động cơ AC servo
	
	

	 
	- Lập trình điều khiển động cơ AC servo ứng dụng PLC S7-200
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	11
	Bộ thực hành điều khiển khởi động mềm động cơ không đồng bộ ba pha

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8420

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Module điều khiển
	
	

	 
	+ Khởi động mềm ba pha, 200 ( 400V
	
	

	 
	+ Điện áp điều khiển 110 ( 230VAC
	
	

	 
	+ Dòng điện định mức: Iđm =  12.5A
	
	

	 
	+ Tần số 50 ( 60 HZ
	
	

	 
	+ Nhiệt độ làm việc: -25oC ( 60oC
	
	

	 
	+ Điện áp khởi động/ dừng mềm: 40% ( 100%
	
	

	 
	+ Thời gian khởi động/dừng mềm: 0 ( 20s
	
	

	 
	- Module động cơ 3 pha rôto lồng sóc
	
	

	 
	+ Điện áp định mức: 380VAC
	
	

	 
	+ Công suất định mức: 0,55kW
	
	

	 
	+ Loại động cơ: rôto lồng sóc
	
	

	 
	- Module Aptomat
	
	

	 
	+ Số cực: 03
	
	

	 
	+ Dòng định mức: 32A, điện áp 400V
	
	

	 
	- Module contactor
	
	

	 
	+ Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	+ Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	+ Dòng định mức: 32A
	
	

	 
	+ Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	-  Module nút bấm:
	
	

	 
	+ Dòng định mức của tiếp điểm nút bấm: 5A
	
	

	 
	+ Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	+ Kích thước nút bấm: Ф22mm
	
	

	 
	+ Kiểu nút bấm: tự phục hồi nhờ cơ cấu lò xo
	
	

	 
	- Module đèn báo, còi báo
	
	

	 
	+ Kích thước đèn: Ф22mm
	
	

	 
	+ Điện áp đèn báo: 220VAC
	
	

	 
	+ Điện áp còi: 220VAC
	
	

	 
	- Bàn thực hành
	
	

	 
	+ Khung nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước 1200 x 700 x 750mm ±5% 
	
	

	 
	+ Mặt bàn sử dụng vật liệu HPL màu ghi sáng, chịu nước, chịu nhiệt độ, cách điện
	
	

	 
	+ Khung gá tiêu chuẩn bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	12
	Bộ thực hành điều khiển động cơ không đồng bộ roto dây quấn

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8421

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Module aptomat ba pha
	
	

	 
	- Moduel nút nhấn
	
	

	 
	- Module công tắc tơ, rơ le nhiệt
	
	

	 
	- Module động cơ ba pha rôto dây quấn
	
	

	 
	- Module đồng hồ đo V-A
	
	

	 
	- Động cơ ba pha rôto dây quấn 0.75Kw
	
	

	 
	- Bộ dây nối, giắc cắm tiêu chuẩn 4mm
	
	

	 
	- Bàn thực hành
	
	

	 
	+ Khung nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước 1200 x 700 x 750mm ±5% 
	
	

	 
	+ Mặt bàn sử dụng vật liệu HPL màu ghi sáng, chịu nước, chịu nhiệt độ, cách điện
	
	

	 
	+ Khung gá tiêu chuẩn bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Thực hành tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động động cơ 3 pha roto dây quấn
	
	

	 
	- Thực hành khởi động động cơ 3 pha roto dây quấn
	
	

	 
	- Thực hành thay đổi tốc độ động cơ 3 pha roto dây quấn bằng cách điều chỉnh điện trở dây quấn
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
	
	

	13
	Bộ thực hành điều khiển tốc độ động cơ một chiều T-Đ

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-8422

	 
	* Thiết bị bao gồm:
	
	

	 
	1. Bàn thực hành
	
	

	 
	- Mặt bàn: gỗ công nghiệp phủ sơn chống xước và cách điện
	
	

	 
	- Hộp chứa các board cung cấp nguồn: chất liệu nhôm định hình lắp ghép gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Bộ khung gá chân bàn: nhôm hợp kim đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng lắp ghép.
	
	

	 
	- Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm: chiều cao tiêu chuẩn A4. Chất liệu nhôm hợp kim đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng có rãnh lắp bảo vệ chống va đập cho module
	
	

	 
	- Board nhận nguồn đầu vào: bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 01 khoá điện
	
	

	 
	+ 01 át to mát 3 pha 4 cực 25A
	
	

	 
	+ 01 át to mát chống dòng dò rccb 40A/30mA
	
	

	 
	+ 03 cầu chỉ bảo vệ 3 pha
	
	

	 
	+ 03 đèn báo hiệu pha
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 3 pha: bề mặt tích hợp các phần tử sau:
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 500V
	
	

	 
	+ 03 đồng hồ đo dòng 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+ 01 khóa chuyển mạch đồng hồ 6 vị trí
	
	

	 
	+ 01 nguồn cấp 3 pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+ 01 ổ cắm cấp nguồn 3 pha 4 cực, có nắp đậy
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 1 pha: bề mặt tích hợp các phần tử sau:
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp 1 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 300V
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo dòng 1 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+ 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+ 01 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, có nắp đậy
	
	

	 
	+ 02 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, không có nắp đậy
	
	

	 
	+ 03 nguồn 1 pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+ Giắc cắm chống giật l1…n, pe
	
	

	 
	2. Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	3. Nối mềm động cơ: khớp nối mềm, có vòng nhựa bằng cao su chống rung
	
	

	 
	4. Module thiết bị
	
	

	 
	a. Module động cơ 1 chiều kích từ song song
	
	

	 
	-  Điện áp định mức: 200VDC
	
	

	 
	-  Công suất định mức: 0.75kw
	
	

	 
	-  Loại động cơ: một chiều kích từ độc lập
	
	

	 
	-  Điện áp kích từ: 180VDC
	
	

	 
	-  Điện áp phần ứng: 180VDC
	
	

	 
	-  Động cơ được gắn trên chân đế chuyên dụng cho thí nghiệm
	
	

	 
	-  Kèm cảm biến tiệm cận đo tốc độ động cơ.
	
	

	 
	-  Trên mặt panel đã tích hợp các giắc cắm 4mm chống giật.
	
	

	 
	b. Module điều khiển động cơ
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module:  nhôm định hình lắp ghép gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	Bao gồm
	
	

	 
	- Khối điều khiển chỉnh lưu thyristor 1 pha
	
	

	 
	- Khối công suất chỉnh lưu thyristor 1 pha
	
	

	 
	- Biến trở điều chỉnh điện áp
	
	

	 
	c. Module đồng hồ đo
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình lắp ghép gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật
	
	

	 
	Bao gồm
	
	

	 
	- Đồng hồ đo áp 1 chiều, dải đo từ 0 ~ 300VDC
	
	

	 
	- Đồng hồ đo dòng 1 chiều, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	-  Bộ đo tốc độ
	
	

	 
	+ Các chế độ hoạt động: vòng quay, tốc độ, tần số, tỷ lệ tuyệt đối, thời gian di chuyển, tỷ lệ lỗi, chu kỳ, tỷ trọng, tốc độ di chuyển, khoảng thời gian
	
	

	 
	+ Chức năng ngõ ra: ngõ ra relay, ngõ ra NPN/PNP collector hở, ngõ ra nối tiếp tốc độ thấp, ngõ ra truyền thông
	
	

	 
	+ Chức năng cài đặt: cài đặt tỷ lệ, cài đặt độ trễ, kiểm tra giá trị max/min, chức năng cài đặt thời gian tự trở về zero, chức năng cài đặt khóa
	
	

	 
	+ Đơn vị hiển thị: rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h, l/min, %, counts
	
	

	 
	+ Có thể lựa chọn ngõ vào điện áp (PNP) hoặc không có điện áp (NPN)
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Khảo sát mạch điều khiển chỉnh lưu Thyristor 1 pha
	
	

	 
	- Khảo sát mạch động lực chỉnh lưu Thyristor
	
	

	 
	- Thực hành kết nối mạch chỉnh lưu
	
	

	 
	- Thực hành điều khiển tốc độ động cơ DC hệ T-Đ
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bộ thực hành hệ truyền động điện một chiều

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE TDD-4018

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	1. Module điều chỉnh điện áp phần ứng ĐCMC chỉnh lưu
	
	

	 
	- Điện áp làm việc: 1 pha 220VAC, 50/60Hz
	
	

	 
	- Có cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	- Đèn báo nguồn
	
	

	 
	- Điện áp ra điều chỉnh vô cấp: 0 ( 220V DC
	
	

	 
	- Màn hình Led hiển thị điện áp đặt, góc mở van
	
	

	 
	- Thay đổi điện áp bằng triết áp
	
	

	 
	- Các đầu nối: các lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt Module được làm bằng vật liệu HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt Module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	2. Module điều khiển kích từ ĐCMC
	
	

	 
	- Điện áp làm việc: 1 pha 220VAC, 50/60Hz
	
	

	 
	- Có cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	- Đèn báo nguồn
	
	

	 
	- Điện áp ra điều chỉnh vô cấp
	
	

	 
	- Đồng hồ đo điện áp DC
	
	

	 
	- Thay đổi điện áp bằng triết áp
	
	

	 
	- Các đầu nối: các lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt Module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4 mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt Module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ.
	
	

	 
	3. Module điện trở
	
	

	 
	- Công suất: 150W
	
	

	 
	- Loại biến trở công suất
	
	

	 
	- Các đầu nối: các lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt Module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	4. Module bộ điều chỉnh PID
	
	

	 
	- Điện áp nguồn 220V/50-60Hz
	
	

	 
	- Đầu ra điều khiển dạng tín hiệu:  0 ( 10 V
	
	

	 
	- Đầu vào điều khiển dạng tín hiệu: 0 ( 10 V
	
	

	 
	- Hiển thị tín hiệu đầu vào ra bằng màn hình LCD
	
	

	 
	- Điều khiển các tham số PID: Kp, Kd, Ki thay đổi bằng chiết áp
	
	

	 
	- Các đầu nối: các lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt Module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	5. Module nút ấn
	
	

	 
	- Dòng định mức của tiếp điểm nút bấm: 5A
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Kích thước nút bấm: Ф22mm
	
	

	 
	- Kiểu nút bấm tự phục hồi nhờ cơ cấu lò xo
	
	

	 
	- Điện áp đèn báo trên nút bấm: 220VAC
	
	

	 
	- Các thiết bị chính trên Module
	
	

	 
	+ Nút bấm liền đèn, màu đỏ: 02 cái
	
	

	 
	+ Nút bấm liền đèn, màu xanh: 02 cái
	
	

	 
	- Các đầu nối: lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt Module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt Module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	6. Module rơle trung gian
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động: 220VAC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 04 tiếp điểm thường đóng, 04 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: mạ bạc tăng độ dẫn điện
	
	

	 
	- Dòng định mức qua tiếp điểm: 5A
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	- Tần số đóng cắt tối đa: 470Hz
	
	

	 
	- Số lượng rơ le trên module: 02 cái
	
	

	 
	- Các đầu nối: các lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Kích thước Module W300 x D310 x H90mm  ±5% 
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt Module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	7. Module rơ le thời gian
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động: 220 VAC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 01 tiếp điểm thường đóng, 01 tiếp điểm thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: mạ bạc tăng độ dẫn điện
	
	

	 
	- Dòng định mức qua tiếp điểm: 5A
	
	

	 
	- Độ phân giải: 1 giây
	
	

	 
	- Thời gian tối đa: 60 giây
	
	

	 
	- Kiểu chỉnh định thời gian: núm xoay
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: đèn Led
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt Module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	8. Module công tắc tơ
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động cuộn hút: 220VAC
	
	

	 
	- Số tiếp điểm: 03 cặp tiếp điểm chính, 01 tiếp điểm phụ thường đóng, 01 tiếp điểm phụ thường hở
	
	

	 
	- Loại tiếp điểm: đồng
	
	

	 
	- Dòng định mức: 9A
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị trạng thái đóng cắt: cơ khí
	
	

	 
	- Các đầu nối: lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	9. Module động cơ một chiều
	
	

	 
	- Tốc độ tối đa: 2750 vòng/phút
	
	

	 
	- Điện áp: 220VDC
	
	

	 
	- Dòng định mức: 3,6A
	
	

	 
	- Kiểu động cơ kích từ độc lập
	
	

	 
	- Động cơ tích hợp sẵn hộp đấu dây dạng giắc cắm tiêu chuẩn
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp: nhựa cứng
	
	

	 
	- Cơ cấu chốt nối các module: inox, núm vặn ren Ф6mm
	
	

	 
	10. Module điều chỉnh mô men tải
	
	

	 
	- Tốc độ tối đa: 3000 vòng/phút
	
	

	 
	- Điện áp điều khiển: 0 ( 24 VDC điều khiển bằng chiết áp
	
	

	 
	- Mô men tải điều chỉnh từ 0 ( 10N.m
	
	

	 
	- Dạng lực điều chỉnh: điều chỉnh từ tính
	
	

	 
	- Đầu ra phản hồi lực: tín hiệu loadcell
	
	

	 
	- Đầu ra phản hồi tốc độ: tín hiệu encoder
	
	

	 
	- Đồng hồ đo mô men kỹ thuật số hiển thị LED
	
	

	 
	- Chất liệu đế gá lắp: nhựa cứng
	
	

	 
	- Cơ cấu chốt nối các module: inox, núm vặn ren Ф6mm
	
	

	 
	11. Module điều chỉnh điện áp phần ứng ĐCMC băm xung (PWM)
	
	

	 
	- Điện áp làm việc: 1 pha 220VAC, 50/60Hz
	
	

	 
	- Có cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	- Đèn báo nguồn
	
	

	 
	- Màn hình Led hiển thị điện áp đặt, góc mở van
	
	

	 
	- Tín hiệu điều khiển 0(10VDC
	
	

	 
	- Đầu ra điện áp DC dạng PWM
	
	

	 
	- Các đầu nối: lỗ cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	- Module được lắp ráp hoàn chỉnh thành bộ có thể gá lắp trên các khung thực hành kiểu tiêu chuẩn hoặc đặt trực tiếp trên mặt bàn thí nghiệm
	
	

	 
	- Trên mặt của bộ thí nghiệm đã tích hợp các giắc cắm an toàn 4mm chống giật cho phần mạch lực, giắc 2mm cho tín hiệu điều khiển
	
	

	 
	- Mặt module được làm bằng vật liệu Compact HPL dày 4mm
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn, sơ đồ nguyên lý hoặc sơ đồ khối được khắc chìm trên bề mặt module đảm bảo độ bền và thẩm mỹ
	
	

	 
	12. Hộp nguồn
	
	

	 
	- Chất liệu: thép sơn tĩnh điện
	
	

	 
	- Mặt được làm bằng vật liệu Compact HPL, dày 4 mm
	
	

	 
	- Bề mặt: sơn màu
	
	

	 
	- 01 bộ bảo vệ mất pha, đảo pha, mất cân bằng pha, quá áp thấp áp
	
	

	 
	- 01 aptomat 3 pha 16A
	
	

	 
	- 02 nút ấn (ON/OFF)
	
	

	 
	- 01 công tắc tơ 12A
	
	

	 
	- 01 cầu chỉ bảo vệ 3 pha
	
	

	 
	- 03 đèn báo nguồn
	
	

	 
	- 01 đồng hồ đo điện áp, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 500V
	
	

	 
	- 01 Chuyển mạch Vol
	
	

	 
	- 03 đồng hồ đo dòng, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 10A
	
	

	 
	- 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- 01 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, có nắp đậy
	
	

	 
	- 01 ổ cắm 3 pha 4 dây có nắp đậy
	
	

	 
	13. Bàn thí nghiệm và khung gá panel
	
	

	 
	- Kích thước: W1450 x D650 x H750mm ±5% 
	
	

	 
	- Mặt bàn chế tạo bằng vật liệu Compact HPL, dày 18mm, màu ghi sáng. Giá đỡ mặt bàn làm bằng sắt hộp sơn tĩnh điện, chân bàn chế tạo bằng nhôm định hình công nghiệp
	
	

	 
	- Khung gá panel hai tầng chế tạo bằng nhôm định hình công nghiệp
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	1. Bàn thực hành:
	
	

	 
	- Mặt bàn: gỗ công nghiệp phủ sơn chống xước và cách điện
	
	

	 
	- Hộp chứa các board cung cấp nguồn: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Bộ khung gá chân bàn: nhôm hợp kim 40x40mm đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng lắp ghép.
	
	

	 
	- Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm: chiều cao tiêu chuẩn A4. Chất liệu nhôm hợp kim dày 2mm đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng có rãnh lắp bảo vệ chống va đập cho module
	
	

	 
	- Board nhận nguồn đầu vào: bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 01 át tô mát 1 pha 2 cực 20a
	
	

	 
	+ 01 át tô mát chống dòng dò rccb 30A/30mA
	
	

	 
	+ 01 cầu chỉ bảo vệ 1 pha
	
	

	 
	+ 01 đèn báo hiệu pha
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 1 pha bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp 1 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 300V
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo dòng 1 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+ 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+ 01 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, có nắp đậy
	
	

	 
	+ 02 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, không có nắp đậy
	
	

	 
	+ 03 nguồn 1 pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+ Giắc cắm chống giật l1…n, pe
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 1 chiều thay đổi 0(40VDC
	
	

	 
	 + 02 đồng hồ đo áp chỉ thị kim dải đo từ 0 ( 30 VDC
	
	

	 
	 + 02 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	 + 02 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	 + 02 nguồn 1 chiều thay đổi 40VDC/4A kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	 + 02 biến trở điều chỉnh
	
	

	 
	2. Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	3. Module thiết bị
	
	

	 
	a. Module đồng hồ chỉ thị kim VDC (0 ( 100V)
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước hiển thị: 80x80mm
	
	

	 
	- Góc hiển thị: 75o
	
	

	 
	- Dải đo: 0 ( 100VDC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị: kim
	
	

	 
	- Cấp chính xác: 2%
	
	

	 
	b. Module đồng hồ chỉ thị số VDC (0 ( 100V) bằng Led 7 đoạn
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước DIN W72 x H36mm ±5%
	
	

	 
	- Có nhiều ngõ ra tùy chọn 
	
	

	 
	- Ngõ vào đo: 100VDC, 10VDC, 1VDC, 50mVDC
	
	

	 
	- Dải hiển thị: -1999 ( 9999
	
	

	 
	- Nhiều chức năng khác: chức năng kiểm tra giá trị hiển thị max. và min, chức năng trì hoãn chu kỳ hiển thị, chức năng zero, chức năng hiệu chỉnh hiển thị cao, chức cài đặt tỷ lệ dòng ngõ ra
	
	

	 
	- Nguồn cấp: 12 ( 24VDC/VAC
	
	

	 
	c. Module đồng hồ chỉ thị kim ADC (0 (5A)
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước hiển thị: 80x80mm
	
	

	 
	- Góc hiển thị: 75o
	
	

	 
	- Dải đo: 0 ( 5ADC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị: kim
	
	

	 
	- Cấp chính xác: 2%
	
	

	 
	d. Module đồng hồ chỉ thị số ADC (0 ( 5A) bằng Led 7 đoạn
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước DIN W72 x H36mm ±5%.
	
	

	 
	- Có nhiều ngõ ra tùy chọn (mặc định: chỉ hiển thị)
	
	

	 
	- Ngõ vào đo: 5ADC, 500mADC, 50mADC, 5mADC
	
	

	 
	- Dải hiển thị: -1999 ( 9999
	
	

	 
	- Nhiều chức năng khác: chức năng kiểm tra giá trị hiển thị max. và min, chức năng trì hoãn chu kỳ hiển thị, chức năng zero, chức năng hiệu chỉnh hiển thị cao, chức cài đặt tỷ lệ dòng ngõ ra
	
	

	 
	- Nguồn cấp: 12 ( 24VDC/VAC
	
	

	 
	e. Module Power POT 100V/5A
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- 01 đồng hồ đo áp chỉ thị kim dải đo từ 0 ( 100 VDC
	
	

	 
	- 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	- 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- 01 nguồn 1 chiều 100VDC/5A kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	- 01 giắc cắm nguồn
	
	

	 
	f. Module trở tải
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Tải trở (10Ω ( 10KΩ)
	
	

	 
	- Mỗi tải được đưa ra 2 đầu giắc 4mm
	
	

	 
	- Mỗi module có 03 tải
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	 -Thực hành đo Volt DC
	
	

	 
	- Thực hành đo Ampe DC
	
	

	 
	- Thực hành lắp mạch điện trở và đo các thông số dòng áp
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	 -Thực hành đo Volt AC
	
	

	 
	- Thực hành đo Ampe AC
	
	

	 
	- Thực hành đo công suất 1 pha
	
	

	 
	- Thực hành đo công suất 3 pha
	
	

	 
	- Thực hành đo điện năng tiêu thụ 1 pha
	
	

	 
	- Thực hành đo điện năng tiêu thụ 3 pha
	
	

	 
	- Thực hành đo hệ số công suất 1 pha
	
	

	 
	- Thực hành đo hệ số công suất 3 pha
	
	

	 
	- Thực hành lắp mạch điện trở, tụ điện, cuộn cảm và đo các thông số dòng áp
	
	

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	1. Bàn thực hành
	
	

	 
	- Mặt bàn: gỗ công nghiệp phủ sơn chống xước và cách điện
	
	

	 
	- Hộp chứa các board cung cấp nguồn: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Bộ khung gá chân bàn: nhôm hợp kim 40x40mm đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng lắp ghép
	
	

	 
	- Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm: chiều cao tiêu chuẩn A4. Chất liệu nhôm hợp kim dày 2mm đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng có rãnh lắp bảo vệ chống va đập cho module
	
	

	 
	- Board nhận nguồn đầu vào: bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 01 khoá điện
	
	

	 
	+ 01 át tô mát 3 pha 4 cực 25A
	
	

	 
	+ 01 át tô mát chống dòng dò rccb 40A/30mA
	
	

	 
	+ 03 cầu chỉ bảo vệ 3 pha
	
	

	 
	+ 03 đèn báo hiệu pha
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 3 pha bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 01 đồng hồ đo áp 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 500V
	
	

	 
	+ 03 đồng hồ đo dòng 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+ 01 khóa chuyển mạch đồng hồ 6 vị trí
	
	

	 
	+ 01 nguồn cấp 3 pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+ 01 ổ cắm cấp nguồn 3 pha 4 cực, có nắp đậy
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 3 pha thay đổi 0 - 80VAC bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+ 03 đồng hồ đo dòng 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+ 03 đồng hồ đo áp 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 300VAC
	
	

	 
	+ 03 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+ 01 Công tắc chuyển mạch
	
	

	 
	+ 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+ 01 Biến trở điều chỉnh
	
	

	 
	+ Giắc cắm chống giật l1…n, pe
	
	

	 
	2. Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	3. Module thiết bị
	
	

	 
	a. Module đồng hồ chỉ thị kim VAC (0 ( 500V)
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước hiển thị: 80x80mm
	
	

	 
	- Góc hiển thị: 75o
	
	

	 
	- Dải đo: 0 ( 500VAC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị: kim
	
	

	 
	- Cấp chính xác: 2%
	
	

	 
	b. Module đồng hồ chỉ thị kim AAC (0 - 5A)
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước hiển thị: 80x80mm
	
	

	 
	- Góc hiển thị: 75o
	
	

	 
	- Dải đo: 0 ( 500VAC
	
	

	 
	- Kiểu chỉ thị: kim
	
	

	 
	- Cấp chính xác: 2%
	
	

	 
	c. Module đồng hồ chỉ thị số VAC (0 ( 220V) bằng Led 7 đoạn
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Kích thước DIN W72 x H36mm
	
	

	 
	- Có nhiều ngõ ra tùy chọn 
	
	

	 
	- Ngõ vào đo: 500VAC, 110VAC, 20VAC, 2VACC
	
	

	 
	- Dải hiển thị: -1999 ( 9999
	
	

	 
	- Nhiều chức năng khác: chức năng kiểm tra giá trị hiển thị max. và min, chức năng trì hoãn chu kỳ hiển thị, chức năng zero, chức năng hiệu chỉnh hiển thị cao, chức cài đặt tỷ lệ dòng ngõ ra
	
	

	 
	- Nguồn cấp: 12 ( 24VDC/VAC
	
	

	 
	d. Module đồng hồ chỉ thị số AAC (0 - 5A) bằng Led 7 đoạn
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Có nhiều ngõ ra tùy chọn 
	
	

	 
	- Ngõ vào đo: 5AAC, 1AAC, 500 mAAC, 100mAAC
	
	

	 
	- Dải hiển thị: -1999 ( 9999
	
	

	 
	- Nhiều chức năng khác: chức năng kiểm tra giá trị hiển thị max. và min, chức năng trì hoãn chu kỳ hiển thị, chức năng zero, chức năng hiệu chỉnh hiển thị cao, chức cài đặt tỷ lệ dòng ngõ ra
	
	

	 
	- Nguồn cấp: 12 ( 24VDC/VAC
	
	

	 
	e. Module đồng hồ đa năng V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh, kVArh, kVAh
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Đồng hồ đo: V, A. Hz, Pf, kW, kVA, kVAr, kWh
	
	

	 
	- Hiển thị 3 hàng, 3 số, dạng LCD
	
	

	 
	- Cài đặt hệ số CT: 5A ( 5.000A
	
	

	 
	- Mạng kết nối: 3 pha - 4 dây & 1 pha - 2 dây
	
	

	 
	- Nguồn cấp: 85 - 270V AC/DC
	
	

	 
	- Kích thước: 96x96 mm.
	
	

	 
	f. Module Power POT 100V/5A
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- 01 đồng hồ đo áp chỉ thị kim dải đo từ 0 ( 100 VAC
	
	

	 
	 - 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	 - 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	 - 01 nguồn 1 chiều 100VAC/5A kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	 - 01 giắc cắm nguồn
	
	

	 
	g. Module trở tải công suất 75W (10Ω :10KΩ)
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	-Tải trở 75W (10Ω ( 10KΩ)
	
	

	 
	- Mỗi tải được đưa ra 2 đầu giắc 4mm
	
	

	 
	- Mỗi module có 3 tải với các Galet chọn mức tải
	
	

	 
	h. Module điện dung (400V) 1(20uF
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	- Tải điện dung (400V) 1(20uF
	
	

	 
	- Mỗi tải được đưa ra 2 đầu giắc 4mm
	
	

	 
	- Mỗi module có 3 tải với các Galet chọn mức tải
	
	

	 
	i. Module điện cảm (100V/4A) 100(500mH
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	-Tải điện cảm (100V/4A) 100(500mH
	
	

	 
	- Mỗi tải được đưa ra 2 đầu giắc 4mm
	
	

	 
	- Mỗi module có 3 tải với các Galet chọn mức tải
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bộ thực hành cảm biến đo lường

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DCN-2512

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Bàn thực hành
	
	

	 
	+ Khung nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước
	
	

	 
	+ Kích thước: 1200x700x750mm ±5%
	
	

	 
	+ Mặt bàn làm bằng vật liệu HPL dày 18mm
	
	

	 
	+ Khung gá tiêu chuẩn bằng nhôm định hình phủ a-nốt chống chày xước, kích thước: 1200x900 mm ±5%
	
	

	 
	- Các module thiết bị
	
	

	 
	+ Module cảm biến nhiệt PT100
	
	

	 
	+ Module cảm biến nhiệt Can K
	
	

	 
	+ Module cảm biến siêu âm
	
	

	 
	+ Module cảm biến áp suất
	
	

	 
	+ Module cảm biến lưu lượng
	
	

	 
	+ Module encoder
	
	

	 
	- Bộ dây nối, giắc cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Thực hành với cảm biến nhiệt PT100
	
	

	 
	- Thực hành với cảm biến điện
	
	

	 
	- Thực hành với cảm biến siêu âm
	
	

	 
	- Thực hành với cảm biến áp suất
	
	

	 
	- Thực hành với cảm biến lưu lượng
	
	

	 
	- Thực hành với cảm biến vị trí khoảng cách ứng dụng encoder
	
	

	 
	- Tìm hiểu nguyên lý cảm biến, kỹ thuật đo đại lượng điện và không điện, kỹ thuật quang điện, kỹ thuật điều khiển gia công và điều chỉnh
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bộ thực hành đo lường các thiết bị công nghiệp

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE DLC-2421

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	1. Bàn thực hành
	
	

	 
	- Mặt bàn: gỗ công nghiệp phủ sơn chống xước và cách điện
	
	

	 
	- Hộp chứa các board cung cấp nguồn: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Bộ khung gá chân bàn: nhôm hợp kim 40x40mm đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng lắp ghép
	
	

	 
	- Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm: chiều cao tiêu chuẩn A4. Chất liệu nhôm hợp kim dày 2mm đã được a-nốt hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng có rãnh lắp bảo vệ chống va đập cho module
	
	

	 
	- Board nhận nguồn đầu vào bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+  01 khoá điện
	
	

	 
	+  01 át to mát 3 pha 4 cực 25A
	
	

	 
	+  01 át to mát chống dòng dò rccb 40A/30mA
	
	

	 
	+  03 cầu chỉ bảo vệ 3 pha
	
	

	 
	+  03 đèn báo hiệu pha
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 3 pha bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+  01 đồng hồ đo áp 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 500V
	
	

	 
	+  03 đồng hồ đo dòng 3 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+  01 khóa chuyển mạch đồng hồ 6 vị trí
	
	

	 
	+  01 nguồn cấp 3 pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+  01 Ổ cắm cấp nguồn 3 pha 4 cực, có nắp đậy
	
	

	 
	+  01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 1 pha bề mặt tích hợp các phần tử sau
	
	

	 
	+  01 đồng hồ đo áp 1 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 300V
	
	

	 
	+  01 đồng hồ đo dòng 1 pha, kích thước hiển thị mặt đồng hồ 80x80mm, dải đo từ 0 ~ 5A
	
	

	 
	+  01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	+  01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	+  01 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, có nắp đậy
	
	

	 
	+  02 ổ cắm 1 pha 2 cực 16 A, không có nắp đậy
	
	

	 
	+  03 nguồn 1 pha kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	+  Giắc cắm chống giật l1…n, pe
	
	

	 
	- Board cung cấp nguồn 1 chiều
	
	

	 
	  + 01 đồng hồ đo áp chỉ thị kim dải đo từ 0 ( 30 VDC
	
	

	 
	 + 01 cầu chì bảo vệ
	
	

	 
	 + 01 công tắc nguồn liền đèn báo
	
	

	 
	 + 01 nguồn 1 chiều 24VDC/5A kiểu giắc cắm chống giật
	
	

	 
	2. Bộ dây cắm an toàn 4mm
	
	

	 
	3. Thiết bị cảm biến
	
	

	 
	a. Module tải 
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Tải rơ le 24V: 02 cái
	
	

	 
	- Tải đèn Φ22mm, 24V
	
	

	 
	- Tải đồng hồ đo điện áp 1 chiều 0(20V, hiển thị số
	
	

	 
	-  Loại giắc cắm: 4mm chống giật 
	
	

	 
	b. Module thí nghiệm cảm biến từ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	-  Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	* Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	-  Cảm biến từ
	
	

	 
	+ Khoảng cách phát hiện: 2 mm
	
	

	 
	+ Loại đầu ra: PNP, NO
	
	

	 
	+ Số lượng 01 cái
	
	

	 
	-  Kit mô phỏng tín hiệu vật
	
	

	 
	+ Kiểu mô phỏng: động cơ DC gắn đĩa quay bằng nhựa chia 3 góc
	
	

	 
	+ Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp
	
	

	 
	+ Dải điều chỉnh tốc độ: 0(200 vòng/phút
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 bộ
	
	

	 
	c. Module cảm biến quang loại phản xạ - khuyếch tán
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	-  Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	* Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	- Cảm quang loại phản xạ - khuyếch tán
	
	

	 
	+ Khoảng cách phát hiện: 100 mm
	
	

	 
	+ Các chế độ hoạt động: light-on
	
	

	 
	+ Loại đầu ra: PNP, NO
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 cái
	
	

	 
	- Kit mô phỏng tín hiệu vật
	
	

	 
	+ Kiểu mô phỏng: động cơ DC  gắn đĩa quay bằng nhựa chia 3 góc
	
	

	 
	+ Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp
	
	

	 
	+ Dải điều chỉnh tốc độ: 0(200 vòng/phút
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 bộ
	
	

	 
	d. Module cảm biến quang loại phản xạ - gương
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	*Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	- Cảm quang loại phản xạ - gương
	
	

	 
	+ Khoảng cách phát hiện: 2 m
	
	

	 
	+ Các chế độ hoạt động: dark-on
	
	

	 
	+ Loại đầu ra: PNP, NO
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 cái
	
	

	 
	- Kit mô phỏng tín hiệu vật
	
	

	 
	+ Kiểu mô phỏng: động cơ DC  gắn đĩa quay bằng nhựa chia 3 góc
	
	

	 
	+ Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp
	
	

	 
	+ Dải điều chỉnh tốc độ: 0(200 vòng/phút
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 bộ
	
	

	 
	e. Module cảm biến quang loại  thu - phát
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	-  Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	*Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	-  Cảm quang loại thu - phát
	
	

	 
	+ Khoảng cách phát hiện: 5 m
	
	

	 
	+ Các chế độ hoạt động: dark-on
	
	

	 
	+ Loại đầu ra: PNP, NO
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 cái
	
	

	 
	- Kit mô phỏng tín hiệu vật
	
	

	 
	+ Kiểu mô phỏng: động cơ DC gắn đĩa quay bằng nhựa chia 3 góc
	
	

	 
	+ Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp
	
	

	 
	+ Dải điều chỉnh tốc độ: 0(200 vòng/phút
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 bộ
	
	

	 
	f. Module thí nghiệm cảm biến điện dung
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	-  Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	*Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	-  Cảm biến điện dung
	
	

	 
	+ Khoảng cách phát hiện: điều chỉnh được từ 2(25 mm
	
	

	 
	+ Loại đầu ra: PNP, NO
	
	

	 
	+ Cho phép phát hiện không tiếp xúc các vật kim loại và phi kim, cho phép phát hiện các vật liệu bên trong thùng chứa phi kim loại
	
	

	 
	- Kit mô phỏng tín hiệu vật
	
	

	 
	+ Kiểu mô phỏng: động cơ DC gắn đĩa quay bằng nhựa chia 3 góc
	
	

	 
	+ Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp
	
	

	 
	+ Dải điều chỉnh tốc độ: 0(200 vòng/phút
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 bộ
	
	

	 
	g. Module thí nghiệm cảm biến - đo lường lực (trọng lượng)
	
	

	 
	* Module cảm biến
	
	

	 
	-  Dải đo max của cảm biến: 500N
	
	

	 
	-  Loại cảm biến: loại nén
	
	

	 
	-  Tỉ số tín hiệu: 2mv/v
	
	

	 
	-  Panel chỉ dẫn
	
	

	 
	+  Có các giắc cắm tiêu chuẩn 4mm dùng để lấy tín hiệu từ cảm biến về bộ hiển thị
	
	

	 
	+  Có sơ đồ nguyên lý cảm biến
	
	

	 
	* Module hiển thị tín hiệu đưa từ cảm biến về
	
	

	 
	-  Giắc cấp nguồn: 4mm chống giật
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	-  Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	-  Điện áp hoạt động 220V AC / 24VDC
	
	

	 
	-  Kiểu hiển thị: Led 7 thanh
	
	

	 
	-  Giao diện kết nối máy tính: RS232
	
	

	 
	-  Tốc độ truyền thông max: 19200bps
	
	

	 
	-  Đơn vị hiển thị: g, kg, tấn, n, kn
	
	

	 
	-  Số đầu vào cho cảm biến: 01 đầu
	
	

	 
	* Phần mềm 
	
	

	 
	- Tương thích hệ điều hành: Windows XP SP1, Windows 2000 SP2
	
	

	 
	- Kết nối máy tính: chuẩn RS232
	
	

	 
	- Tốc độ truyền thông max: 19200bps
	
	

	 
	h. Module thí nghiệm đo lường tốc độ
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	-  Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	*Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động: 24V DC 
	
	

	 
	- Động cơ: một chiều công tốc độ max 1800vòng/phút dùng cho thí nghiệm tính năng đo tốc độ, đếm xung
	
	

	 
	- Bộ điều khiển tốc độ động cơ một chiều: công suất ≥30W, thay đổi tốc độ bằng chiết áp xoay
	
	

	 
	- Chế độ hiển thị: cho phép hiển thị đồng thời vận tốc dài và vận tốc góc
	
	

	 
	- Số cổng vào: 01 đầu cho cảm biến tốc độ kiểu encoder
	
	

	 
	- Kiểu hiển thị: Led 7 thanh
	
	

	 
	- Thông số kỹ thuật bộ cảm biến tốc độ kiểu encoder
	
	

	 
	+ Số xung trên 1 vòng quay ngõ 1(360 xung
	
	

	 
	+ Kiểu đầu ra: a, b, z
	
	

	 
	+ Số xung trên 1 vòng quay ngõ 2(18 xung
	
	

	 
	+ Kiểu đầu ra: a
	
	

	 
	+ Đầu ra điện áp: 01 đầu
	
	

	 
	+ Tần số đáp ứng tối đa: 100KHz
	
	

	 
	+ Cấp bảo vệ: IP50
	
	

	 
	+ Tốc độ quay tối đa: 6000 vòng/phút
	
	

	 
	i. Module thí nghiệm cảm biến áp suất - đo lường áp suất
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhựa chuyên dụng
	
	

	 
	- Bộ tạo áp suất: xy lanh khí
	
	

	 
	- Cảm biến đo áp suất
	
	

	 
	+ Kiểu hiển thị giá trị áp suất: Led 7 thanh
	
	

	 
	+ Các đơn vị chuyển đổi: kpa, kgf/cm2, bar, psi
	
	

	 
	+ Có chức năng hiệu chỉnh điểm 0
	
	

	 
	+ Chế độ bảo vệ: ngắn mạch, ngược nguồn
	
	

	 
	- Bình tạo áp suất
	
	

	 
	+ Chất liệu: thép inox chống gỉ
	
	

	 
	+ 01 van xả tay cho bình
	
	

	 
	j. Module thí nghiệm cảm biến màu
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Chất liệu hộp gá sau mặt module: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	* Các thiết bị gắn trên module
	
	

	 
	- Cảm biến màu
	
	

	 
	+ Khoảng cách phát hiện: 3(9mm
	
	

	 
	 Loại đầu ra: PNP, NO
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 cái
	
	

	 
	- Kit mô phỏng tín hiệu vật
	
	

	 
	+ Kiểu mô phỏng: động cơ DC gắn dĩa quay chia màu
	
	

	 
	+ Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp
	
	

	 
	+ Dải điều chỉnh tốc độ: 0(200 vòng/phút
	
	

	 
	+ Đường kính đĩa: 110mm
	
	

	 
	+ Kit mô phỏng thiết bị có thể phát hiện các màu khác nhau
	
	

	 
	+ Số lượng: 01 cái
	
	

	 
	k. Module thí nghiệm cảm biến nhiệt độ
	
	

	 
	* Module bình gia nhiệt
	
	

	 
	- Mặt panel đấu nối có các hình chỉ dẫn, các hình chỉ dẫn được in trên panel, đảm bảo độ bền cũng như tính thẩm mỹ. Các hình chỉ dẫn bao gồm
	
	

	 
	+ Sơ đồ mạch nguyên lí 
	
	

	 
	+ Sơ đồ của cảm biến
	
	

	 
	- Làm mát: kiểu đối lưu cưỡng bức sử dụng quạt gió
	
	

	 
	- Công suất quạt làm mát: 3.5W
	
	

	 
	- Công suất bộ gia nhiệt: 300W
	
	

	 
	- Các đầu vào/ra
	
	

	 
	+ Tín hiệu của cảm biến nhiệt độ
	
	

	 
	+ Tín hiệu điều khiển bộ gia nhiệt
	
	

	 
	+ Tín hiệu điều khiển quạt làm mát
	
	

	 
	+ Thông số cảm biến nhiệt độ
	
	

	 
	+ Dải đo của cảm biến:0 ( 400oC
	
	

	 
	+ Kiểu cảm biến: Pt-100
	
	

	 
	+ Chất liệu: thép hợp kim
	
	

	 
	+ Hộp đấu dây: nhôm hợp kim
	
	

	 
	* Module bộ hiển thị - điều khiển nhiệt độ
	
	

	 
	- Điện áp hoạt động: AC 220V, 50Hz
	
	

	 
	- Giắc cấp nguồn: có thể cấp nguồn theo giắc cắm IPlug (công tắc liền cầu chì bảo vệ)
	
	

	 
	- Chất liệu bề mặt module: nhựa laminat chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	- Chất liệu hộp: nhôm định hình 1.4mm lắp ghép laminate gia công CNC đảm bảo chính xác và thẩm mỹ
	
	

	 
	- Kiểu hiển thị: Led 7 thanh
	
	

	 
	- Các tham số hiển thị được
	
	

	 
	+ Nhiệt độ hiện thời
	
	

	 
	+ Nhiệt độ đặt xuống bộ điều khiển (nhiệt độ mong muốn của người sử dụng)
	
	

	 
	- Các loại cảm biến có thể tương thích được
	
	

	 
	+ Can nhiệt: K, J, R, E, T, N, W
	
	

	 
	+ Điện trở nhiệt: Pt100, JIS Pt100
	
	

	 
	- Công suất đầu ra bộ gia nhiệt: 400W
	
	

	 
	- Công suất đầu ra điều khiển quạt làm mát: 60W
	
	

	 
	- Kiểu điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID
	
	

	 
	- Các chỉ dẫn bao gồm
	
	

	 
	+ Sơ đồ đấu nối tín hiệu cảm biến
	
	

	 
	+ Sơ đồ đấu nối nguồn động lực cho bộ gia nhiệt
	
	

	 
	+ Sơ đồ đấu nối tín hiệu quạt làm mát cũng như tín hiệu đèn của lò nhiệt
	
	

	 
	+ Sơ đồ đầu ra kết nối với bộ điều khiển ngoài
	
	

	 
	l. Module thí nghiệm cảm biến lưu lượng
	
	

	 
	- Bình tạo mực chất lỏng
	
	

	 
	+ Chất liệu mica
	
	

	 
	+ Có thước chia thể tích để quan sát thể tích bình
	
	

	 
	+ 1 van xả tay cho bình
	
	

	 
	+ 1 bơm lưu lượng điện áp 24VDC
	
	

	 
	- Cảm biến lưu lượng
	
	

	 
	+ Điện áp ngõ ra: 24VDC
	
	

	 
	+ Ngõ ra dạng điện áp 0-5V hoặc xung
	
	

	 
	+ Lưu lượng tối đa 0(25 lít/phút
	
	

	 
	- Có các giắc cắm tiêu chuẩn 4mm dùng để lấy tín hiệu từ cảm biến về
	
	

	 
	 - Chất liệu bề mặt module: laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện
	
	

	 
	* Nội dung thực hành
	
	

	 
	- Thực hành tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến trong công nghiệp
	
	

	 
	- Kết nối các mạch cảm biến với tải
	
	

	 
	- Thực hành đo ngõ ra các cảm biến
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bàn thực hành điện cho học viên

Xuất xứ: Việt Nam
	10 bộ
	HPE BTH-1028

	 
	* Thiết bị bao gồm
	
	

	 
	- Aptomat ba pha bốn dây chống rò 25A: 01 chiếc
	
	

	 
	- Khóa nguồn: 01 chiếc
	
	

	 
	- Nút dừng khẩn cấp: 01chiếc
	
	

	 
	- Đèn báo nguồn: 01 bộ
	
	

	 
	- Ổ cắm đôi: 02 chiếc
	
	

	 
	- Bộ nguồn ba pha bốn dây có bảo vệ quá tải: 02 bộ
	
	

	 
	- Nguồn 24VDC/5A: 02 bộ
	
	

	 
	- Bàn được thiết kế cho 2 vị trí học viên thực hành, có ngăn kéo chứa đồ
	
	

	 
	- Khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng, kích thước: 1500x750x750mm ±5%
	
	

	 
	- Mặt bàn sử dụng vật liệu HPL màu ghi sáng, chịu nước, chịu nhiệt độ, cách điện, dày 12mm
	
	

	 
	- Hộp nguồn: khung bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng, bề mặt làm bằng vật liệu HPL màu ghi sáng, kích thước: 1500x220x220mm  ±5%
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Bàn điều khiển của giáo viên

Xuất xứ: Việt Nam
	01 bộ
	HPE BTH-1030

	 
	- Bàn được chế tạo bằng sắt sơn tĩnh điện, có hộc đựng tài liệu, có chân tăng chỉnh độ cân bằng. Hộp lắp thiết bị chế tạo bằng kim loại sơn tĩnh điện. Panel lắp thiết bị làm bằng HPL màu ghi sáng, cách điện, chống xước. Chữ và chỉ dẫn trên panel được khắc chìm bằng máy CNC. Các lỗ gá lắp thiết bị được gia công chính xác bằng máy CNC
	
	

	 
	- Có ngăn đựng tài liệu, dụng cụ cho giáo viên
	
	

	 
	- Đóng ngắt chung bằng bộ nút ấn và khởi động từ
	
	

	 
	- Điều khiển điện nguồn cung cấp cho các bàn thí nghiệm một cách độc lập qua hệ thống công tắc riêng rẽ
	
	

	 
	- Có khóa điện điều khiển để đảm bảo an toàn
	
	

	 
	- Tự động ngắt mạch và báo động khi có sự cố chạm chập
	
	

	 
	- Có các bộ nguồn mẫu và đồng hồ đo điện để giám sát quá trình thực tập của học viên
	
	

	 
	- Có thể kết nối đến bàn học viên
	
	

	 
	- Kích thước bàn: 1500x750x700mm ±5%
	
	

	 
	- Kích thước hộp nguồn: 1500x200x200x100mm ±5%
	
	

	 
	- 01 bàn khung thép và hộp nguồn điều khiển
	
	

	 
	- 10 chuyển mạch điều khiển điện các bàn sinh viên có đèn báo
	
	

	 
	- 01 khóa điện
	
	

	 
	- 03 đèn báo D16
	
	

	 
	- Công tắc Voltswich
	
	

	 
	- 01 giắc cắm công nghiệp ba pha
	
	

	 
	- 04 đồng hồ V- A xoay chiều
	
	

	 
	- 01 aptomat chống giật ba pha
	
	

	 
	- 01 aptomat chống ngắn mạch ba pha
	
	

	 
	- 01 bộ nguồn ổn áp: 24VDC
	
	

	 
	- 01 bảng mạch điện tử điều khiển
	
	

	 
	- Bộ dây tín hiệu kết nối với bàn học viên
	
	

	 
	- 01 rơ le 24V
	
	

	 
	- 01 khởi động từ
	
	

	 
	- 01 nút dừng khẩn cấp
	
	

	 
	- 01 cảm biến ánh sáng
	
	

	 
	- 02 ổ cắm đôi
	
	

	 
	* Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2008
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	Đồng hồ vạn năng chỉ thị số

Xuất xứ: Trung Quốc
	10 chiếc
	Sanwa CD771

	 
	- DCV: 400m/4/40/400/1000V
	
	

	 
	- ACV: 4/40/400/1000V
	
	

	 
	- DCA: 400u/4000u/40m/400m/10A
	
	

	 
	- ACA: 400u/4000u/40m/400m/10A
	
	

	 
	- Điện trở Ω: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
	
	

	 
	- Tụ điện F: 50n/500n/5u/50u/100uF
	
	

	 
	- Tần số Hz: 5/50/500/5k/50k/Hz
	
	

	 
	- Kiểm tra Diode
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	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim

Ký mã hiêu: Sanwa YX360TRF

Xuất xứ: Trung Quốc
	10 chiếc
	Sanwa YX360TRF

	 
	- DCV: 0.25/2.5/10/50/250/1000V
	
	

	 
	- ACV: 10/50/250/750V
	
	

	 
	- DCA: 2.5m/25m/0.25A
	
	

	 
	- Ω: 2k/20k/200k/2M/200MΩ
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	Máy phát chức năng

Xuất xứ: Trung Quốc
	05 chiếc
	MCH MFG 3002

	 
	- Dạng sóng đầu ra: sine, tam giác, vuông, xung âm/dương, xung răng cưa dương/âm
	
	

	 
	- Trở kháng đầu ra: 50Ω ±10%.
	
	

	 
	- Biên độ: ≤ 20Vp-p (open circuit)
	
	

	 
	- Điện áp DC: 0 ( ±10V có thể điều chỉnh vô cấp
	
	

	 
	- Thời gian xung lên < 100ns
	
	

	 
	- Độ méo 10Hz ( 100KHz <1%
	
	

	 
	- Tần số đáp ứng 0.1Hz ( 100MHz < ±0.5dB
	
	

	 
	- TTL: mức thấp < 0.4V khi phát xung, mức cao >3.5V
	
	

	 
	- CMOS: mức thấp < 0.5V khi phát xung, mức cao 5V-14V khi liên tục
	
	

	 
	- Thời gian xung lên của TTL < 100ns
	
	

	 
	- Đếm tần 1Hz ( 10MHz
	
	

	 
	- Trở kháng vào ≥ 1MΩ/ 20pF
	
	

	 
	- Độ nhạy 100mVrms
	
	

	 
	- Điện áp vào tối đa 150V (AC+DC)
	
	

	 
	- Suy hao đầu vào 20dB
	
	

	 
	- Độ chính xác < 0.003% ± 1digit
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	Máy hiện sóng tương tự

Xuất xứ: Trung Quốc
	05 chiếc
	MCH   

V-5030



	 
	- Băng thông: 30MHz
	
	

	 
	- Độ nhạy và độ chính xác: 1mV/div ( 1V/div ±5%; 5mV/div ( 5V/div ±3%
	
	

	 
	- Số kênh: 2
	
	

	 
	- Rise time: ≤ 17.2ns
	
	

	 
	- Trở kháng vào: 1MΩ
	
	

	 
	- Chế độ: CH1, CH2, ALT, CHOP, ADD
	
	

	 
	- Độ nhạy thời gian: 0.2µs/div ( 0.2s/div
	
	

	 
	- Trigger: VERT, CH1, CH2, LINE, EXT
	
	

	 
	- Đầu vào: AC, DC, GND, Max 250V
	
	

	 
	- Có chế độ X-Y
	
	

	 
	- Màn hình: 6 inch với 8x10 ô vuông
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	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	3. 
	Hà Trọng Nhân
	Cử nhân Luật
	CC SP giảng dạy CĐ
	
	

	4. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	5. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	6. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP 

tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	7. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP tin học

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	8. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	9. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	10. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	11. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	12. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ

Tiếng ANh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	13. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	14. 
	Vũ Thị Thắm
	Kỹ sư

Hệ thống điện
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CCSP DN
	
	An toàn điện

	15. 
	Đào Thị Thủy
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện;

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận: Kỹ năng GD theo CT  khung; Phương pháp GD tích hợp
	Mạch điện

	16. 
	Ngô Thị Thủy
	Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	Vẽ kỹ thuật

	17. 
	Ngô Thị Thủy
	Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	Vẽ điện

	18. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Vật liệu điện

	19. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Khí cụ điện

	20. 
	Nguyễn Xuân Hà
	Kỹ sư cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	Điện tử cơ bản

	21. 
	Nguyễn Xuân Hà
	Kỹ sư cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm DN
	
	Kỹ thuật nguội

	22. 
	Trịnh Xuân Hưng
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện
	Chứng chỉ sư phạm DN
	
	Điều khiển điện khí nén

	23. 
	Vũ Thị Thắm
	Kỹ sư Hệ thống điện
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Đo lường điện

	24. 
	Võ Viết Huấn
	Kỹ sư Điện, Điện tử
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	Máy điện

	25. 
	Trịnh Xuân Hưng
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	Cung cấp điện

	26. 
	Ngọ Viết Thành
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh
	Chứng chỉ sư phạm DN
	
	Truyền động điện

	27. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Trang bị điện

	28. 
	Đỗ Văn Tuân
	Kỹ sư Điện tử viễn thông
	Chứng chỉ sư phạm DN
	
	Điện tử công suất

	29. 
	Võ Viết Huấn
	Kỹ sư Điện, Điện tử
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	PLC cơ bản

	30. 
	Đào Thị Thủy
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện;

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận: Kỹ năng GD theo CT  khung; Phương pháp GD tích hợp
	Thực tập tốt nghiệp

	31. 
	Ngô Thị Thủy
	Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	Vẽ điện

	32. 
	Ngọ Viết Thành
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh
	Chứng chỉ sư phạm DN
	
	Kỹ thuật lạnh

	33. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Khí cụ điện


4. Về chương trình đào tạo
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019                            của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Điện công nghiệp
Mã ngành, nghề: 5520227
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo


4.1.1. Mục tiêu chung:


Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, nhằm trang bị cho người học kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề điện trong lĩnh vực công nghiệp như: Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp…
4.1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp.

+ Nhận biết được cố thường gặp trong quá trình vận hành các thiết bị và hệ thống điện công nghiệp và hướng giải quyết các sự cố đó.

 
+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển.

+ Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho các hộ dùng điện cụ thể (một phân xưởng, một hộ dùng điện).

+ Vận dụng được các nguyên tắc lắp ráp, sửa chữa thiết bị điện vào hoạt động thực tế của nghề.

- Kỹ năng:

 
+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật.

 
+ Sửa chữa, bảo trì được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật.

 
+ Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động thông thường.

+ Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động.

+ Tự học tập, nghiên cứu khoa học về chuyên ngành

+ Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

- Đảm nhận các công việc vận hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị điện, hệ thống điện dân dụng và công nghiệp trong các công ty, nhà máy, xí nghiệp;

- Làm việc trong các  tổ cơ điện, phòng bảo dưỡng bảo trì thiết bị điện của các nhà máy, xí nghiệp.

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun: 25


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 55 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1350 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 409 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1196 giờ

 4.3. Nội dung chương trình:

	Mã 
MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số
 tín 
chỉ
	Tổng
 số
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý 
thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm
 tra

	I.
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	43
	1350
	315
	977
	58

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	8
	225
	94
	118
	13

	MH07
	An toàn và vật liệu điện
	1
	30
	20
	8
	2

	MH08
	Mạch điện
	2
	60
	20
	37
	3

	MĐ09
	Vẽ điện
	1
	30
	10
	18
	2

	MĐ10
	Khí cụ điện
	1
	30
	18
	10
	2

	MĐ11
	Điện tử cơ bản
	2
	45
	20
	22
	3

	MĐ12
	Kỹ thuật nguội
	1
	30
	6
	23
	1

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	31
	1035
	191
	805
	39

	MĐ13
	Điều khiển điện khí nén
	2
	45
	30
	12
	3

	MĐ14
	Đo lường điện
	2
	45
	20
	22
	3

	MĐ15
	Máy điện
	4
	120
	20
	92
	8

	MH16
	Cung cấp điện
	1
	30
	17
	11
	2

	MH17
	Truyền động điện
	1
	30
	17
	11
	2

	MĐ18
	Trang bị điện
	4
	120
	20
	92
	8

	MH19
	Điện tử công suất
	1
	30
	17
	11
	2

	MĐ20
	PLC cơ bản
	2
	45
	30
	12
	3

	MĐ21
	Kỹ thuật lắp đặt điện
	4
	120
	20
	92
	8

	MĐ22
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ23
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(Chọn 02 trong 04 MH/MĐ)
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ24
	Kỹ thuật lạnh
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ25
	Thiết bị điện gia dụng
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ26
	Kỹ thuật số
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ27
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	55
	1605
	409
	1125
	71


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinhcó nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinhtham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


                                                             HIỆU TRƯỞNG





               (Đã ký)

                                                                                   TS. Lê Văn Kỳ

VI. Nghề Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí
1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 02, diện tích: 128 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 03, diện tích: 350 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành số 1

	Stt
	Tên hàng hóa và đặc tính, 

thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất
	Số lượng
	Chủng loại

	1
	Bộ bàn ghế giáo viên

Ký mã hiệu: Hòa Phát BGV103 + GGV103

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Bộ
	Hòa Phát BGV103 + GGV103

	
	- Bàn giáo viên hộc liền cánh mở, khung ống thép 25x25mm sơn tĩnh điện

- Ghế giáo viên khung ống thép 25x25mm sơn tĩnh điện

- Mặt bàn và đệm tựa ghế gỗ melamine

- Kích thước bàn: W1200 x D600 x H750mm
	
	

	2
	Bộ bàn ghế sinh viên

Ký mã hiệu: Hòa Phát BSV-102

Xuất xứ: Việt Nam
	35 Bộ
	Hòa Phát BSV-102

	
	- Bàn liền ghế không tựa

- Khung thép mạ, mặt bàn và đệm ghế gỗ melamine 

- Chân bàn kiểu chữ nhật, ống thép chính 20x40mm sơn tĩnh điện

- Kích thước: W1200 x D800 x H1(450) x H2(750) x H750mm
	
	

	3
	Máy vi tính

Ký mã hiệu: Elead T3416

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Bộ
	Elead T3416

	
	Máy vi tính có cấu hình như sau:

- Bộ vi xử lý: Intel Core™ i3-4160 Processor (3M Cache, 3.6 GHz)

- Bộ nhớ RAM: 2GB DDR3-1600MHz 

- Ổ cứng: 500GB SATA3 7200 RPM

- Mainboard: 

+ Chipset H81 Express

+ LGA1150 Socket for Intel 4th Generation Core™ i7/i5/i3/ Pentium/ Celeron Processors

+ 4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 Un-Buffered Memory Dual Channel; 

+ 1 x PCI Express x16 Slot; 1 x PCIe x1; 2 x PCI slots

+ 1x D-Sub port, 1x DVI port, 1 x HDMI port, 1 x RJ45 port, 1 x Serial Port, 04 x USB 2.0 ports, 2 x USB 3.0, 3 x Audio Jacks.

Tính năng tích hợp trên Mainboard: 

- Cạc màn hình: Intel® HD Graphics


- Cạc âm thanh: High Definition Audio

- Giao tiếp mạng: 10/100/1000 Mbps

- Ổ quang: DVD-ROM

- Vỏ máy và nguồn: mATX front USB With PSU 450W

- Màn hình : 19.5" LED, Độ phân giải: 1600 x 900, Thời gian đáp ứng: 5ms, Tỷ lệ tương phản động 120.000.000:1, Góc nhìn: 170°/160°, Số màu hiển thị: 16.7M

- Bàn phím, chuột: standard
	
	

	4
	Máy chiếu đa năng

Ký mã hiệu: Optoma PX3166

Xuất xứ: Trung Quốc
	1 Chiếc
	Optoma PX3166

	
	- Máy chiếu công nghệ DLP 0.55” XGA DMD chip

- Cường độ sáng: 3600 Ansi lumens

- Độ phân giải thực: 1024 x 768 (XGA)

- Độ phân giải tương thích: UXGA (1600 x 1200) 60Hz

- Độ tương phản: 20.000:1

- Số màu hiển thị: 1.07 tỷ màu

- Chỉnh méo hình thang:  ± 40º chiều dọc

- Tỷ lệ khung hình: 4:3, tương thích 16:9

- Cổng kết nối vào: VGA in x2; HDMI x1; composite video x1; S-video x1; audio in x2

- Cổng kết nối ra: Audio out x1; VGA out x1

- Cổng điều khiển: USB port x1 (type B); RS232 x1

- Loa tích hợp trong máy: 2W

- Tuổi thọ bóng đèn: 8500 giờ
- Trọng lượng: 2.5 kg

- Độ ồn: 29 dB

- Trình chiếu full 3D ở tần số 144 Hz

- Ngôn ngữ tiếng Việt

- Kèm theo bộ điều khiển trình chiếu Elmo CRC-1: 02 cổng RGB input, 02 cổng audio input, 01 cổng video input, 01 cổng micro input, 01 cổng RGB output, 01 cổng video output, 01 cổng audio output, 01 cổng điều khiển RS232
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	Máy chiếu vật thể

Ký mã hiệu: Elmo L-12

Xuất xứ: Thái Lan
	1 Chiếc
	Elmo L-12

	
	- Cảm biến hình ảnh: 1/2.8 CMOS 3.400.000 pixels

- Tay camera có thể xoay tròn theo trục thẳng đứng 300 độ đồng thời cũng có thể gập lên hoặc xuống được, đầu camera có thể xoay tròn 180 độ
- Ghi và tái tạo hình ảnh chuyển động ở 30 khung hình/giây

- Ghi hình ảnh ở chế độ full HD 1080p

- Chức năng webcam hỗ trợ USB video class

- Tích hợp sẵn microphone

- Chia màn hình: hiển thị một hình ảnh tĩnh và hình ảnh thu trực tiếp từ camera cùng một lúc

- Chế độ hiển thị Picture-in-Picture

- Tổng số điểm ảnh: 2.144 (H) x 1.588 (V)

- Tốc độ khung hình: 30 fps

- Điểm ảnh thực: 1.920 (H) x 1.536 (V)

- Độ phân giải Analog RGB: 800 (H) x 800 (V) TV lines

- Vùng nhận ảnh 1080p: Max 420 x 233 mm

- Vùng nhận ảnh SXGA: Max 420 x 334 mm

- Optical Zoom: 12X

- Digital Zoom: 8X

- Ống kính: F3.2-3.6, f=4.0 ( 48.0 mm

- Focus: Auto; Manual; Zoom Sync

- Cân bằng trắng: Auto; One-Push; Manual

- Chế độ hình ảnh: Text1; Text2; Text3; Graphics1; Graphics2

- Có chế độ dừng hình

- Có chế độ lưu trữ ảnh tĩnh

- Có chế độ lưu trữ video

- Tín hiệu RGB output: 1920 x 1080

- Tín hiệu HDMI output: 1080p/ 720p

- Phương tiện lưu trữ: SD card, SDHC card, USB

- Đèn Led chiếu sáng

- Đầu vào: RGB, Mic in/ Line out

- Đầu ra: RGB, HDMI, Line out

- Cổng điều khiển: USB
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	Màn chiếu điện treo tường điều khiển từ xa

Ký mã hiệu: Dalite 2,44m x 2,44m

Xuất xứ: Trung Quốc
	1 Chiếc
	Dalite 2,44m x 2,44m

	
	- Màn chiếu điện treo tường 2,44 x 2,44 m

- Có điều khiển từ xa
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	Mô hình cắt bổ máy nén pitông kín

Ký mã hiệu: HPE DLM-02

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Chiếc
	HPE DLM-02

	
	- Máy nén pitông kín công suất 1/8HP 

- Mô hình cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong

- Lắp trên đế bằng sắt sơn tĩnh điện

- Các cấu phần bên trong của thiết bị được sơn minh họa, các màu khác nhau
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	Mô hình cắt bổ máy nén rôto lăn

Ký mã hiệu: HPE DLM-05

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Chiếc
	HPE DLM-05

	
	- Máy nén rôto lăn công suất 1HP 

- Mô hình cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong

- Lắp trên đế bằng sắt sơn tĩnh điện

- Các cấu phần bên trong của thiết bị được sơn minh họa, các màu khác nhau
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	Mô hình cắt bổ máy nén xoắn ốc

Ký mã hiệu: HPE DLM-08

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Chiếc
	HPE DLM-08

	
	- Máy nén xoắn ốc công suất 1HP 

- Mô hình cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong

- Lắp trên đế bằng sắt sơn tĩnh điện

- Các cấu phần bên trong của thiết bị được sơn minh họa, các màu khác nhau
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	Mô hình cắt bổ máy nén nửa kín

Ký mã hiệu: HPE DLM-03

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Chiếc
	HPE DLM-03

	
	- Máy nén nửa kín công suất 3HP 

- Mô hình cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong

- Lắp trên đế bằng sắt sơn tĩnh điện

- Các cấu phần bên trong của thiết bị được sơn minh họa, các màu khác nhau
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	Mô hình cắt bổ máy nén hở

Ký mã hiệu: HPE DLM-09

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Chiếc
	HPE DLM-09

	
	- Máy nén hở công suất 1HP

- Mô hình cắt bổ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong

- Lắp trên đế bằng sắt sơn tĩnh điện

- Các cấu phần bên trong của thiết bị được sơn minh họa, các màu khác nhau
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	Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh

Ký mã hiệu: HPE DLH-32

Xuất xứ: Việt Nam
	2 Bộ
	HPE DLH-32

	
	* Bao gồm các Modules:

- Module đèn tín hiệu, còi báo, nút nhấn: 05 đèn báo, 01 còi, 01 đồng hồ đo volt, 01 đồng hồ đo Ampe, 01 nút nhấn khẩn cấp, 01 nút nhấn Start, 01 nút nhấn Stop, 01 chuyển mạch

- Module nguồn: 01 CB nguồn, 01 cầu chì 3 pha, 01 đồng hồ đo volt, 01 ngõ ra 380VAC, ngõ ra: Máy nén, Dàn lạnh, Dàn nóng, Điện trở xả đá
- Module rơ le thời gian, rơ le trung gian: 4 cái rơ le thời gian, 4 cái rơ le trung gian

- Module rơ le đo nhiệt độ: 02 đồng hồ đo nhiệt độ, 01 bộ điều khiển nhiệt độ, 01 rơle 24h, 01 rơle áp suất kép, 01 rơle áp suất dầu

- Module điều khiển nhiệt bằng contactor: 04 Contactor, relay nhiệt

* Thiết bị lạnh bao gồm:

- 01 máy nén

- 01 dàn nóng

- 01 dàn lạnh kèm điện trở xả đá
Các mạch đấu dây:

- Mạch điều khiển nhiệt độ bốc hơi 

- Mạch điều khiển nhiệt độ bốc hơi và tự động gia nhiệt, xả tuyết

- Mạch điều khiển nhiệt độ bốc hơi và dùng gas nóng xả tuyết

- Mạch điều khiển nhiệt độ bốc hơi và tự động điều khiển áp suất cao, thấp

* Nội dung thực hành:

- Thực hành điều khiển nhiệt độ, động lực, xả tuyết

- Thực hành kết nối với hệ thống lạnh

- Thực hành thiết kế hoạt động mạch cho điều khiển nhiệt độ, áp suất của máy điều hòa

- Vẽ biểu đồ đặc tính nhiệt độ
- Đo đạc và kiểm tra các giá trị trên thiết bị
Khả năng điều khiển:

- Có thể thay đổi thiết bị điều khiển, vận hành bằng tay hoặc tự động đối với các hoạt động cơ bản xả đông, điều khiển nhiệt bốc hơi, điều khiển áp suất cao, thấp

- Thiết bị được điều khiển thông qua hệ thống Jack cắm, tạo khả năng điều khiển khác nhau như:

+ Dừng máy, vận hành bằng tay

+ Điều khiển tự động xả tuyết 

+ Điều khiển nhiệt độ bốc hơi…
- Kích thước bàn thực hành (WxDxH): 1200 x 800 x 750mm

- Mặt bàn được làm bằng gỗ công nghiệp phủ melamine

- Khung bàn được làm bằng sắt sơn tĩnh điện

- Chân bàn được gắn bánh xe di chuyển

- Hộp module bằng sắt, sơn tĩnh điện

- Mặt panel được làm bằng laminate công nghệ in phẳng các đường chỉ dẫn đảm bảo độ thẫm mỹ và bền cao. Mặt module được thiết các jack cắm chồng 4mm an toàn điện

- Bộ dây cắm chồng 4mm 2 đầu
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	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp

Ký mã hiệu: HPE DLD-25

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Bộ
	HPE DLD-25

	
	* Thiết bị bao gồm:

- Mô hình được lắp trên khung sắt sơn tĩnh điện, chân gắn bốn bánh xe di chuyển

- Tủ lạnh một cửa dung tích 110 lít 

- Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất thấp 

- Rơle áp suất kép

- Đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị số, Volt, Ampe

- Máy nén, board mạch được dàn trải ra ngoài lấy các tiếp điểm để đo thử
- Thiết bị phụ trợ: ống đồng, mắt ga, van chặn, khí cụ điện, ống cách nhiệt, điểm thử,…
- Bộ dây kết nối cắm chồng hai đầu

* Nội dung thực hành:

- Nguyên lý hoạt động của tủ lạnh

- Thực hành nạp, xả ga

- Thực hành cân chỉnh và thay thế ống mao

- Thực hành tìm và xử lý pan của hệ thống lạnh:

+ Nghẹt ga phần dàn lạnh, dàn nóng

+ Tiết lưu không qua ống mao

+ Sự cố thiếu ga

+ Sự cố tắc phin lọc, ống mao

- Thực hành tìm và xử lý pan của hệ thống điện:

+ Hỏng lốc, thermostat

+ Hỏng rơ le bảo vệ nhiệt

+ Hỏng rơ le khởi động

+ Hỏng hệ thống điều khiển nhiệt độ
- Thực hành giám sát hệ thống:

+ Đo nhiệt độ dàn nóng, dàn lạnh, máy nén …
+ Đo áp suất cao, thấp, áp suất van tiết lưu

+ Giám sát ga lỏng bằng mắt ga
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	Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp

Ký mã hiệu: HPE DLD-26

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Bộ
	HPE DLD-26

	
	* Thiết bị bao gồm:

- Mô hình được lắp trên khung sắt sơn tĩnh điện, chân gắn bốn bánh xe di chuyển

- Tủ lạnh hai cửa dung tích 150 lít

- Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất thấp

- Rơle áp suất kép

- Đồng hồ đo nhiệt độ hiển thị số, Volt, Ampe

- Máy nén, board mạch được dàn trải ra ngoài lấy các tiếp điểm để đo thử
- Thiết bị phụ trợ: ống đồng, mắt ga, van chặn, khí cụ điện, ống cách nhiệt, điểm thử,…
- Bộ dây kết nối cắm chồng hai đầu

* Nội dung thực hành:

- Nguyên lý hoạt động của tủ lạnh

- Thực hành nạp, xả ga

- Thực hành cân chỉnh và thay thế ống mao

- Thực hành tìm và xử lý pan của hệ thống lạnh:

+ Nghẹt ga phần dàn lạnh, dàn nóng

+ Tiết lưu không qua ống mao

+ Sự cố thiếu ga

+ Sự cố tắc phin lọc, ống mao

- Thực hành tìm và xử lý pan của hệ thống điện:

+ Hỏng lốc, thermostat

+ Hỏng rơ le bảo vệ nhiệt

+ Hỏng rơ le khởi động

+ Hỏng hệ thống điều khiển nhiệt độ
- Thực hành giám sát hệ thống:

+ Đo nhiệt độ dàn nóng, dàn lạnh, máy nén …
+ Đo áp suất cao, thấp, áp suất van tiết lưu

+ Giám sát ga lỏng bằng mắt ga
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	Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm

Ký mã hiệu: HPE DLD-21

Xuất xứ: Việt Nam
	3 Bộ
	HPE DLD-21

	
	* Thiết bị bao gồm:

- Mô hình được lắp trên khung sắt sơn tĩnh điện, chân gắn bốn bánh xe di chuyển

- Máy điều hòa không khí Inverter hai cụm treo tường 1HP

- Đồng hồ đo áp suất cao, áp suất thấp

- Đồng hồ đo volt, ampe

- Van chặn, phin lọc, ty sạc, mắt ga

- Bộ dây kết nối cắm chồng 2 đầu

- Thiết bị phụ trợ: ống đồng, ống cách nhiệt, domino

* Nội dung thực hành:

- Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí của máy điều hoà không khí hai cụm một chiều

- Vận hành, quan sát quá trình chuyển trạng thái môi chất máy điều hoà
- Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lí hoạt động của mạch điện trong máy điều hoà
- Thực hành nạp ga cho máy điều hoà
- Thực hành đo kiểm tra, sửa các thiết bị điện sử dụng trong điều hoà
- Thực hành đấu dây mạch điện máy điều hoà
- Phân tích hệ thống điện, cơ khí

- Phân tích ảnh hưởng tốc độ quạt dàn nóng lên quá trình làm lạnh

- Sửa chữa các hư hỏng thường gặp, cách thay thế các thiết bị điện, cơ khí cho máy điều hoà
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	Mô hình kho lạnh

Ký mã hiệu: HPE DLH-18

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Bộ
	HPE DLH-18

	
	* Nội dung thực hành:

- Nguyên lý hoạt động của kho lạnh, giải nhiệt bằng không khí

+ Giải nhiệt và ngưng tụ

+ Dàn lạnh và bốc hơi

- Thực hành đo đạc các chỉ tiêu và điều khiển hệ thống

- Thực hành nạp/ xả gas

- Thực hành tìm và xử lý sự cố
* Thiết bị lạnh bao gồm:

- 01 kho lạnh bọc panel cách nhiệt, nhiệt độ lạnh -18oC

+ Kích thước (DxRxC): 1000 x 1200 x 1500mm; độ dày 0,1m

+ Cánh cửa panel, bản lề và chốt cài inox

+ Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài

+ Đồng hồ đo nhiệt độ kho

- 01 dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

- 01 máy nén

- 01 dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt

- Đồng hồ đo áp suất cao 500PSI

- Đồng hồ đo áp suất thấp 250PSI

- Các thiết bị đo khác phù hợp hệ thống   

- Rơ le kiểm soát áp suất kép 220VAC

- Rơ le kiểm soát áp suất dầu

- Các rơ le và phụ kiện khác phù hợp hệ thống  

- Bình tách lỏng 

- Bầu chứa gas đi

- Mắt gas 

- Bộ lọc ẩm 

- Van an toàn

- Van bỏ qua lọc ẩm 

- Van điện từ cấp lỏng

- Van tiết lưu tĩnh nhiệt 

- Van điện từ xả đá
- Van điều chỉnh gas đi

- Van điều chỉnh gas về
- Các loại van khoá, van chặn, ống đồng, thiết bị phù hợp với hệ thống

* Thiết bị điện bao gồm: 

- Hệ thống điện khởi động, dừng máy: Cb, contactor 9-11A, rơle nhiệt

- Timer 30s

- Rơle trung gian 

- Đồng hồ đo Volt: 0-500V, Ampe: 0-30A

- Đèn báo 220VAC

- Hộp tạo lỗi pan

- Đồng hồ nhiệt độ, và bộ điều khiển nhiệt độ của Dixell

- Tủ điện bằng tole dầy 1,2mm sơn tĩnh điện dùng lắp các thiết bị
- Phụ kiện khác phù hợp hệ thống  

- Mô hình được đặt trên một giá đỡ, khung sơn tĩnh điện, di chuyển thuận tiện trên 4 bánh xe
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	Mô hình thực hành đo lường điện lạnh

Ký mã hiệu: HPE DLH-15

Xuất xứ: Việt Nam
	1 Bộ
	HPE DLH-15

	
	* Nội dung thực hành:

- Thực hành đo kiểm mạch nguồn

- Thực hành mạch đo nhiệt độ
- Thực hành đo đạc và kết nối mạch điều khiển

- Thực hành kết nối mạch remote

- Thực hành đo đạc và kết nối mạch công suất

- Đo đạc và kiểm tra các thông số nhiệt độ, áp suất

- Vẽ biểu đồ đặc tính nhiệt độ
- Thử độ rò gas, hút chân không, sạc gas

* Thiết bị bao gồm:

- Module mạch nguồn

- Module nguồn đo nhiệt độ
- Module mạch điều khiển

- Module mạch remote

- Module mạch công suất

- Module rơ le áp suất

- Module đo nhiệt độ
- Bộ dây kết nối 4mm

- Dây nguồn

* Thiết bị lạnh:

- Máy nén kín công suất 1/2HP

- Bộ hoán nhiệt, van tiết lưu, bộ tách lỏng, fin lọc, mắt gas, bình chứa, ty sạc, dàn nóng, dàn lạnh

- Hệ thống ống đồng, van, co, ống cách nhiệt

- Sử dụng gas làm lạnh R22

- Bàn thực hành:

+ Mặt bàn kích thước 1100 x 600mm, dày 12mm, chất liệu laminate chống ẩm

+ Hộp chứa các board cung cấp nguồn

+ Bộ khung gá chân bàn kích thước 1200 x 600 x 1650mm

+ Chất liệu chân bàn nhôm hợp kim 40x40, dày 2 mm đã được anot hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng lắp ghép

+ Bộ khung gá lắp các board thí nghiệm 2 tầng, chất liệu nhôm hợp kim dày 2 mm đã được anot hoá bề mặt, kết cấu chuyên dụng có rãnh lắp bảo vệ chống va đập cho module

- Module thí nghiệm mặt module màu trắng, màu nét chỉ dẫn đen, loại jack cắm sử dụng 4mm, chất liệu bề mặt module laminate chuyên dụng cho thiết bị thí nghiệm đảm bảo độ cứng cũng như độ cách điện

- Bộ công tắc tạo pan

- Thiết bị phụ trợ: ống đồng, ống cách nhiệt, điểm thử, dây dẫn…
- Khí cụ điện: rơle, CB, nút nhấn,..

- Các sơ đồ nguyên lý, sơ đồ điện
	
	

	18
	Ampe kìm chỉ thị số

Ký mã hiệu: Sanwa DCL1000

Xuất xứ: Trung Quốc
	5 Chiếc
	Sanwa DCL1000

	
	- ACA: 400/1000A

- DCV: 400m/4/40/400/600A

- ACV: 400m/4/40/400/600A

- Điện trở: 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
- Băng thông: 50/60Hz, 50~500Hz

- Số hiển thị lớn nhất: 4000

- Điện áp: 5550VAC

- Dòng dò tối đa 1000A

- Màn hình LCD
	
	

	19
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị số

Ký mã hiệu: Sanwa CD771

Xuất xứ: Trung Quốc
	5 Chiếc
	

	
	- Chỉ thị số: 4 số
- DCV: 400m/4/40/400/1000V -  0.1mV/ ±0.5% 

- ACV: 4/40/400/1000V - 1mV/±1.2%

- DCA: 400u/4000u/40m/400m/10A - 0.001mA/ ±1.4%

- ACA : 400u/4000u/40m/400m/10A - 0.001mA/ ±1.8%

- Điện trở Ω : 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ - 0.1Ω/ ±1.2%

- Tụ điện F : 50n/500n/5u/50u/100uF - 0.01nF/±5%

- Tần số Hz : 5/50/500/5k/50k/Hz ~ 100kHz/ ±0.3%

- Kiểm tra diode, kiểm tra liên tục của mạch
	
	

	20
	Đồng hồ vạn năng chỉ thị kim

Ký mã hiệu: Sanwa YX360TRF

Xuất xứ: Trung Quốc
	5 Chiếc
	Sanwa YX360TRF

	
	- DCV: 0.1/0.25/2.5/10/50/250/1000 V / ±3%

- ACV: 10/50/250/750 / ±4%

- DCA: 50u/2.5m/25m/0.25A  / ±5%

- Ω: 2k / 20k / 200k / 2M / 200M / ±3% or ±5%

- C: 10uF

- dB: -10dB ~+22dB(for 10V AC)

- LI: 0 ~150mA at x1 range; 0 ~15mA at  x10 range; 0 ~1. 5mA at x100 range; 0 ~150µA at x1k range; 0 ~1.5µA at x100k range  
	
	

	21
	Máy dò khí gas lạnh

Ký mã hiệu: Extech RD300

Xuất xứ: Trung Quốc
	1 Chiếc
	Extech RD300

	
	- Dùng phát hiện chất gas lạnh trong điều hòa không khí và hệ thống làm mát R‐22, R‐134a, R404a, R410a, CFCs, HCFCs, HFCs

- Cảm biến diode

- Có đèn led tại đầu dò có thể bật tắt cho phép làm việc trong điều kiện ánh sáng môi trường mờ
- Có đèn Led chỉ thị mức độ cao thấp, người dùng có thể chỉnh độ nhạy 0.25/0.50/0.99

- Cảnh báo bằng còi và đèn báo
	
	

	22
	Súng bắn nhiệt độ

Ký mã hiệu: Extech 42515

Xuất xứ: Trung Quốc
	1 Chiếc
	Extech 42515

	
	- Dải đo IR: -58 đến 1472°F (-50 đến 800°C)

- Kiểu đo K: -58 đến 2498°F (-50 đến 1370°C)

- Độ phân dải lớn nhất: 0.1°F/°C

- Độ nhạy có thể điều chỉnh 0.1 to 1.00
	
	

	23
	Bộ đồ nghề

Ký mã hiệu: Asaki

Xuất xứ: Trung Quốc
	2 Bộ
	Asaki

	
	Bao gồm:

- Kìm cắt dây

- Kìm tuốt dây

- Kìm mỏ nhọn

- Kìm điện

- Kìm ép cốt

- Bút thử điện

- Tô vít 4 cạnh 5x200mm

- Tô vít hai cạnh 5x200mm

- Mỏ lết

- Hộp đựng đồ nghề
	
	


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	3. 
	Hà Trọng Nhân
	Cử nhân Luật
	CC SP giảng dạy CĐ
	
	

	4. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục 

thể chất

	5. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	6. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP

 tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	7. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	8. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	9. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	10. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	11. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	12. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	13. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	14. 
	Ngô Thị Thủy
	Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	Vẽ kỹ thuật

	15. 
	Đào Thị Thủy
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện;

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận: Kỹ năng GD theo CT  khung; Phương pháp GD tích hợp
	Cơ kỹ thuật

	16. 
	
	
	
	
	Cơ sở kỹ thuật điện

	17. 
	Hoàng Thanh Phúc
	Thạc sỹ kỹ thuật lý luận và phương pháp dạy học (kỹ thuật điện)
	
	
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hoà không khí

	18. 
	Vũ Thị Thắm
	Kỹ sư

Hệ thống điện
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH; CCSP dạy nghề
	
	Vật liệu điện lạnh

	19. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	An toàn lao động điện - lạnh và vệ sinh công nghiệp

	20. 
	Ngô Thị Thủy
	Cử nhân Kỹ thuật Công nghiệp
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	Máy điện

	21. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Trang bị điện

	22. 
	Nguyễn Xuân Hà
	Kỹ sư cơ khí động lực
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	Thực tập
 cơ khí

	23. 
	Trương Tiến Lộc
	Kỹ sư Công nghệ và Chế tạo; Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Kỹ thuật 

điện tử

	24. 
	Vũ Thị Thắm
	Kỹ sư

Hệ thống điện
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH; CCSP dạy nghề
	
	Đo lường 

điện - lạnh

	25. 
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Cử nhân

SP KT
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Lạnh cơ bản

	26. 
	Nguyễn Minh Cường
	Kỹ sư Thiết bị điện – Điện tử
	CC SP giảng dạy CĐ, ĐH
	
	Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp

	27. 
	Trịnh Xuân Hưng
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	Hệ thống điều hoà không khí cục bộ

	28. 
	Ngọ Viết Thành
	Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật nhiệt – lạnh
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

	29. 
	
	
	
	
	Thực tập tốt nghiệp

	30. 
	Võ Viết Huấn
	Kỹ sư Điện, Điện tử
	Chứng nhận bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho GV kỹ thuật dạy nghề
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp

	31. 
	Đào Thị Thủy
	Kỹ sư CN kỹ thuật Điện;

Thạc sỹ Kỹ thuật điện
	CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	Chứng nhận: Kỹ năng GD theo CT  khung; phương pháp GD tích hợp
	

	32. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Cử nhân

SP KT
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Điện tử 

công suất

	33. 
	Đỗ Văn Tuân
	Kỹ sư Điện tử viễn thông
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	
	


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019  của

 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề:  Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Mã ngành, nghề:  5520205

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)


Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí nhằm đào tạo nhân lực kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh. Người học có khả năng độc lập thực hiện các công việc kỹ thuật như: lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị máy lạnh, máy điều hoà, máy làm kem, tủ lạnh, tủ đá, máy hút ẩm...
4.1.2 Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:  

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Hiểu được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất.

+ Kiểm tra được chất lượng hệ thống thiết bị, thiết bị, nguyên vật liệu chuyên ngành đầu vào.

+ Phân tích được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các các hệ thống lạnh.

+ Ứng dụng, cập nhật được các tài liệu kỹ thuật liên quan đến nghề

+ Am hiểu các dụng cụ, thiết bị chính được sử dụng trong nghề. 
- Kỹ năng: 

+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình: lắp đặt, vận hành các hệ thống điều hòa không khí trung tâm, cục bộ an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Thực hiện được quy trình: bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống lạnh an toàn, đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất;

+ Sửa chữa được các hư hỏng thông thường về điện, lạnh trong các hệ thống lạnh;

+ Sử dụng được các dụng cụ, thiết bị chính trong nghề;

+ Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Người làm nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí thường được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ, siêu thị, các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hoà không khí; các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí. 

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:


- Số lượng môn học, mô đun: 25


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 55 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1380 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 429 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1206 giờ

4.3. Nội dung chương trình:

	 
	 
	 
	 
	Thời gian học tập (giờ)

	Mã

MH/

MĐ


	Tên môn học /Mô đun

 
	Số

tín

chỉ

 
	Tổng

số

 
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết

 
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/

thảo luận
	Kiểm

tra

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Các môn chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun
	43
	1380
	335
	981
	64

	 
	chuyên môn
	 
	 
	 
	 
	 

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	13
	375
	185
	165
	25

	MH07
	Vẽ kỹ thuật
	1
	30
	20
	8
	2

	MĐ08
	Cơ kỹ thuật 
	1
	30
	20
	8
	2

	MH09
	Cơ sở kỹ thuật điện
	2
	45
	30
	12
	3

	MH10
	Cơ sở kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hòa không khí
	2
	45
	30
	12
	3

	MH11
	An toàn và vật liệu điện - lạnh
	1
	30
	20
	8
	2

	MĐ12
	Máy điện
	2
	60
	20
	36
	4

	MĐ13
	Trang bị điện
	2
	60
	20
	36
	4

	MĐ14
	Thực tập cơ khí
	1
	45
	8
	34
	3

	MH15
	Kỹ thuật điện tử
	1
	30
	17
	11
	2

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	26
	915
	120
	762
	33

	MĐ16
	Đo lường điện lạnh
	2
	45
	20
	22
	3

	MĐ17
	Lạnh cơ bản
	3
	90
	20
	64
	6

	MĐ18
	Hệ thống máy lạnh dân dụng và thương nghiệp
	3
	90
	20
	64
	6

	MH19
	Hệ thống điều hòa không khí cục bộ
	4
	120
	20
	90
	10

	MĐ20
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp
	2
	60
	20
	36
	4

	MĐ21
	Hệ thống điều hòa không khí trung tâm
	2
	60
	20
	36
	4

	MĐ22
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ23
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn
(Chọn 02 trong 04 MH/MĐ)
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ24
	Điện tử công suất
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ25
	Bơm, quạt, máy nén
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ26
	Kỹ thuật số
	2
	45
	15
	27
	3

	MH27
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	55
	1635
	429
	1129
	77


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinhtham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


                                                             HIỆU TRƯỞNG
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  TS. Lê Văn Kỳ

VII. Nghề Quản lý và bán hàng siêu thị
1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 01, diện tích: 65 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 01, diện tích: 110 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành  

	Stt
	Tên hàng hóa, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Xuất xứ, ký mã hiệu,

nhãn mác sản phẩm
	Số lượng
	Chủng loại

	II
	Thiết bị giảng dạy nghiệp vụ bán hàng siêu thị
	
	
	

	1
	Kệ bày hàng áp tường 900mm
	Việt Nam
	5 chiếc
	5 tầng

	
	- Kích thước: D900 mm x C1800 mm x 5 tầng.

- Mặt đáy: 900 x 350 mm.

- Mặt tầng: 900 x 330mm.

- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện.
	
	
	

	2
	Kệ bày hàng áp tường 1200mm
	Việt Nam
	5 chiếc
	5 tầng

	
	- Kích thước: D1200 mm x C1800 mm x 5 tầng.

- Mặt đáy: 1200 x 450 mm.

- Mặt tầng: 1200 x 330 mm.

- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện.
	
	
	

	3
	Kệ đôi siêu thị
	Việt Nam
	10 chiếc
	5 tầng

	
	- Kích thước: D900 mm x C1800 mm x 5 tầng.

- Mặt đáy: 900 x 430 mm.

- Mặt tầng: 900 x 330 mm.

- Chất liệu: sắt sơn tĩnh điện.
	
	
	

	4
	Tủ mát
	Alaska SL-8C Việt Nam
	1 chiếc
	800 lít

	
	- Dung tích: 800 lít.

- Nhiệt độ: 0oC ÷ 10oC.

- Tủ hai cánh mở, cửa kính.
	
	
	

	5
	Tủ đông
	Sanaky VH-4099W1 Việt Nam
	1 chiếc
	400 lít

	
	- Dung tích: 400 lít.

- Nhiệt độ: -18oC.

- Tủ hai cánh lật.
	
	
	

	6
	Đầu đọc mã vạch
	Honeywell YouJie YJ4600 Trung Quốc
	2 chiếc
	

	
	- Đọc được các mã vạch 2D phổ biến nhất hiện nay như PDF417, QR, Data matrix.

- Độ phân giải: quét hình ảnh LED đỏ, 617nm.

- Góc quét: nghiêng ±70°, thẳng ±60°, quay ±180°.

- Độ mịn: 20mil QR, 15mil data matrix, 6.7mil PDF47.

- Kết nối: USB.
	
	
	

	7
	Máy in hóa đơn
	Birch PRP 085 Đài Loan
	2 chiếc
	

	
	- Công nghệ in nhiệt.

- Tốc độ: 220 mm/s.

- Khổ giấy: 80 mm.

- Cắt giấy tự động.

- Kết nối cổng USB.
	
	
	

	8
	Phần mềm quản lý siêu thị
	Việt Nam
	1 bộ
	

	
	- Quản lý nhập, xuất hàng hóa.

- Quản lý tích điểm khách hàng và chương trình khuyến mãi.

- Phần mềm có ngôn ngữ hiển thị tiếng Việt, giao diện dễ sử dụng.
	
	
	

	9
	Bộ máy tính để bàn
	FPT Elead T361S

Việt Nam
	2 bộ
	

	
	- Bộ vi xử lý: Intel® Core™ i3 Processor 3M Cache, 3.70 GHz.
- Bộ nhớ Ram: 4GB DDR4, Supporting upto 32GB of System Memory.
- Ổ cứng: 500GB SATA3 7200 RPM.
- Mainboard: Chipset H110 Express.
- Giao tiếp kết nối (I/O ports):
+ Cổng kết nối phía sau: 1 x PS/2; 1 x D-Sub port; 1 x DVI-D port; 1 x HDMI port; 2 x USB 3.0/2.0 ports; 2 x USB 2.0/1.1 ports; 1 x RJ-45 port; 3 x audio jacks.
+ Cổng kết nối phía trước: 02 x USB ports, 02 x Audio jacks.
- Cạc màn hình: Integrated.
- Cạc âm thanh: Integrated.
- Giao tiếp mạng: 10/100/1000 Mbit.
- Ổ quang: DVD ROM.
- Vỏ máy và nguồn: m-ATX Slim form Factor with PSU 450W.
- Màn hình: 19.5" Widescreen, độ phân giải 1600 x 900; Thời gian đáp ứng 5ms; Độ tương phản động 120.000.000:1.
- Bàn phím: Standard USB.
- Chuột: Optical USB.
	
	
	

	10
	Bàn thu ngân cao cấp
	Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Mặt inox, thân sắt sơn tĩnh điện, chống mài mòn.

- Kích thước bàn chính: D1500 x R500 x C850 mm.

- Kích thước bàn máy: D500 x R500 x C850 mm.
	
	
	

	11
	Máy in tem nhãn
	XPrinter XP-235B Trung Quốc
	2 chiếc
	

	
	- Máy in nhãn, tem mã vạch trên giấy rộng 20 ÷ 58 mm.

- Tốc độ in 127 mm/s, độ phân giải 203 DPI.

- Kết nối: USB.

- Kèm theo: 

+ Ruy băng mực in: 01 cuộn.

+ Giấy in tem nhãn mã vạch: 01 cuộn.
	
	
	

	12
	Xe đẩy hàng
	Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Mặt để hàng được giập gân chịu lực.

- Bánh xe: lốp bằng cao su đặc Ø205 mm, lắp bi vòng đôi.

- Trọng tải: 200 kg.

- Chất liệu: thép ống và thép tấm.

- Kích thước: 200 x 480 mm.
- Cự ly sàn xe: 230 mm.
- Tổng chiều cao: 1100 mm.
	
	
	

	13
	Máy photocopy
	Sharp AR-6031N

Thái Lan
	1 chiếc
	

	
	- Tốc độ sao chụp: 31 bản A4/phút.
- Khổ giấy sử dụng: Max A3, Min A6.
- Trữ lượng giấy: 1100 tờ (2 khay gầm: 500 tờ, khay tay: 100 tờ).
- Sao chụp liên tục: 999 bản.
- Độ phân giải: 600 x 600 dpi.
- Tỷ lệ thu phóng: 25% đến 400% tăng giảm từng % một (Có 10 tỷ lệ định sẵn: 5 tỷ lệ tăng, 5 tỷ lệ giảm).
- Bộ nhớ chuẩn: 64MB.
- Sao chụp ID Card.
- Có bộ đảo bản sao chụp, bản in.
- Phân trang điện tử: chia bộ lệch, vuông góc.
- Có chức năng in mạng.
- Có chức năng Scan màu.
- Giao diện kết nối: 10 Base-T/100base-TX, USB 2.0
	
	
	

	14
	Máy quay phim
	Sony Handycam

HDR-PJ675

Trung Quốc
	1 chiếc
	

	
	- Máy quay Full HD.

- Cảm biến hình ảnh: CMOS.

- Màn hình: 3.0 inch.

- Zoom quang: 30x.

- Thẻ nhớ: Micro SD/SDHC/SDXC.

- Cổng giao tiếp: USB, HDMI.
	
	
	

	15
	Máy đếm tiền và kiểm tra tiền giả
	Silicon MC-8800

Trung Quốc
	1 chiếc
	

	
	- Tự động khởi động đếm và dừng băng tải.

- Tự động đếm và kiểm tra được tiền lẫn loại.

- Tự động nhận biết chất liệu tiền.

- Kiểm tra các loại tiền giả và siêu giả VNĐ.

- Có chức năng đếm được các ngoại tệ.

- Tự động xoá số hoặc đếm cộng dồn.

- Có màn hình hiển thị số, có hệ thống lọc bụi.

- Tự động kiểm tra hoạt động của máy và báo sự cố như: mắt thần, mô tơ...

- Tốc độ đếm: 1.000 tờ/phút.

- Điện áp: 220V, 50Hz.
	
	
	

	16
	Cổng từ siêu thị
	Eguard 1122

Trung Quốc
	2 bộ
	Cổng từ hai cánh.

	
	- Cổng từ hai cánh.

- Kích thước cánh cổng: Cao 156 cm x Rộng 35 cm.

- Vật liệu: nhựa tổng hợp.

- Khoảng cách thu - phát: 1,2 m đến 1,5 m.

- Ten quản lý: tem mềm, tem cứng, tem trắng có mã vạch…

- Tần số phát: 8.2 MHz.
	
	
	

	17
	Tem từ cứng cho quần áo
	Việt Nam
	1000 chiếc
	

	
	- Tần số hoạt động: 8.2MHz.

- Kích thước: 48 x 42 mm.
	
	
	

	18
	Dây đeo cho dầy dép và đồ gia dụng nhựa bọc thép
	Việt Nam
	1000 chiếc
	

	
	- Độ dài: 175 mm.
	
	
	

	19
	Tem dùng cho chai lọ tròn
	Việt Nam
	200 chiếc
	

	
	- Tần số hoạt động: 8.2MHz.

- Đường kính 54 mm.
	
	
	

	20
	Tem cứng cho đồ hộp
	Việt Nam
	200 chiếc
	

	
	- Tần số hoạt động: 8.2MHz.

- Chiều dài: 60 cm.
	
	
	

	21
	Tem từ mềm dùng 1 lần
	Việt Nam
	5 cuộn
	

	
	- Kích thước: 3 x 4 cm.

- Cuộn gồm 1000 tem.
	
	
	

	22
	Bộ gỡ tem cứng
	Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Kích thước: 74 x 45 mm.

- Lực từ: ≥ 7000 GS.
	
	
	

	23
	Bàn khử tem từ mềm
	Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Tần số hoạt động trong khoảng: 9.0 MHz.

- Tần số quét trung tâm: 8.2 MHz.
	
	
	

	24
	Xe đẩy hàng siêu thị
	Việt Nam
	10 chiếc
	

	
	- Kích thước: D780 x R500 x C920 mm.

- Chất liệu inox, có bánh xe di chuyển.
	
	
	

	25
	Làn nhựa có bánh xe kéo tay cầm bằng nhựa
	Việt Nam
	10 chiếc
	

	
	- Làn nhựa có hai bánh xe kéo, tay cầm bằng nhựa.

- Kích thước: 56 x 42 x 46 cm.
	
	
	

	26
	Tủ gửi đồ siêu thị
	Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Tủ có 18 ngăn bao gồm 03 cột mỗi cột 06 ngăn tủ gửi đồ.

- Kích thước: C1830 x D1000 x R450 mm.
	
	
	

	27
	Két đựng tiền
	Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Kích thước: 410 x 420 x 100 mm.

- Ngăn đựng tiền giấy: 10 ngăn.

- Kiểu mở: kéo ra phía trước.
	
	
	

	28
	Cân điện tử mã vạch
	Topcash AL-16 Pro

Đài Loan
	1 chiếc
	

	
	- Cân chuyên dụng cho các siêu thị: cân thực phẩm, hoa quả, hải sản, rau củ quả…

- Cân in ra tem nhãn để dán lên gói sản phẩm.

- Màn hình màu LCD hiển thị hai mặt, độ phân giải 320 x 240 dot matrix.

- Bàn phím có 28 phím chức năng.

- Kiểu in nhiệt, khổ giấy 57 mm.

- Phạm vi cân từ 40 g đến 15 kg.
	
	
	

	29
	Bộ máy tính bán hàng cảm ứng
	PAC Việt Nam
	1 bộ
	

	
	- Màn hình 17 inch Touch LCD.

- CPU 3.3 GHz.

- RAM 4 GB.

- HDD 500 GB.

- Độ phân giải màn hình 1024 x 768.

- Cổng kết nối: Serial port, USB 2.0 port, PS/2 port, RJ-45 Ethernet port, Audio Line-in & out port.
	
	
	

	30
	Máy in laser
	HP P2035 Việt Nam
	2 chiếc
	

	
	- Máy in laser đen trắng khổ giấy A4.
- Tốc độ 30 trang/ phút.

- Độ phân giải 600 x 600 dpi.
	
	
	

	31
	Hệ thống camera giám sát
	
	
	

	31.1
	Camera giám sát hồng ngoại
	Hanwha Samsung

SCO-6083RAP

Trung Quốc
	8 chiếc
	

	
	- Cảm biến 1/2.9" 2M CMOS.

- Độ phân giải Full HD 1920 x 1080, 30fps.

- Ống kính 2.8 ~ 12 mm (4.3x) varifocal lens.

- Hồng ngoại thông minh 30 m.

- Giảm nhiễu KTS.

- IP66, vỏ kim loại.

- Nguồn điện: 24V AC & 12V DC.
	
	
	

	31.2
	Bộ nguồn camera 12V DC 2A
	Việt Nam
	8 chiếc
	

	
	- Bộ nguồn camera 12V DC 2A.
	
	
	

	31.3
	Đầu ghi hình 8 kênh
	Hanwha Samsung

SRD-894P Trung Quốc
	1 chiếc
	

	
	- Đầu ghi hình 8CH 1080p thời gian thực.
- Đầu ra video HDMI/ VGA.
- 08 kênh âm thanh đầu vào.
- 01 kênh âm thanh đầu ra.
	
	
	

	31.4
	Ổ cứng 2Tb cho đầu ghi hình
	Seagate Trung Quốc
	2 chiếc
	

	
	- Ổ cứng 2Tb cho đầu ghi hình.
	
	
	

	31.5
	Màn hình giám sát chuyên dụng
	Hanwha Samsung

SMT-2731 Trung Quốc
	1 chiếc
	

	
	- Kích thước màn hình 27 inch.

- Độ phân giải 1920 x 1080.

- Độ tương phản 1000:1.

- Thời gian đáp ứng 5ms.

- Đầu vào video: HDMI, VGA, BNC.

- Số màu hiển thị: 16,7 triệu màu.
	
	
	

	31.6
	Cáp truyền dẫn tín hiệu camera
	Việt Nam
	200 mét
	

	
	- Cáp truyền dẫn tín hiệu camera.
	
	
	

	31.7
	Cáp cấp nguồn camera
	Việt Nam
	200 mét
	

	
	- Cáp cấp nguồn camera.
	
	
	


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	3. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	4. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	5. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	6. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	7. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ T

iếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	8. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	9. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	10. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	11. 
	
	
	
	
	Luật kinh tế

	12. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Marketing 

căn bản

	13. 
	Lê Thị Phương Hoa
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị học

	14. 
	Đặng Hải Hà
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Tổng quan về siêu thị

	15. 
	Đặng Thị Huyền Trang
	Cử nhân Kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế vi mô

	16. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tâm lý học 

kinh doanh

	17. 
	Ngô Quang Vinh
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị mua hàng và lưu kho

	18. 
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Thạc sỹ Quản trị KD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Kỹ năng bán hàng siêu thị

	19. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

	20. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	21. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	22. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Quản trị bán hàng siêu thị

	23. 
	Nguyễn Thị Hải
	Thạc sỹ Quản trị KD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH; CC SP dạy nghề
	
	Thực tập nghề nghiệp

	24. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	

	25. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thực tập tốt nghiệp

	26. 
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH; CC SP dạy nghề
	
	

	27. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP Tin học; Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Phần mềm quản lý bán hàng ST

	28. 
	
	
	
	
	Thương mại điện tử

	29. 
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạc sỹ kinh tế chuyên nghành Kế toán
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thuế và khai báo thuế

	30. 
	Phan Đình Long
	Thạc sỹ Hoá học; Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Môi trường và an toàn

	31. 
	Đặng Thị Thanh Hà
	Cử nhân ngữ văn
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Soạn thảo 

văn bản

	32. 
	Nguyễn Thanh Minh
	Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kỹ năng mềm


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019  của

 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Quản lý và bán hàng siêu thị

Mã ngành, nghề: 5340132
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Quản lý và bán hàng siêu thị; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:
+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình và phương thức thực hiện bán hàng trong siêu thị;
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học hàng hóa;
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng;
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quảng cáo, tiếp thị hàng hóa trong siêu thị;
+ Xác định được quy trình cơ bản về trưng bày, bảo quản hàng hóa trong siêu thị;
+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy, nổ trong siêu thị;
+ Xác định được nội dung cơ bản về quy trình kiểm kê hàng hóa trong siêu thị;

+ Nhận biết được các quy trình sử dụng thiết bị, máy móc chuyên dụng và phần mềm quản lý bán hàng trong siêu thị.
- Kỹ năng:
+ Giao tiếp, tư vấn, chăm sóc được khách hàng;
+ Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp trong nghiệp vụ bán hàng;
+ Thiết kế và tổ chức được chương trình quảng cáo hàng hóa;
+ Làm được công việc trưng bày hàng hóa trong siêu thị;
+ Lựa chọn phương pháp hợp lý để bố trí các gian hàng, các loại hàng hóa theo không gian được thiết kế trong siêu thị;
+ Sử dụng được các biện pháp và quy trình bảo quản hàng hóa trong siêu thị;
+ Xuất và nhập được hàng chính xác, đúng số lượng, đúng chủng loại;
+ Xây dựng được trình tự kiểm kê bàn giao ca bán hàng;
+ Lập và quản lý được chứng từ, báo cáo bán hàng;
+ Tổ chức thực hiện được quy trình nghiệp vụ bán hàng, quy trình của nghiệp vụ thu ngân;
+ Làm được nội dung công việc của một ca bán hàng;
+ Làm được công việc vận chuyển hàng hóa trong siêu thị và cho khách hàng;
+ Làm được công việc vệ sinh an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ tại nơi làm việc;
+ Sử dụng được các thiết bị, máy móc chuyên dụng và phần mềm quản lý bán hàng trong siêu thị;
+ Sử dụng được các công cụ, phần mềm trong bán hàng trực tuyến;
+ Hướng dẫn được những người có trình độ sơ cấp nghề;
+ Biết tổ chức làm việc nhóm trong hoạt động bán hàng.
- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực Quản lý và Bán hàng siêu thị (tương đương Bậc 1 được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm Quản lý bán hàng thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản lý và bán hàng siêu thị, học sinh sẽ làm việc tại:
- Tổ thị trường; tổ bán hàng; tổ thu ngân; tổ trưng bày hàng hóa, tổ quảng cáo; tổ giám sát; tổ thu mua; tổ lễ tân - quan hệ chăm sóc khách hàng; tố nhập liệu, tổ giao nhận; tổ kho... trong các siêu thị, trung tâm thương mại.
- Mở các cửa hàng tiện lợi; mở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tự chọn do bản thân đăng ký hoạt động kinh doanh;
- Làm việc tại các doanh nghiệp thương mại.
4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 22


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 56 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1200 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 364 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1091 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số

tín

chỉ


	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số


	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	44
	1200
	270
	884
	46

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	12
	270
	90
	163
	17

	MH07
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	MH08
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Quản trị học
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Tổng quan về siêu thị
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Tâm lý học kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn 
	26
	795
	135
	640
	20

	MĐ13
	Quản trị mua hàng và lưu kho
	4
	90
	30
	55
	5

	MĐ14
	Kỹ năng bán hàng siêu thị
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ15
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ16
	Quản trị bán hàng siêu thị
	4
	90
	30
	55
	4

	MĐ17
	Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ18
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(chọn 03 trong số 05 MH/MĐ)
	6
	135
	45
	81
	9

	MH20
	Thương mại điện tử
	2
	45
	15
	27
	3

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH22
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Thuế và khai báo thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	56
	1455
	364
	1032
	59


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


                                                                     HIỆU TRƯỞNG









      (Đã ký)

                                                                   TS. Lê Văn Kỳ

VIII. Nghề Quản lý doanh nghiệp

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 01, diện tích: 65 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 01, diện tích: 110 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

2.1. Phòng thực hành

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	


2.2. Phòng Lab học tiếng Anh

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	

	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	9. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	10. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	


3. Về đội ngũ nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	3. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	4. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	5. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	6. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	7. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	8. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	9. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	10. 
	
	
	
	
	Luật kinh tế

	11. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kinh tế chính trị

	12. 
	Lê Thị Phương Hoa
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Quản trị học

	13. 
	Phan Đình Long
	Thạc sỹ Hoá học; Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Văn hóa doanh nghiệp

	14. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tâm lý học kinh doanh

	15. 
	Trần Thị Hương Giang
	Thạc sỹ TCNH
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thống kê doanh nghiệp

	16. 
	Cao Thị Thường
	Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kế toán doanh nghiệp

	17. 
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạc sỹ kinh tế chuyên nghành Kế toán
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Quản trị tài chính

	18. 
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Thạc sỹ Quản trị KD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Quản lý DN 1



	19. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Quản lý DN 2



	20. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	21. 
	Nguyễn Thị Hải
	Thạc sỹ Quản trị KD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thực tập nghề nghiệp

	22. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	

	23. 
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thực tập tốt nghiệp

	24. 
	Đặng Hải Hà
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	

	25. 
	Đặng Thị Huyền Trang
	Cử nhân Kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế vi mô

	26. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP Tin học; Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thương mại 

điện tử

	27. 
	Đặng Thị Thanh Hà
	Cử nhân ngữ văn
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Soạn thảo văn bản

	28. 
	Nguyễn Thành Công
	Thạc sỹ QLGD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kỹ năng mềm

	29. 
	Ngô Quang Vinh
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Khởi tạo 

doanh nghiệp

	30. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế quốc tế


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019                               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

Mã ngành, nghề: 5340105
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Kinh doanh xăng dầu và khí đốt; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đào tạo nghề của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Nắm được các kiến thức chuyên môn cơ bản về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, những nhân tố chi phối đến các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt;

+ Hiểu được cấu trúc, thành phần hóa học cùng các tính chất lý, hóa, nhiệt cơ bản của xăng dầu và khí đốt;

+ Trình bày được các quy trình bảo quản từng loại xăng dầu và khí đốt trong quá trình tồn chứa, vận chuyển, giao nhận tại các kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ tại các kho, cửa hàng xăng dầu, khí đốt như: Máy bơm, cột bơm, van, ống, bể, xitec, bình gas, chai gas;

+ Nắm chắc các kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

- Kỹ năng:

+ Tham gia nghiên cứu thị trường doanh nghiệp, biết cách lập được kế hoạch lao động, phân công lao động tại các bộ phận kinh doanh và tổ chức lao động tác nghiệp phù hợp với thực tế;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình bán hàng văn minh; các nghiệp vụ theo quy trình giao nhận xăng dầu; biết cách đo tính xác định được khối lượng giao nhận và mức độ hao hụt xăng dầu, khí đốt trong quá trình tồn chứa, giao nhận, vận chuyển;

+ Thực hiện được các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và khí đốt, đảm bảo an toàn tài sản, hàng, tiền cho doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vốn hàng, tiền được giao;

+ Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; tác phong công nghiệp cao; có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Có kỹ năng quản trị các nghiệp vụ kinh doanh tại nơi làm việc. Có khả năng tham gia truyền nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên mới.

+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí đốt (tương đương Bậc 1 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành, nghề đào tạo phục vụ công việc.

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Tốt nghiệp Trung cấp nghề Kinh doanh xăng dầu và khí đốt người lao động có có đủ điều kiện để làm việc trong các doanh nghiệp, kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt tại các vị trí công tác:

- Quản lý kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu, gas như phó kho, cửa hàng quy mô nhỏ, trưởng, phó đại lý kinh doanh, ca, tổ;

- Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng hàng hóa, phòng hóa nghiệm, phòng kho vận;

- Nhân viên làm việc tại các tổ, đội trong kho xăng dầu và khí đốt;

- Nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas;

- Đủ điều kiện tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 21


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 56 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1185 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 379 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1061 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số

tín

chỉ


	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số


	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	44
	1185
	285
	853
	47

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	14
	300
	120
	162
	18

	MH07
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	MH08
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Kinh tế chính trị
	3
	60
	30
	26
	4

	MH10
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Tâm lý học kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Kinh tế thương mại
	3
	60
	30
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	26
	795
	135
	637
	23

	MĐ13
	Thương phẩm học xăng dầu
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ14
	Thương phẩm học khí đốt (LPG)
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ15
	Thiết bị kinh doanh xăng dầu và khí đốt
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ16
	Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ17
	Nghiệp vụ kinh doanh khí đốt
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ18
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn 

(chọn 02 trong số 05 MH/MĐ)
	4
	90
	30
	54
	6

	MH20
	An toàn lao động phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường
	2
	45
	15
	27
	3

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH22
	Kế toán thương mại
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	56
	1440
	379
	1001
	60


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


          





HIỆU TRƯỞNG






         (Đã ký)






TS. Lê Văn Kỳ

IX. Kinh doanh xăng dầu và khí đốt
1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 01, diện tích: 35 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 01, diện tích: 150 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo

Phòng thực hành  
	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bảo hộ an toàn lao động
	Bộ
	03
	

	2. 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	3. 
	Ủng cao su
	Đôi
	01
	

	4. 
	Găng tay 
	Đôi
	01
	

	5. 
	Mũ bảo hộ
	Chiếc
	01
	

	6. 
	Dây an toàn
	Chiếc
	01
	

	7. 
	Giầy bảo hộ
	Đôi
	01
	

	8. 
	Khẩu trang
	Chiếc
	01
	

	9. 
	Mặt nạ phòng độc
	Chiếc
	01
	

	10. 
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	01
	

	11. 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	12. 
	Bình chữa cháy  bột khô 
	Chiếc
	03
	

	13. 
	Bình chữa cháy khí 
	Chiếc
	03
	

	14. 
	Bình bọt chữa cháy 
	Chiếc
	03
	

	15. 
	Bình chữa cháy tự động   
	Chiếc
	03
	

	16. 
	Vỏ phi 
	Chiếc
	02
	Dung tích  200 lít

	17. 
	Rào chướng ngại vật
	Bộ
	04
	Rào cao  800 mm

	18. 
	Khay lửa
	Chiếc
	02
	Kích thước (1000x1000x200)mm

	19. 
	Lăng phun bọt
	Chiếc
	04
	

	20. 
	Lăng phun nước
	Chiếc
	04
	

	21. 
	Hệ thống báo cháy tự động
	Bộ
	01
	

	22. 
	Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện
	Bộ
	01
	

	23. 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	24. 
	Mô đun nối đất an toàn
	Chiếc
	01
	

	25. 
	Mô đun nối dây trung tính an toàn
	Chiếc
	01
	

	26. 
	Mô đun nối đẳng thế
	Chiếc
	01
	

	27. 
	Mô hình dàn trải hệ thống thông gió công nghiệp
	Bộ
	01
	

	28. 
	Dụng cụ cứu thương.
	Bộ
	01
	

	29. 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	30. 
	Tủ kính
	Chiếc
	01
	

	31. 
	Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo.. 
	Bộ
	01
	

	32. 
	Máy đo trị số ốc tan tự động 
	Bộ
	02
	- Đảm bảo tiêu chuẩn ASTM -D2699 và D 2700

- Thời gian cho kết quả:

20 giây

	33. 
	Máy xác định hàm lượng lưu huỳnh
	Bộ
	02
	Đảm bảo tiêu chuẩn ASTM D-2622; ASTM  D -54353/ TCVN 6701:2000

	34. 
	Máy so màu saybolt
	Bộ
	02
	Đảm bảo tiêu chuẩn ASTM D-1500

	35. 
	Bộ dụng cụ đo tỷ trọng của xăng dầu
	Bộ
	11
	- Các dải đo tỷ trọng:

 0,5÷ 1

- Độ chính xác: 0,005

	36. 
	Thiết bị xác định thành phần chưng cất của sản phẩm dầu mỏ
	Bộ
	02
	- Bộ gia nhiệt: 1000 W.

- Bộ ngưng tụ được chế tạo bằng thép không rỉ và cách nhiệt

	37. 
	Máy xác định độ nhớt động học
	Bộ
	02
	Theo tiêu chuẩn ASTM -D445, IP 17, ISO 3104

	38. 
	Thiết bị xác định điểm chớp cháy cốc kín
	Bộ
	01
	

	39. 
	Thiết bị đo điểm chớp cháy cốc hở
	Bộ
	01
	

	40. 
	Thiết bị xác định nhiệt độ nhỏ giọt của mỡ 
	Bộ
	02
	- Theo tiêu chuẩn ASTM -D566 và ASTM- D2265.

- Độ chính xác nhiệt độ nhỏ giọt:  ± 0,10C. 

	41. 
	Thiết bị xác định độ xuyên kim của mỡ
	Bộ
	02
	- Theo tiêu chuẩn ASTM- D217.

- Phạm vi đo: 0 mm( 40mm

	42. 
	Máy giã mỡ
	Bộ
	02
	Có thể cài đặt được chương trình đo

	43. 
	Thiết bị xác định áp suất hơi bão hòa Raid của xăng
	Bộ
	02
	 Theo tiêu chuẩn: TCVN 7023:2002/ASTM-D 4953(ASTM-D 5191)

	44. 
	Thiết bị xác định hàm lượng nước
	Bộ
	02
	Theo tiêu chuẩn: ASTM -D 95..

	45. 
	Thiết bị xác định nhiệt độ đông đặc
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn: ASTM -D 97.

	46. 
	Thiết bị xác định ăn mòn tấm  đồng 
	Bộ
	01
	Theo tiêu chuẩn: ASTM -D 130.

	47. 
	Lưu lượng kế điện tử
	Chiếc
	02
	

	48. 
	Mô hình bể chứa xăng dầu hình trụ đứng 
	Chiếc
	01
	

	49. 
	Van thở cơ khí 
	Chiếc
	03
	

	50. 
	Hệ thống dây tiếp địa
	Bộ
	02
	

	51. 
	Nhiệt kế thuỷ ngân có cốc bao
	Chiếc
	12
	Nhiệt kế theo tiêu chuẩn ASTM 9C.

	52. 
	Thước cuộn có quả dọi
	Chiếc 
	12
	

	53. 
	Đồng hồ đo mức LPG lỏng
	Chiếc
	01
	.- Chuyên dùng kiểu xoay



	54. 
	Van an toàn áp suất
	Chiếc
	01
	Áp suất mở : (17,5 ÷ 18)kg/cm2 

	55. 
	Van một chiều
	Chiếc
	01
	

	56. 
	Van điều lượng
	Chiếc
	01
	

	57. 
	Van cổng, van xả đáy
	Chiếc
	01
	

	58. 
	Hệ thống cấp gas dân dụng
	Bộ
	01
	

	59. 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	60. 
	Bình GAS (Chai LPG) 
	Chiếc
	04
	Bình 12 kg, bình 13 kg tiêu chuẩn: DOT 4BA-240

	61. 
	Ống mềm dẫn gas chuyên dùng, kẹp ống
	Bộ
	04
	- Đường kính ống :
 (8÷ 9)mm

- Chiều dài ống : 1 m

	62. 
	Van điều áp dân dụng 
	Chiếc
	08
	- Lưu lượng cấp gas :
 0,5 kg/giờ

	63. 
	Bếp gas dân dụng 
	Chiếc
	03
	 - Lượng gas tiêu thụ: 
0,3 kg/giờ

	64. 
	Bình tắm đun nước nóng dùng gas 
	Chiếc
	03
	Loại tự động châm lửa mồi khi áp suất  nước qua bình 0,3kg/cm2

	65. 
	
	
	
	

	66. 
	
	
	
	

	67. 
	
	
	
	

	68. 
	Van điều áp cao áp 
	Chiếc
	04
	- Lưu lượng cấp gas :
 1 kg/giờ

	69. 
	Ống gom 
	Bộ
	02
	- Ống kẽm đúc: 

Đường kính ống:15mm

- Gom 1 phía 2 bình

- Gom 2 phía 4 bình

	70. 
	Khóa đảo chiều 
	Chiếc
	02
	

	71. 
	Đồng hồ báo áp suất hơi
	Chiếc
	02
	Phạm vi đo: 0,03kg/cm2

	72. 
	Ống kẽm, đồng, cao su chuyên dụng
	Bộ
	03
	- Ống kẽm đúc:

Đường kính ống:20 mm

- Ống đồng đúc :

Đường kính ống: 8mm; 

- Ống mềm: 

Đường kính ống: 8 mm

	73. 
	Bếp phun công nghiệp các loại
	Chiếc
	08
	- Đường kính bếp phun: 0,30mm 

- Áp suất cấp gas:
 0,03 kg/cm2

	74. 
	Máy cảnh báo gas rò (Mũi ngửi) điện tử
	Chiếc
	02
	Tác động khi nồng độ hơi gas trong không khí: 0,05%

	75. 
	Cột bơm 
	Bộ
	03
	Cột bơm có lưu lượng:
40  lít/phút 

Áp suất  0,5 kg /cm2

- Chiều cao hút: 4 m - Chiều cao đẩy:  4  m 
- Vòng quay trục bơm

	76. 
	Thước đo
	Chiếc
	06
	

	77. 
	Bề chứa xăng dầu
	Chiếc
	02
	- Dung tích 1m3

	78. 
	Bình chuẩn các loại
	Chiếc
	06
	

	79. 
	Bể chứa xăng dầu hình trụ nằm 
	Chiếc
	01
	Dung tích  1, 5 m3  

	80. 
	Máy bơm ly tâm nhiều cấp
	Bộ
	03
	Lưu lượng: 30 m3 /h, Cột nước: 25 m, 

Hiệu suất: 60%.  

	81. 
	Máy bơm ly tâm một cấp
	Bộ
	03
	Công suất: 3 kW

	82. 
	Máy bơm ly tâm xuất - nhập xăng dầu (Bơm mồi)
	Bộ
	01
	Công suất 3kW

	83. 
	Mô hình bể chứa xăng dầu hình trụ đứng 
	Chiếc
	01
	

	84. 
	Hệ thống đường ống công nghệ
	Bộ
	01
	

	85. 
	Các loại van
	Bộ
	01
	

	86. 
	Mỗi bộ bao gồm
	
	
	

	87. 
	Van chặn
	Chiếc
	06
	

	88. 
	Van một chiều
	Chiếc
	06
	

	89. 
	Van thở cơ khí
	Chiếc
	06
	

	90. 
	Van an toàn 
	Chiếc
	06
	

	91. 
	Van đóng nhanh
	Chiếc
	06
	

	92. 
	Thiết bị đo độ bay hơi của LPG
	Bộ
	03
	

	93. 
	Máy in
	Bộ
	01
	Cỡ giấy in  A4

	94. 
	Máy chiếu
(PROJECTOR)
	Bộ
	01
	Cường độ chiếu sáng:

 2500 ANSI Lumens.
Kích thước màn chiếu 
 1800 mm x1800 mm. 

	95. 
	Máy vi tính
	Bộ
	19
	

	96. 
	Hệ thống mạng LAN 
	Bộ
	1
	


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	3. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	4. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP

 tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	5. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP

Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	6. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	7. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	8. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	9. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Pháp luật

	10. 
	
	
	
	
	Luật kinh tế

	11. 
	Đặng Thị Thanh Hà
	Cử nhân 

ngữ văn
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Soạn thảo văn bản

	12. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Kinh tế chính trị

	13. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Marketing căn bản

	14. 
	Đặng Hải Hà
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Tâm lý học 

kinh doanh

	15. 
	Đặng Thị 

Huyền Trang
	Cử nhân Kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế 

thương mại

	16. 
	Nguyễn Văn Linh
	Cử nhân kinh tế KH
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Thương phẩm học xăng dầu

	17. 
	Lê Văn Kỳ
	Cử nhân 

T. phẩm học

Thạc sỹ Kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Thương phẩm học khí đốt (LPG)

	18. 
	Nguyễn Quang Đức
	Kỹ sư hoá dầu
	Bậc 2, CC SP GDĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thiết bị kinh doanh xăng dầu và khí đốt

	19. 
	Lương Minh Dương
	Kỹ sư CN hoá dầu
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu

	20. 
	Nguyễn Quang Đức
	Kỹ sư hoá dầu
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Nghiệp vụ Kinh doanh khí đốt

	21. 
	Lương Minh Dương
	Kỹ sư CN hoá dầu
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thực tập 

nghề nghiệp

	22. 
	Nguyễn Quang Đức
	Kỹ sư hoá dầu
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	

	23. 
	Nguyễn Quang Đức
	Kỹ sư hoá dầu
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thực tập t

ốt nghiệp

	24. 
	Lương Minh Dương
	Kỹ sư CN 

hoá dầu
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	25. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CCSP DN
	
	Kỹ năng mềm

	26. 
	Cao Thị Thường
	Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Kế toán
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kế toán 

thương mại

	27. 
	Phan Đình Long
	Thạc sỹ Hoá học; Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	An toàn lao động phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

	28. 
	Nguyễn Thị Thường
	Thạc sỹ TCNH
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Tài chính 

doanh nghiệp

	29. 
	Trần Thị Hương Giang
	Thạc sỹ TCNH
	Bậc 2, CC SP GD ĐH
	
	Thống kê 

doanh nghiệp


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số: 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019                               của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Kinh doanh xăng dầu và khí đốt

Mã ngành, nghề: 5340105
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông.

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Kinh doanh xăng dầu và khí đốt; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Kiến thức:

+ Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, đào tạo nghề của Đảng và Nhà nước trong nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;

+ Nắm được các kiến thức chuyên môn cơ bản về quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh, những nhân tố chi phối đến các hoạt động quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về hoạch định, tổ chức điều hành, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt;

+ Hiểu được cấu trúc, thành phần hóa học cùng các tính chất lý, hóa, nhiệt cơ bản của xăng dầu và khí đốt;

+ Trình bày được các quy trình bảo quản từng loại xăng dầu và khí đốt trong quá trình tồn chứa, vận chuyển, giao nhận tại các kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Hiểu được quy trình vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ tại các kho, cửa hàng xăng dầu, khí đốt như: Máy bơm, cột bơm, van, ống, bể, xitec, bình gas, chai gas;

+ Nắm chắc các kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng cháy, chữa cháy.

- Kỹ năng:

+ Tham gia nghiên cứu thị trường doanh nghiệp, biết cách lập được kế hoạch lao động, phân công lao động tại các bộ phận kinh doanh và tổ chức lao động tác nghiệp phù hợp với thực tế;

+ Thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình bán hàng văn minh; các nghiệp vụ theo quy trình giao nhận xăng dầu; biết cách đo tính xác định được khối lượng giao nhận và mức độ hao hụt xăng dầu, khí đốt trong quá trình tồn chứa, giao nhận, vận chuyển;

+ Thực hiện được các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xăng dầu và khí đốt, đảm bảo an toàn tài sản, hàng, tiền cho doanh nghiệp, cửa hàng, đại lý kinh doanh;

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại vốn hàng, tiền được giao;

+ Có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; tác phong công nghiệp cao; có khả năng tiếp tục học lên trình độ cao hơn;

+ Có kỹ năng quản trị các nghiệp vụ kinh doanh tại nơi làm việc. Có khả năng tham gia truyền nghề, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên mới.

+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí đốt (tương đương Bậc 1 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành, nghề đào tạo phục vụ công việc.

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Tốt nghiệp Trung cấp nghề Kinh doanh xăng dầu và khí đốt người lao động có có đủ điều kiện để làm việc trong các doanh nghiệp, kho, cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu và khí đốt tại các vị trí công tác:

- Quản lý kho, cửa hàng, đại lý xăng dầu, gas như phó kho, cửa hàng quy mô nhỏ, trưởng, phó đại lý kinh doanh, ca, tổ;

- Nhân viên làm việc tại phòng kinh doanh, phòng hàng hóa, phòng hóa nghiệm, phòng kho vận;

- Nhân viên làm việc tại các tổ, đội trong kho xăng dầu và khí đốt;

- Nhân viên bán lẻ xăng dầu, nhân viên kinh doanh gas;

- Đủ điều kiện tiếp tục học liên thông lên trình độ cao đẳng, đại học.

4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 


- Số lượng môn học, mô đun: 21


- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 56 tín chỉ


- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ


- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1185 giờ


- Khối lượng lý thuyết: 379 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1061 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số

tín

chỉ


	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số


	Trong đó

	
	
	
	
	Lý

thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	44
	1185
	285
	853
	47

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	14
	300
	120
	162
	18

	MH07
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	28
	2

	MH08
	Soạn thảo văn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Kinh tế chính trị
	3
	60
	30
	26
	4

	MH10
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Tâm lý học kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH12
	Kinh tế thương mại
	3
	60
	30
	27
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	26
	795
	135
	637
	23

	MĐ13
	Thương phẩm học xăng dầu
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ14
	Thương phẩm học khí đốt (LPG)
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ15
	Thiết bị kinh doanh xăng dầu và khí đốt
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ16
	Nghiệp vụ kinh doanh xăng dầu
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ17
	Nghiệp vụ kinh doanh khí đốt
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ18
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ19
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn 

(chọn 02 trong số 05 MH/MĐ)
	4
	90
	30
	54
	6

	MH20
	An toàn lao động phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường
	2
	45
	15
	27
	3

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH22
	Kế toán thương mại
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	56
	1440
	379
	1001
	60


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ: Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày
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TS. Lê Văn Kỳ

X. Nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ

1. Về cơ sở vật chất


- Số phòng học lý thuyết: 01, diện tích: 65 m2 


- Số phòng, xưởng thực hành, thực tập: 02, diện tích: 150 m2
2. Về thiết bị, dụng cụ đào tạo
2.1. Phòng thực hành số 1
	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	Optoma

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	

	9. 
	Máy hút bụi
	1
	Hitachi

	10. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 15KVA

	11. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng Sumikura

	12. 
	Quạt cây
	2
	Quạt công nghiệp


2.2. Phòng Lab học tiếng Anh 

	STT
	Tên hàng hóa & đặc tính kỹ thuật
	Số lượng
	Chủng loại

	1. 
	Bộ máy tính để bàn cho giáo viên
	1
	Máy để bàn

	2. 
	Bộ máy tính để bàn cho học viên
	35
	Máy để bàn

	3. 
	Bộ máy chiều
	1
	

	4. 
	Bàn cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	5. 
	Bàn cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	6. 
	Ghế cho giáo viên
	1
	Xuân Hòa

	7. 
	Ghế cho học sinh
	35
	Xuân Hòa

	8. 
	Tủ đựng tài liệu
	2
	Hòa phát

	9. 
	Tai nghe cho giáo viên
	1
	

	10. 
	Tai nghe cho học sinh
	35
	

	11. 
	Winshool Twite w/ps 2KB
	35
	

	12. 
	Điều hòa
	1
	Loại đứng LG

	13. 
	Điều hòa
	1
	Treo tường LG

	14. 
	Ổn áp
	1
	Lioa 10KVA

	15. 
	Quạt cây
	1
	Quạt công nghiệp


3. Về đội ngũ nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô-đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	Hoàng Thị Thanh
	Thạc sỹ

Triết học
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Chính trị

	2. 
	Nguyễn Văn Chiến
	Cử nhân SP GDTC
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục thể chất

	3. 
	Trần Ngọc Nam
	Cử nhân

Sư phạm GD thể chất và QP
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Giáo dục quốc phòng - An ninh

	4. 
	Lường Thị Nam
	Cử nhân SP

tin học
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tin học

	5. 
	Hà Thị Tân
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh

	6. 
	Phạm Thu Hiền
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	7. 
	Bùi Kim Anh
	Thạc sỹ

 Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	8. 
	Trần Thị Hồng Nhung
	Thạc sỹ Luật
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Pháp luật

	9. 
	
	
	
	
	Luật kinh tế

	10. 
	Bùi Sỹ Sâm
	Thạc sỹ Kinh tế chính trị
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kinh tế chính trị

	11. 
	Lê Thị Bình
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Marketing căn bản

	12. 
	Lê Thị Phương Hoa
	Cử nhân QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Quản trị học

	13. 
	Đặng Hải Hà
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Tâm lý học kinh doanh

	14. 
	Đặng Thị Huyền Trang
	Cử nhân Kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Kinh tế vi mô

	15. 
	Lê Thị Nga
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tiếng Anh chuyên ngành

	16. 
	Hà Thị Hoài Lâm
	Thạc sỹ 

Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	17. 
	Trịnh Hữu Tuấn
	Tiến sỹ Tiếng Anh
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	

	18. 
	Bùi Ngọc Quyết
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH, CCSP DN
	
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	19. 
	Nguyễn Văn Linh
	Cử nhân kinh tế kế hoạch tiền lương
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Nghiệp vụ kinh doanh TM1

	20. 
	Nguyễn Thị Hải
	Thạc sỹ Quản trị KD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Nghiệp vụ kinh doanh TM2



	21. 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Thạc sỹ QTKD
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thực tập nghề nghiệp

	22. 
	Triệu Quang Trọng
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Thực tập tốt nghiệp

	23. 
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	Thạc sỹ Quản trị KD
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	

	24. 
	Bùi Lương Vũ Ngọc
	Cử nhân SP Tin học; Thạc sỹ QTKD
	CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thương mại 

điện tử

	25. 
	Lê Văn Kỳ
	Thạc sỹ kinh tế phát triển
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Kỹ năng mềm

	26. 
	Trần Thị Hương Giang
	Thạc sỹ TCNH
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Thống kê 

doanh nghiệp

	27. 
	Đặng Thị Ngọc
	Thạc sỹ kinh tế CN kế toán
	
	
	Kế toán 

thương mại

	28. 
	Nguyễn Thuỳ Dương
	Thạc sỹ Quản lý kinh tế
	Bậc 2, CC SP GD ĐH, CC SP dạy nghề
	
	Khởi tạo 

doanh nghiệp

	29. 
	Nguyễn Thị Thường
	Thạc sỹ TCNH
	Bậc 2, CC SP giảng dạy ĐH
	
	Tài chính 

doanh nghiệp


4. Về chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-KTKTCT ngày 03 tháng 5 năm 2019   của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương)

Tên ngành, nghề: Kinh doanh thương mại và dịch vụ

Mã ngành, nghề:  5340101
Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (theo niên chế)
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

Thời gian đào tạo: 1,5 năm (18 tháng - 3 học kỳ)

4.1. Mục tiêu đào tạo

4.1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có kiến thức thực tế và lý thuyết cần thiết trong phạm vi của nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin; kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã định sẵn. 

4.1.2. Mục tiêu cụ thể:

 - Về kiến thức 

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về pháp luật, kinh tế, kinh doanh, tin học, ngoại ngữ; 

+ Cung cấp được những thông tin về hoạt động kinh doanh phục vụ cho yêu cầu của lãnh đạo và quản lý ở doanh nghiệp; 

+ Mô tả được những nghiệp vụ cơ bản trong các lĩnh vực: mua, dự trữ, bán hàng và phục vụ khách hàng, marketing, thương mại điện tử và kinh doanh xuất nhập khẩu; 

+ Trình bày được nguyên tắc và phương pháp xử lý các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh thương mại. 

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các công tác khai thác nhu cầu khách hàng; 

+ Thực hiện thành thạo nghiệp vụ bán hàng; 

+ Thực hiện được các công việc tạo nguồn hàng, mua hàng, giao nhận và bảo quản hàng hóa;

 + Xác định được nhu cầu mua hàng, dự trữ hàng hóa, hàng tồn kho thực tế trong doanh nghiệp thương mại; 

+ Thực hiện được một số hoạt động dịch vụ, chăm sóc khách hàng trong kinh doanh thương mại; 

+ Thực hiện được các giao dịch thương mại điện tử trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp; 

+ Xử lý được các tình huống thường gặp trong quá trình kinh doanh; 

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

+ Tự học tập để bổ sung kiến thức, nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh thực tế.
+ Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trong các tình huống thông thường; đọc, hiểu được các thông tin, tài liệu chuyên môn tiếng Anh thông dụng liên quan đến nghề Kinh doanh thương mại và dịch vụ (tương đương Bậc 1 được quy định tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam).

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính trong công việc; sử dụng tốt công cụ Internet để thu thập và trao đổi thông tin; sử dụng được các phần mềm thông dụng, tổng hợp các dữ liệu trên máy tính liên quan đến ngành đào tạo phục vụ công việc. 

4.1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thực hiện tốt các công việc của nhân viên kinh doanh, hoạt động dịch vụ trong kinh doanh thương mại; các hoạt động quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bộ phận kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế; có khả năng tự tìm và tạo việc làm. 

 4.2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học 

- Số lượng môn học, mô đun: 21

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 55 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1170 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 364 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, kiểm tra: 1061 giờ

4.3. Nội dung chương trình

	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng

số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I.
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	MH01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH04
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH06
	Tiếng Anh
	4
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	43
	1170
	270
	853
	47

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	16
	345
	135
	187
	23

	MH07
	Kinh tế chính trị
	3
	60
	30
	26
	4

	MH08
	Quản trị học
	2
	45
	15
	27
	3

	MH09
	Tâm lý học kinh doanh
	2
	45
	15
	27
	3

	MH10
	Marketing căn bản
	2
	45
	15
	27
	3

	MH11
	Tiếng Anh chuyên ngành
	3
	60
	30
	26
	4

	MH12
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH13
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	21
	690
	90
	585
	15

	MH14
	Quản lý chất lượng sản phẩm
	3
	60
	15
	27
	3

	MĐ15
	Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ 1
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ16
	Nghiệp vụ kinh doanh thương mại dịch vụ 2
	4
	90
	30
	54
	6

	MĐ17
	Thực tập nghề nghiệp
	4
	180
	0
	180
	0

	MĐ18
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn

(chọn 03 trong số 06 MH/MĐ)
	6
	135
	45
	81
	9

	MH19
	Thương mại điện tử
	2
	45
	15
	27
	3

	MH20
	Khởi tạo doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH21
	Kỹ năng mềm
	2
	45
	15
	27
	3

	MH22
	Kế toán thương mại
	2
	45
	15
	27
	3

	MH23
	Tài chính doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH24
	Thống kê doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	Tổng cộng
	55
	1425
	364
	1001
	60


4.4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội Trường bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:
	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao:
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hóa, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng; Sinh hoạt tập thể
	 

Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinhcó thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học


4.4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô đun:

Việc tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng theo quy định của Trường.

- Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Môn Giáo dục chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

- Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo quy định hiện hành:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Giáo dục chính trị
	Viết
	90 phút

	2
	Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp 
	Viết
	Không quá 180 phút

	3
	Thực hành nghề nghiệp
	Bài thi thực hành kỹ năng tổng hợp
	Từ 1 đến 3 ngày

Không quá 8 giờ/ngày


                                                                        HIỆU TRƯỞNG

                                                                        (Đã ký)
                                                                                           TS. Lê Văn Kỳ 
